
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị,  

địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 09/2025/QĐ- TTg 

ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

585/TTr-SKHCN ngày 02/8/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách mã định danh điện 

tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
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Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cục Chuyển đổi số quốc gia; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, KGVXTPC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 

 



 
 

Phụ lục 1 

Danh sách mã định danh điện tử cấp 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT 

Mã 

định 

danh 

điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị  

Địa chỉ của cơ 

quan, đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 H48 
Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi 

Số 52, đường 

Hùng Vương, 

phường Cẩm 

Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpubnd@quangngai.gov.vn 02553822855 https://quangngai.gov.vn 000.00.00.H48 

 



 
 

Phụ lục 2 

Danh sách mã định danh điện tử cấp 2 các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 I. Các sở, ban, ngành, đơn vị 

1  H48.3 Văn phòng UBND tỉnh 

Số 52 đường Hùng 

Vương, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpubnd@quangngai.gov.

vn 
0255.3822855 

vpubnd.quangngai.

gov.vn 
000.00.03.H48 

2  H48.5 
Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 

Số 64 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sdttg@quangngai. 

gov.vn 
0255.3829.002 

sdttg.quangngai.go

v.vn 
000.00.05.H48 

3  H48.8 

Ban Quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dungquat@quangngai.go

v.vn 

 

0255.3645828 
dungquat.quangnga

i.gov.vn 

000.00.08.H48 

4  H48.27 Sở Công Thương 

Số 58-60 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sct@quangngai.gov.vn  0255.3820254 
sct.quangngai.gov.v

n/ 
000.00.27.H48 

5  H48.28 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Số 58 đường Hùng 

Vương, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sgd@quangngai.gov.vn  0255.3824164 quangngai.edu.vn/ 000.00.28.H48 

6  H48.31 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 118 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

skh@quangngai.gov.vn 0255.8556008 
skh.quangngai.gov.

vn 
000.00.31.H48 

http://dungquat.quangngai.gov.vn/
http://dungquat.quangngai.gov.vn/
mailto:sct@quangngai.gov.vn
mailto:sgd@quangngai.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

7  H48.33 Sở Ngoại vụ 

Số 39 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi  

sngv@quangngai.gov.vn 0255.3712300 
https://sngv.quangn

gai.gov.vn 
000.00.33.H48 

8  H48.34 Sở Nội vụ 

Số 255 đường Nguyễn 

Nghiêm, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

snv@quangngai.gov.vn  0255.3822864 

snv.quangngai.gov.

vn 

 

000.00.34.H48 

9  H48.37 Sở Tài chính 

110 Lê Trung Đình, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

stc@quangngai.gov.vn 0255.3822707 
stc.quangngai.gov.v

n 
000.00.37.H48 

10  H48.40 Sở Tư pháp 

108 Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

stp@quangngai.gov.vn  0255.3822714 
https://stp.quangng

ai.gov.vn 
000.00.40.H48 

11  H48.41 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

105 Hùng Vương, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

svhtt@quangngai.gov.vn  0255.3822716 
sovhttdl.quangngai.

gov.vn 
000.00.41.H48 

12  H48.42 Sở Xây dựng 

39 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sxd@quangngai.gov.vn 0255.3822717 
sxd.quangngai.gov.

vn 
000.00.42.H48 

13  H48.43 Sở Y tế 

Số 19 Nguyễn Chánh, 

Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

syt@quangngai.gov.vn  0255.2211585 
syt.quangngai.gov.

vn 
000.00.43.H48 

14 1

4 
H48.44 Thanh tra tỉnh 

Số 68 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttra@quangngai.gov.vn  0255.3816230 
ttra.quangngai.gov.

vn 
000.00.44.H48 

mailto:snv@quangngai.gov.vn
mailto:stp@quangngai.gov.vn
mailto:svhtt@quangngai.gov.vn
mailto:syt@quangngai.gov.vn
mailto:ttra@quangngai.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

15 1

5 
H48.65 

Trường Cao đẳng Việt 

Nam - Hàn Quốc - 

Quảng Ngãi 

Số 236 đường Hoàng 

Hoa Thám, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

info@vkqnc.edu.vn 0255.3718143  vkqnc.edu.vn  000.00.65.H48 

16 1

6 
H48.66 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 74 Bắc Sơn, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqlxdddcn@quangngai.g

ov.vn 
0255.3828760 

 
000.00.66.H48 

17 1

7 
H48.67 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình Giao thông 

Số 234 Võ Thị Sáu, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqlgiaothong@quangnga

i.gov.vn 

0255.3828613 bqlctgtqng.vn  000.00.67.H48 

18 1

8 
H48.68 

Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng 

509 Phan Đình Phùng, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

daihocphamvandong@p

du.edu.vn  

0255.3824041 pdu.edu.vn 000.00.68.H48 

19 1

9 
H48.81 

UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh 

277 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

0255.3822668 
ubmttq.quangngai.o

rg.vn 
000.00.81.H48 

20 2

0 
H48.91 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi Quảng Ngãi 

978 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
 

0255.3823963 
thuyloiquangngai.v

n 

Cấp mới 

21 2

1 
H48.92 

Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 

246 Võ Thị Sáu, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

lmhtx@quangngai.gov.v

n 

0255.3816 864 qnca.org.vn Cấp mới 

22 2

2 
H48.94 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 399 đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường 

Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vt-

chuthapdo@quangngai.g

ov.vn 

0255.3827468 
chuthapdo.quangng

ai.gov.vn  

Cấp mới 

http://www.vkqnc.edu.vn/
mailto:bqlgiaothong@quangngai.gov.vn
mailto:bqlgiaothong@quangngai.gov.vn
http://bqlctgtqng.vn/
mailto:daihocphamvandong@pdu.edu.vn
mailto:daihocphamvandong@pdu.edu.vn
mailto:ubmttqvn@quangngai.gov.vn
mailto:ubmttqvn@quangngai.gov.vn
https://www.thuyloiquangngai.vn/
https://www.thuyloiquangngai.vn/
mailto:lmhtx@quangngai.gov.vn
mailto:lmhtx@quangngai.gov.vn
mailto:chuthapdo@quangngai.gov.vn
mailto:chuthapdo@quangngai.gov.vn
mailto:chuthapdo@quangngai.gov.vn
https://chutapdo.quangngai.gov.vn/
https://chutapdo.quangngai.gov.vn/
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

23 2

3 
H48.99 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Quảng Ngãi 

97 Lê Trung Đình, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 
   

Cấp mới 

24 2

4 
H48.100 

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh 

 Số 35 đường Phạm 

Văn Đồng, Phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

lienhiephoi-

lhh@quangngai.gov.vn  

0255.3820471 
lienhiephoi.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

25 2

5 
H48.101 

Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Quảng 

Ngãi 

04 Trương Quang 

Giao, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

xskt@quangngai.gov.vn  0255.2220859 
xosoquangngai.com

.vn 
Cấp mới 

26 2

6 
H48.102 

Hội Nhà báo tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 546 đường Quang 

Trung, Phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hnb@quangngai.gov.vn   Cấp mới 

27 2

7 
H48.103 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Số 182 đường Hùng 

Vương, Phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

snn@quangngai.gov.vn 0255.3822704 
snn.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

28 2

8 
H48.104 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Quảng Ngãi 

Số 544 đường Quang 

Trung, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttptqd-

stnmt@quangngai.gov.v

n 

0255.3835881  000.04.38.H48 

29  H48.105 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông, dân 

dụng và công nghiệp 

tỉnh Quảng Ngãi 

Phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

30  H48.106 
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

mailto:lienhiephoi-lhh@quangngai.gov.vn
mailto:lienhiephoi-lhh@quangngai.gov.vn
mailto:xskt@quangngai.gov.vn
mailto:ttptqd-stnmt@quangngai.gov.vn
mailto:ttptqd-stnmt@quangngai.gov.vn
mailto:ttptqd-stnmt@quangngai.gov.vn
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Ngãi 

31  H48.107 

Công ty TNHH một 

thành viên Xổ số kiến 

thiết Kon Tum 

198 Bà Triệu, phường 

Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ctyxsktkontum@gmail.c

om 
0260.3862323 xosokontum.vn Cấp mới 

32  H48.108 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Đăk Tô 

326 Hùng Vương, xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

congtylamnghiepdakto@

yahoo.com.vn 
0260.3831 880 

congtylamnghiepda

kto.vn 
Cấp mới 

33  H48.109 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Kon Plông 

Tổ dân phố 2, xã Măng 

Đen, tỉnh Quảng Ngãi 

congtylamnghiepkonplo

ng@gmail.com 
0260.3848024 

lamnghiepkonplong

.com 
Cấp mới 

34  H48.110 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Sa Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 
 0260.3821126  Cấp mới 

35  H48.111 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Ngọc Hồi 

Xã Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

lamnghiepngochoi@gma

il.com 
0260.3832132  

congtylamnghiepng

ochoi.vn 
Cấp mới 

36  H48.112 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Ia H'Drai 

Thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

37  H48.113 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Đăk Glei 

Thôn 14B, xã Đắk 

Pék, tỉnh Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

38  H48.114 

Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp 

Kon Rẫy 

Xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

39  H48.115 
Công ty TNHH một 

thành viên khai thác 

Số 99, đường Tôn Đức 

Thắng, phường Đăk 

tochuctonghop.kttl@gma

il.com 
0260.3822078 

khaithacthuyloikont

um.com 
Cấp mới 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

công trình thủy lợi 

Kon Tum 

Cấm, tỉnh Quãng Ngãi 

40  H48.116 
Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Quảng Ngãi 
    Cấp mới 

41  H48.117 
Quỹ phát triển đất tỉnh 

Quảng Ngãi 
    Cấp mới 

42  H48.118 
Ban Quản lý vườn 

quốc gia Chư Mom ray  

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bql.cmr@quangngai.gov.

vn 
0260.3506767 

vuonquocgiachumo

mray.vn 
Cấp mới 

43  H48.119 
Trường Cao đẳng Kon 

Tum  

Số 14 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Đắk 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 

truong@cdkontum.edu.v

n 
0260.3864.929 cdkontum.edu.vn Cấp mới 

44  H48.120 

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi 

494 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttxtdt@quangngai.gov.v

n 
0260.6500250 

ipc.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

 II. UBND các xã, phường, đặc khu 

45 2

9 
H48.201 

UBND Đặc khu Lý 

Sơn 

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

lyson@quangngai.gov.v

n 
 

lyson.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

46 3

0 
H48.202 UBND xã Tịnh Khê 

xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 
 

tinhkhe.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

47 3

1 
H48.203 

UBND phường 

Trương Quang Trọng 

453 Nguyễn Văn Linh, 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongquangtrong@quan

gngai.gov.vn 
 

truongquangtrong.q

uangngai.gov.vn 
Cấp mới 

48 3

2 
H48.204 UBND xã An Phú 

Số 284 đường Trần 

Anh Tông, xã An Phú 

anphu@quangngai.gov.v

n 
0255.3856.504 

anphu.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

49 3

3 
H48.205 

UBND phường Cẩm 

Thành 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

camthanh@quangngai.g

ov.vn 
0255.3838777 

camthanh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

50 3H48.206 UBND phường Nghĩa phường Nghĩa Lộ, tỉnh nghialo@quangngai.gov.  nghialo.quangngai. Cấp mới 

mailto:bql.cmr@quangngai.gov.vn
mailto:bql.cmr@quangngai.gov.vn
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Mã định 
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tử 
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4 Lộ Quảng Ngãi vn gov.vn 

51 3

5 
H48.207 

UBND phường Trà 

Câu 

Quốc lộ 1, TDP Đông 

Quang, phường Trà 

Câu, tỉnh Quảng Ngãi 

tracau@quangngai.gov.v

n 
  

tracau.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

52 3

6 
H48.208 

UBND xã Nguyễn 

Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 
0255.3859169 

nguyennghiem.qua

ngngai.gov.vn 
Cấp mới 

53 3

7 
H48.209 

UBND phường Đức 

Phổ 

465 Đường Nguyễn 

Nghiêm, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

ducpho@quangngai.gov.

vn 
0255.3859214 

ducpho.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

54 3

8 
H48.210 

UBND xã Khánh 

Cường 

xã Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 
 

khanhcuong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

55 3

9 
H48.211 

UBND phường Sa 

Huỳnh 

KDC Làng Cá, phường 

Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sahuynh@quangngai.gov

.vn 
0255.3860952 

sahuynh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

56 4

0 
H48.212 UBND xã Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

binhminh@quangngai.go

v.vn 
 

binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

57 4

1 
H48.213 

UBND xã Bình 

Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

binhchuong@quangngai.

gov.vn 
 

binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

58 4

2 
H48.214 UBND xã Bình Sơn 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

binhson@quangngai.gov

.vn 
 

binhson.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

59 4

3 
H48.215 UBND xã Vạn Tường 

xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vantuong@quangngai.go

v.vn 
 

vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

60 4

4 
H48.216 UBND xã Đông Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dongson@quangngai.go

v.vn 
 

dongson.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

61 4

5 
H48.217 

UBND xã Trường 

Giang 

xã Trường Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truonggiang@quangngai.

gov.vn 
0255.3844114 

truonggiang.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

62 4

6 
H48.218 UBND xã Ba Gia 

Thôn Mỹ Danh, xã Ba 

Gia, tỉnh Quảng Ngãi 

bagia@quangngai.gov.v

n 
 

bagia.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

mailto:binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:binhminh@quangngai.gov.vn
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63 4

7 
H48.219 UBND xã Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

sontinh@quangngai.gov.

vn 
0255.3688779 

sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

64 4

8 
H48.220 UBND xã Thọ Phong 

xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thophong@quangngai.go

v.vn 
 

thophong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

65 4

9 
H48.221 UBND xã Tư Nghĩa 

xã Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tunghia@quangngai.gov.

vn 
 

tunghia.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

66 5

0 
H48.222 UBND xã Vệ Giang 

xã Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vegiang@quangngai.gov

.vn 
 

vegiang.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

67 5

1 
H48.223 

UBND xã Nghĩa 

Giang 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nghiagiang@quangngai.

gov.vn 
 

nghiagiang.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

68 5

2 
H48.224 UBND xã Trà Giang 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tragiang@quangngai.gov

.vn 
 

tragiang.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

69 5

3 
H48.225 UBND xã Nghĩa Hành 

497 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 
 

nghiahanh.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

70 5

4 
H48.226 UBND xã Đình Cương 

xã Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 
 

dinhcuong.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

71 5

5 
H48.227 UBND xã Thiện Tín 

xã Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thientin@quangngai.gov.

vn 
 

thientin.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

72 5

6 
H48.228 

UBND xã Phước 

Giang 

xã Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 
 

phuocgiang.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

73 5

7 
H48.229 UBND xã Long Phụng 

xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

longphung@quangngai.g

ov.vn 
 

longphung.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

74 5

8 
H48.230 UBND xã Mỏ Cày 

Thôn Lương Nông 

Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mocay@quangngai.gov.

vn 
0255.3857281 

mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

75 5

9 
H48.231 UBND xã Mộ Đức 

xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

moduc@quangngai.gov.

vn 
 

moduc.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

76 6H48.232 UBND xã Lân Phong xã Lân Phong, tỉnh lanphong@quangngai.go 0255.3857330 lanphong.quangnga Cấp mới 
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0 Quảng Ngãi v.vn i.gov.vn 

77 6

1 
H48.233 UBND xã Trà Bồng 

xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

trabong@quangngai.gov.

vn 
 

trabong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

78 6

2 
H48.234 

UBND xã Đông Trà 

Bồng 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dongtrabong@quangngai

.gov.vn 
 

dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

79 6

3 
H48.235 UBND xã Tây Trà 

xã Tây Trà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

taytra@quangngai.gov.v

n 
 

taytra.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

80 6

4 
H48.236 UBND xã Cà Đam 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

cadam@quangngai.gov.

vn 
 

cadam.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

81 6

5 
H48.237 UBND xã Thanh Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thanhbong@quangngai.g

ov.vn 
0255.3601654 

thanhbong.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

82 6

6 
H48.238 

UBND xã Tây Trà 

Bồng 

xã Tây Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 
0255.3870059 

taytrabong.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

83 6

7 
H48.239 UBND xã Sơn Hạ 

xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 
sha@quangngai.gov.vn 0255.3880.022 

sha.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

84 6

8 
H48.240 UBND xã Sơn Linh 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sonlinh@quangngai.gov.

vn 
 

sonlinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

85 6

9 
H48.241 UBND xã Sơn Hà 

xã Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sonha@quangngai.gov.v 

n 
0255.3864385 

sonha.quangngai.go 

v.vn 
Cấp mới 

86 7

0 
H48.242 UBND xã Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng Ngãi 

sonthuy@quangngai.gov

.vn 
0255.3864575 

sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

87 7

1 
H48.243 UBND xã Sơn Kỳ 

xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sonky@quangngai.gov.v

n 
 

sonky.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

88 7

2 
H48.244 UBND xã Sơn Tây 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sontay@quangngai.gov.

vn 
 

sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

89 7

3 
H48.245 

UBND xã Sơn Tây 

Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

sontaythuong@quangng

ai.gov.vn 
 

sontaythuong.quan

gngai.gov.vn 
Cấp mới 

90 7H48.246 UBND xã Sơn Tây Hạ Thôn Xà Ruông, xã sontayha@quangngai.go  sontayha.quangngai Cấp mới 

mailto:sonha@quangngai.gov.v
mailto:sonha@quangngai.gov.v
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4 Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

v.vn .gov.vn 

91 7

5 
H48.247 UBND xã Minh Long 

Thôn 3, Minh Long, 

Quảng Ngãi 

minhlong@quangngai.go

v.vn 
 

minhlong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

92 7

6 
H48.248 UBND xã Sơn Mai 

xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sonmai@quangngai.gov.

vn 
 

sonmai.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

93 7

7 
H48.249 UBND xã Ba Vì 

xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 
bavi@quangngai.gov.vn 0255.3890313 

bavi.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

94 7

8 
H48.250 UBND xã Ba Tô 

xã Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 
bto@quangngai.gov.vn  

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

95 7

9 
H48.251 UBND xã Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

badinh@quangngai.gov.

vn 
0255.3863413 

badinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

96 8

0 
H48.252 UBND xã Ba Tơ 

xã Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 
bato@quangngai.gov.vn  

bato.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

97 8

1 
H48.253 UBND xã Ba Vinh 

xã Ba Vinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bavinh@quangngai.gov.

vn 
 

bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

98 8

2 
H48.254 UBND xã Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

badong@quangngai.gov.

vn 
 

badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

99 8

3 
H48.255 

UBND xã Đặng Thùy 

Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn 
 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn 
Cấp mới 

100 8

4 
H48.256 UBND xã Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
baxa@quangngai.gov.vn  

baxa.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

101 8

5 
H48.257 

UBND phường Kon 

Tum 

542 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kontum@quangngai.gov.

vn 
0260.3862431 

kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

102 8

6 
H48.258 

UBND phường Đăk 

Cấm 

phường Đăk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakcam@quangngai.gov

.vn 
 

dakcam.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

103 8H48.259 UBND phường Đăk phường Đăk Bla, tỉnh dakbla@quangngai.gov.  dakbla.quangngai.g Cấp mới 
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7 Bla Quảng Ngãi vn ov.vn 

104 8

8 
H48.260 UBND xã Ngọk Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngọk Bay, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ngokbay@quangngai.go

v.vn 
0260.3856231 

ngokbay.quangngai

.gov.vn 
Cấp mới 

105 8

9 
H48.261 UBND xã Ia Chim 

xã Ia Chim, tỉnh 

Quảng Ngãi 

iachim@quangngai.gov.

vn 
 

iachim.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

106 9

0 
H48.262 UBND xã Đăk Rơ Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakrowa@quangngai. 

gov.vn 
0260.3864102 

dakrowa.quangngai

.gov.vn 
Cấp mới 

107 9

1 
H48.263 UBND xã Đăk Pxi 

xã Đăk Pxi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakpxi@quangngai.gov.

vn 
 

dakpxi.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

108 9

2 
H48.264 UBND xã Đăk Mar 

xã Đăk Mar, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakmar@quangngai.gov.

vn 
0260.3501238 

dakmar.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

109 9

3 
H48.265 UBND xã Đăk Ui 

xã Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakui@quangngai.gov.v

n 
 

dakui.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

110 9

4 
H48.266 UBND xã Ngọk Réo 

xã Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ngokreo@quangngai.gov

.vn 
 

ngokreo.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

111 9

5 
H48.267  UBND xã Đăk Hà 

xã Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakha@quangngai.gov.v

n 
0255.3856504 

dakha.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

112 9

6 
H48.268 UBND xã Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ngoktu@quangngai.gov.

vn 
0260.3503777 

ngoktu.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

113 9

7 
H48.269 UBND xã Đăk Tô 

22 Trần Hưng Đạo, xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakto@quangngai.gov.v

n 
 

dakto.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

114 9

8 
H48.270 UBND xã Kon Đào  

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kondao@quangngai.gov.

vn 
 

kondao.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

115 9

9 
H48.271 UBND xã Đăk Sao 

xã Đăk Sao, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daksao@quangngai.gov.

vn 
 

daksao.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/


12 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

116 1

0

0 

H48.272 UBND xã Đăk Tờ Kan 
Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daktokan@quangngai.go

v.vn 
 

daktokan.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

117 1

0

1 

H48.273 
UBND xã Tu Mơ 

Rông 

thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tumorong@quangngai.g

ov.vn 
 

tumorong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

118 1

0

2 

H48.274 UBND xã Măng Ri 
xã Măng Ri, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mangri@quangngai.gov.

vn 
 

mangri.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

119 1

0

3 

H48.275 UBND xã Bờ Y 
Thôn 6, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi 
boy@quangngai.gov.vn  

boy.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

120 1

0

4 

H48.276 UBND xã Sa Loong 
xã Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

saloong@quangngai.gov

.vn 
 

saloong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

121 1

0

5 

H48.277 UBND xã Dục Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ducnong@quangngai.go

v.vn 
 

ducnong.quangngai

.gov.vn 
Cấp mới 

122 1

0

6 

H48.278 UBND xã Xốp 
Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quảng Ngãi 
xop@quangngai.gov.vn  

xop.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

123 1

0

7 

H48.279 UBND xã Ngọc Linh 
xã Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ngoclinh@quangngai.go

v.vn 
 

ngoclinh.quangngai

.gov.vn 
Cấp mới 

124 1

0

8 

H48.280 UBND xã Đăk Plô 
xã Đăk Plô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakplo@quangngai.gov.

vn 
 

dakplo.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

125 1

0
H48.281  UBND xã Đăk Pék 

450 Hùng Vương, thôn 

Đăk Xanh, xã Đăk Pék 

ubnd-

dakpek@quangngai.gov.
 

dakpek.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 
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TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

9 tỉnh Quảng Ngãi vn 

126 1

1

0 

H48.282 UBND xã Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakmon@quangngai.gov

.vn 
 

dakmon.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

127 1

1

1 

H48.283 UBND xã Sa Thầy 
Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sathay@quangngai.gov.v

n 
0260.3838388 

sathay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

128 1

1

2 

H48.284 UBND xã Sa Bình  
xã Sa Bình, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sabinh@quangngai.gov.

vn 
 

sabinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

129 1

1

3 

H48.285 UBND xã Ya Ly 

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi yaly@quangngai.gov.vn  
yaly.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

130 1

1

4 

H48.286 UBND xã Ia Tơi  
xã Ia Tơi, tỉnh Quảng 

Ngãi 
iatoi@quangngai.gov.vn  

iatoi.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

131 1

1

5 

H48.287 UBND xã Đăk Kôi 
xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakkoi@quangngai.gov.

vn 
 

dakkoi.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

132 1

1

6 

H48.288 UBND xã Kon Braih 
xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

konbraih@quangngai.go

v.vn 
0260.3824126 

konbraih.quangngai

.gov.vn 
Cấp mới 

133 1

1

7 

H48.289 UBND xã Đăk Rve 

14 Lê Quý Đôn, Thôn 

2, xã Đăk Rve, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakrve@quangngai.gov.

vn 
 

dakrve.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

134 1

1

8 

H48.290 UBND xã Măng Đen 

01 Nguyễn Huệ, TDP 

1, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mangden@quangngai.go

v.vn 
0255.3856504 

mangden.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

135 1H48.291 UBND xã Măng Bút xã Măng Bút, tỉnh mangbut@quangngai.go  mangbut.quangngai Cấp mới 



14 

TT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị  
Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1

9 

Quảng Ngãi v.vn .gov.vn 

136 1

2

0 

H48.292 UBND xã Kon Plông 
xã Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

konplong@quangngai.go

v.vn 
 

konplong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

137 1

2

1 

H48.293 UBND xã Đăk Long 
xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daklong@quangngai.gov

.vn 
 

daklong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

138 1

2

2 

H48.294 UBND xã Rờ Kơi 
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

rokoi@quangngai.gov.v

n 
 

rokoi.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

139 1

2

3 

H48.295 UBND xã Mô Rai 
xã Mô Rai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

morai@quangngai.gov.v

n 
 

morai.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

140 1

2

4 

H48.296 UBND xã Ia Đal 
Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, 

tỉnh Quảng Ngãi 
iadal@quangngai.gov.vn  

iadal.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 



 
 

Phụ lục 3 

Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.3 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
     

1  H48.3.1 
Trung tâm Công báo 

và Tin học 

52 Hùng Vương, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttcbth@quangngai.gov.v

n 
0255.3712134 

 
000.01.03.H48 

2  H48.3.2 

Trung tâm Phục vụ - 

Kiểm soát thủ tục 

hành chính tỉnh 

54 Hùng Vương, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc@quangngai.gov.vn 0255.3818555 
dichvucong.qua

ngngai.gov.vn 
000.02.03.H48 

3  H48.3.3 Ban Tiếp công dân 

232 Phan Bội Châu, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

btcd@quangngai.gov.vn 0255.3815133 
 

000.03.03.H48 

4  H48.3.5 

Trung tâm Dịch vụ 

Hành chính - Hội 

nghị 

279 Bà Triệu, phường 

Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvhchn@quangngai.gov

.vn 
  Cấp mới 

 H48.8 

Ban Quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

     

5  H48.8.2 
Trung tâm Kỹ thuật 

Quan trắc Môi trường 

Xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

emc-

ktdq@quangngai.gov.vn 
0255.3610704 

dungquatemc.c

om.vn 
000.03.08.H48 

6  H48.8.5 Văn phòng Đại diện 186 U Re, phường Đăk vpddkt- 0260.3910606 - Cấp mới 
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ban Quản lý tại Kon 

Tum 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi  ktdq@quangngai.gov.vn 

7  H48.8.6 

Trung Tâm Đầu tư và 

Quản Lý Hạ tầng 

Khu kinh tế  

Xã Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

dthtkkt-

ktdq@quangngai.gov.vn 
0260.3885885 - Cấp mới 

8  H48.8.7 
Ban Quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y 

Thôn Iệc, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqlckby-

ktdq@quangngai.gov.vn 
0260.2200009 - Cấp mới 

 H48.27 Sở Công Thương      

9  H48.27.3 

Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh Quảng 

Ngãi 

196 Trường Chinh, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
0255.3822286  

Đơn vị mới tiếp 

nhận, chưa được 

cấp mã định 

danh 

 H48.28 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
     

10  H48.28.1 

Trung tâm giáo dục 

thường xuyên tỉnh 

Quảng Ngãi 

117 Võ Thị Sáu, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdtxhntinh@quangnga

i.edu.vn  

 
gdtxtinh.quang

ngai.edu.vn  

000.01.28.H48 

11  H48.28.2 

Trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục 

hòa nhập tỉnh Quảng 

Ngãi 

152 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

tthtptgdhntinh@quangn

gai.edu.vn  

 
gdhntinh.quang

ngai.edu.vn  

000.02.28.H48 

12  H48.28.3 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

Phạm Kiệt 

Làng Rút, xã Sơn Kỳ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c23phamkiet@quangng

ai.edu.vn 
0255.3885008 

c23phamkietsh.

quangngai.edu.

vn  

000.03.28.H48 

13  H48.28.4 
Trường trung học 

phổ thông Ba Gia 

Xã Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3bagia@quangngai.edu

.vn  

c3bagia.quangn

gai.edu.vn  

000.04.28.H48 

mailto:ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn
mailto:ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn
http://ttgdtxhntinh.quangngai.edu.vn/
http://ttgdtxhntinh.quangngai.edu.vn/
mailto:tthtptgdhntinh@quangngai.edu.vn
mailto:tthtptgdhntinh@quangngai.edu.vn
http://gdhntinh.quangngai.edu.vn/
http://gdhntinh.quangngai.edu.vn/
https://c23phamkietsh.quangngai.edu.vn/
https://c23phamkietsh.quangngai.edu.vn/
https://c23phamkietsh.quangngai.edu.vn/
http://c3bagia.quangngai.edu.vn/
http://c3bagia.quangngai.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

14  H48.28.5 
Trường trung học 

phổ thông Ba Tơ 

Số 05 đường 30/10, xã 

Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3bato@quangngai.edu.

vn 
0255.3863244 

c3bato.quangng

ai.edu.vn  

000.05.28.H48 

15  H48.28.6 
Trường trung học 

phổ thông Bình Sơn 

62 Vạn Tường, thôn 6, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3binhson@quangngai.e

du.vn 
0255.3867879 

c3binhson.quan

gngai.edu.vn  

000.06.28.H48 

16  H48.28.7 

Trường trung học 

phổ thông Chu Văn 

An 

Số 490 Nguyễn Huệ, 

xã Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3chuvanan@quangngai

.edu.vn 
0255.3845613 

c3chuvanan.qua

ngngai.edu.vn  

000.07.28.H48 

17  H48.28.8 

Trường trung học 

phổ thông chuyên Lê 

Khiết 

112 Chu Văn An, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3lekhiet@quangngai.e

du.vn 
0255.3823920 

c3lekhiet.quang

ngai.edu.vn  

000.08.28.H48 

18  H48.28.9 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 10 Nguyễn Thông, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3dtnttinh@quangngai.e

du.vn 
0255.3718786 

c3dtnttinh.quan

gngai.edu.vn  

000.09.28.H48 

19  H48.28.10 

Trường trung học 

phổ thông Đinh Tiên 

Hoàng 

Xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3dinhtienhoang@quan

gngai.edu.vn 
0255.3868060 

c3dinhtienhoan

g.quangngai.ed

u.vn 

000.10.28.H48 

20  H48.28.11 

Trường trung học 

phổ thông Huỳnh 

Thúc Kháng 

Số 506, Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3huynhthuckhang@qu

angngai.edu.vn 
0255.3842266 

c3huynhthuckh

ang.quangngai.

edu.vn  

000.11.28.H48 

21  H48.28.12 

Trường trung học 

phổ thông Lê Quý 

Đôn 

183 Trần Công Hiến, 

thôn 1, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3lequidon@quangngai.

edu.vn 
0255.3851024 

c3lequidon.qua

ngngai.edu.vn  

000.12.28.H48 

http://c3bato.quangngai.edu.vn/
http://c3bato.quangngai.edu.vn/
http://c3binhson.quangngai.edu.vn/
http://c3binhson.quangngai.edu.vn/
http://c3chuvanan.quangrngai.edu.vn/
http://c3chuvanan.quangrngai.edu.vn/
http://c3lekhiet.quangngai.edu.vn/
http://c3lekhiet.quangngai.edu.vn/
http://c3dtnttinh.quangngai.edu.vn/
http://c3dtnttinh.quangngai.edu.vn/
http://c3dinhtienhoang.quangngai.edu.vn/
http://c3dinhtienhoang.quangngai.edu.vn/
http://c3dinhtienhoang.quangngai.edu.vn/
http://c3huynhthuckhang.quangngai.edu.vn/
http://c3huynhthuckhang.quangngai.edu.vn/
http://c3huynhthuckhang.quangngai.edu.vn/
http://c3lequidon.quangngai.edu.vn/
http://c3lequidon.quangngai.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

22  H48.28.13 

Trường trung học 

phổ thông Lê Trung 

Đình 

Hẻm 308 Phan Đình 

Phùng, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3letrungdinh@quangn

gai.edu.vn 
0255.3251836 

c3letrungdinh.q

uangngai.edu.v

n 

000.13.28.H48 

23  H48.28.14 

Trường trung học 

phổ thông Lương Thế 

Vinh 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3luongthevinh@quang

ngai.edu.vn 
0255.3977158 

c3luongthevinh.

quangngai.edu.

vn 

000.14.28.H48 

24  H48.28.15 
Trường trung học 

phổ thông Lý Sơn 

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3lyson@quangngai.edu

.vn 
02553.867216 

c3lyson.quangn

gai.edu.vn  

000.15.28.H48 

25  H48.28.16 

Trường trung học 

phổ thông Minh 

Long 

Xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3minhlong@quangngai

.edu.vn 
0255.3866195 

c3minhlong.qua

ngngai.edu.vn  

000.16.28.H48 

26  H48.28.17 

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Công Phương 

Xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3nguyencongphuong@

quangngai.edu.vn 
0255.3861659 

c3nguyencongp

huong.quangng

ai.edu.vn  

000.17.28.H48 

27  H48.28.18 

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Công Trứ 

Xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3nguyencongtru@quan

gngai.edu.vn 
0255.3857700 

c3nguyencongtr

u.quangngai.ed

u.vn 

000.18.28.H48 

28  H48.28.19 
Trường trung học 

phổ thông Phạm Kiệt 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3phamkiet@quangngai

.edu.vn 
0255.3890290 

c3phamkiet.qua

ngngai.edu.vn  

000.19.28.H48 

29  H48.28.20 

Trường trung học 

phổ thông Phạm Văn 

Đồng 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3phamvandong@quan

gngai.edu.vn 
0255.3857256 

c3phamvandon

g.quangngai.ed

u.vn 

000.20.28.H48 

http://c3letrungdinh.quangngai.edu.vn/
http://c3letrungdinh.quangngai.edu.vn/
http://c3letrungdinh.quangngai.edu.vn/
http://c3luongthevinh.quangngai.edu.vn/
http://c3luongthevinh.quangngai.edu.vn/
http://c3luongthevinh.quangngai.edu.vn/
http://c3lyson.quangngai.edu.vn/
http://c3lyson.quangngai.edu.vn/
http://c3minhlong.quangngai.edu.vn/
http://c3minhlong.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongphuong.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongphuong.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongphuong.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongtru.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongtru.quangngai.edu.vn/
http://c3nguyencongtru.quangngai.edu.vn/
http://c3phamkiet.quangngai.edu.vn/
http://c3phamkiet.quangngai.edu.vn/
http://c3phamvandong.quangngai.edu.vn/
http://c3phamvandong.quangngai.edu.vn/
http://c3phamvandong.quangngai.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

30  H48.28.21 

Trường trung học 

phổ thông Quang 

Trung 

xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3quangtrung@quangng

ai.edu.vn 
0255.3880683 

c3quangtrung.q

uangngai.edu.v

n 

000.21.28.H48 

31  H48.28.22 

Trường trung học 

phổ thông số 1 Đức 

Phổ 

Số 117, Nguyễn 

Nghiêm, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

c3so1ducpho@quangng

ai.edu.vn 
0255.3859252 

c3so1ducpho.q

uangngai.edu.v

n 

000.22.28.H48 

32  H48.28.23 

Trường trung học 

phổ thông số 2 Đức 

Phổ 

Xã Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3so2ducpho@quangng

ai.edu.vn 
0255.3970098 

c3so2ducpho.q

uangngai.edu.v

n 

000.23.28.H48 

33  H48.28.24 

Trường trung học 

phổ thông số 2 Mộ 

Đức 

Xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3so2moduc@quangnga

i.edu.vn 
0255.3939115 

c3so2moduc.qu

angngai.edu.vn  

000.24.28.H48 

34  H48.28.25 

Trường trung học 

phổ thông số 1 Nghĩa 

Hành 

Xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3so1nghiahanh@quang

ngai.edu.vn 
0255.3861277 

c3so1nghiahanh

.quangngai.edu.

vn 

000.25.28.H48 

35  H48.28.26 

Trường trung học 

phổ thông số 2 Nghĩa 

Hành 

Xã Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3so2nghiahanh@quang

ngai.edu.vn 
0255.3856521 

c3so2nghiahanh

.quangngai.edu.

vn 

000.26.28.H48 

36  H48.28.27 

Trường trung học 

phổ thông số 1 Tư 

Nghĩa 

Số 366 Nguyễn Huệ, 

QL1A, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3so1tunghia@quangng

ai.edu.vn 
0255.3910777 

c3so1tunghia.q

uangngai.edu.v

n 

000.27.28.H48 

37  H48.28.28 

Trường trung học 

phổ thông số 2 Tư 

Nghĩa 

Xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3so2tumghia@quangn

gai.edu.vn 
0255.3845330 tunghia2.edu.vn  000.28.28.H48 

http://c3quangtrung.quangngai.edu.vn/
http://c3quangtrung.quangngai.edu.vn/
http://c3quangtrung.quangngai.edu.vn/
http://c3so1ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so1ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so1ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so2ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so2ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so2ducpho.quangngai.edu.vn/
http://c3so2moduc.quangngai.edu.vn/
http://c3so2moduc.quangngai.edu.vn/
http://c3so1nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so1nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so1nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so2nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so2nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so2nghiahanh.quangngai.edu.vn/
http://c3so1tunghia.quangngai.edu.vn/
http://c3so1tunghia.quangngai.edu.vn/
http://c3so1tunghia.quangngai.edu.vn/
http://tunghia2.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

38  H48.28.29 
Trường trung học 

phổ thông Sơn Mỹ 

Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng Ngãi 

c3sonmy@quangngai.ed

u.vn 
0255.3843224 

c3sonmy.quang

ngai.edu.vn  

000.29.28.H48 

39  H48.28.30 
Trường trung học 

phổ thông Sơn Hà 

Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C3sonha@quangngai.ed

u.vn 
0255.3864501 

C3sonha.quang

ngai.edu.vn  

000.30.28.H48 

40  H48.28.31 
Trường trung học 

phổ thông Thu Xà 

Xã Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3thuxa@quangngai.ed

u.vn 
0255.3910559 

c3thuxa.quangn

gai.edu.vn  

000.31.28.H48 

41  H48.28.32 
Trường trung học 

phổ thông Tây Trà 

Đội 2, thôn Trà Nga, 

Xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3taytra@quangngai.ed

u.vn 
0255.3870146 

c3taytra.quangn

gai.edu.vn  

000.32.28.H48 

42  H48.28.33 
Trường trung học 

phổ thông Trà Bồng 

Xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3trabong@quangngai.e

du.vn 
0255.3865773 

c3trabong.quan

gngai.edu.vn  

000.33.28.H48 

43  H48.28.34 

Trường trung học 

phổ thông Trần Kỳ 

Phong 

Xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3trankyphong@quangn

gai.edu.vn 
0255.3850009 tkp.edu.vn  000.34.28.H48 

44  H48.28.35 

Trường trung học 

phổ thông Trần 

Quang Diệu 

Xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3tranquangdieu@quan

gngai.edu.vn 
0255.3855652 

c3tranquangdie

u.quangngai.ed

u.vn 

000.35.28.H48 

45  H48.28.36 

Trường trung học 

phổ thông Trần Quốc 

Tuấn 

503 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3tranquoctuan@quang

ngai.edu.vn 
0255.6250562 

c3tranquoctuan.

quangngai.edu.

vn 

000.36.28.H48 

46  H48.28.37 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

Vạn Tường 

Xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3vantuong@quangngai

.edu.vn 
0255.3626900 

c3vantuong.qua

ngngai.edu.vn  

000.37.28.H48 

http://c3sonmy.quangngai.edu.vn/
http://c3sonmy.quangngai.edu.vn/
http://c3sonha.quangngai.edu.vn/
http://c3sonha.quangngai.edu.vn/
http://c3thuxa.quangngai.edu.vn/
http://c3thuxa.quangngai.edu.vn/
http://c3taytra.quangngai.edu.vn/
http://c3taytra.quangngai.edu.vn/
http://c3trabong.quangngai.edu.vn/
http://c3trabong.quangngai.edu.vn/
http://c3trankyphong.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquoctuan.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquoctuan.quangngai.edu.vn/
http://c3tranquoctuan.quangngai.edu.vn/
http://c3vantuong.quangngai.edu.vn/
http://c3vantuong.quangngai.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

47  H48.28.38 

Trường trung học 

phổ thông Võ 

Nguyên Giáp 

452 Nguyễn Văn Linh, 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3vonguyengiap@quan

gngai.edu.vn 
0255.2217003 

c3vonguyengia

p.quangngai.ed

u.vn 

000.38.28.H48 

48  H48.28.39 

Trường trung học 

phổ thông tư thục 

Hoàng Văn Thụ 

Hẻm 243 Nguyễn 

Công Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3hoangvanthu@quang

ngai.edu.vn 
0255.3827780 

c3hoangvanthu.

quangngai.edu.

vn 

000.39.28.H48 

49  H48.28.40 

Trường trung học 

phổ thông tư thục 

Trương Định 

Xã Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3truongdinh@quangng

ai.edu.vn 
0255.3844963 

c3truongdinh.q

uangngai.edu.v

n 

000.40.28.H48 

50  H48.28.41 

Trường liên cấp 

thành phố giáo dục 

quốc tế IEC 

230 Trường Chinh, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

iec@quangngai.edu.vn 0255.7301188 
iec.quangngai.e

du.vn 

000.41.28.H48 

51  H48.28.42 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

Phó Mục Gia 

Xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c23phomucgia@quangn

gai.edu.vn   

c23phomucgia.

quangngai.edu.

vn 

000.42.28.H48 

52  H48.28.43 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

tư thục Tôn Đức 

Thắng 

06A Tôn Đức Thắng, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3tonducthang@quangn

gai.edu.vn 
0255.3811555 

tonducthangqua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

53  H48.28.44 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

khu vực Bình Sơn 

QL1A, Thôn Long 

Vĩnh, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdtxhndnbinhson@qua

ngngai.edu.vn 
0255.6510222 ttbs.edu.vn Cấp mới 

54  H48.28.45 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

khu vực Mộ Đức 

Tổ dân  phố 3, xã Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdtxhndnmoduc@qua

ngngai.edu.vn 
0255.2468169 

gdtxmoduc.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

http://c3vonguyengiap.quangngai.edu.vn/
http://c3vonguyengiap.quangngai.edu.vn/
http://c3vonguyengiap.quangngai.edu.vn/
http://c3hoangvanthu.quangngai.edu.vn/
http://c3hoangvanthu.quangngai.edu.vn/
http://c3hoangvanthu.quangngai.edu.vn/
http://c3truongdinh.quangngai.edu.vn/
http://c3truongdinh.quangngai.edu.vn/
http://c3truongdinh.quangngai.edu.vn/
http://iec.quangngai.edu.vn/
http://iec.quangngai.edu.vn/
mailto:c23phomucgia@quangngai.edu.vn
mailto:c23phomucgia@quangngai.edu.vn
http://c23phomucgia.quangngai.edu.vn/
http://c23phomucgia.quangngai.edu.vn/
http://c23phomucgia.quangngai.edu.vn/
https://ttbs.edu.vn/
http://gdtxmoduc.quangngai.edu.vn/
http://gdtxmoduc.quangngai.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

55  H48.28.46 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

khu vực Ba Tơ 

TDP Nam Hoàn Đồn, 

xã Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttgdtxhndnbato@quang

ngai.edu.vn 
0255.3863247 

gdtxbato.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

56  H48.28.47 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

khu vực Đức Phổ 

Số 15 Đỗ Quang 

Thắng, TDP6, phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttgdtxhndnducpho@qua

ngngai.edu.vn 
0255.3859581 

gdtxducpho.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

57  H48.28.48 

Trường trung học 

phổ thông chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Số 09 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3chuyen.kontum@moe

t.edu.vn 
0260.3862296 

thptchuyennguy

entatthanh.kont

um.edu.vn 

Cấp mới 

58  H48.28.49 
Trường trung học 

phổ thông Kon Tum 

457 Trần Phú, phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3kontum@moet.edu.vn 0260.3862417 
thptkontum.edu

.vn 
Cấp mới 

59  H48.28.50 

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Trãi 

49 Phan Bội Châu, xã 

Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 

c3ngochoi.kontum@mo

et.edu.vn 
0260.3881100 

thptnguyentraik

ontum.edu.vn 
Cấp mới 

60  H48.28.51 

Trường trung học 

phổ thông Trần Hưng 

Đạo 

269 đường 24/3, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quãng 

Ngãi 

thpttranquoctuant@gma

il.com 
0260.2213279 

thpttranquoctua

n.kontum.edu.v

n 

Cấp mới 

61  H48.28.52 

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Văn Cừ 

131 - Nguyễn Văn Cừ, 

xã Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c3dakto.kontum@moet.

edu.vn 
0260.3835723 

thptnguyenvanc

u.edu.vn 
Cấp mới 

62  H48.28.53 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Kon Plông 

04 Võ Nguyên Giáp, 

xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttgdtx.konplong@kontu

m.gov.vn 
0260.3848280 

Gdnn-gdtx 

MangDen.edu.v

n 

Cấp mới 

http://gdtxbato.quangngai.edu.vn/
http://gdtxbato.quangngai.edu.vn/
mailto:c3chuyen.kontum@moet.edu.vn
mailto:c3chuyen.kontum@moet.edu.vn
http://thptchuyennguyentatthanh.kontum.edu.vn/
http://thptchuyennguyentatthanh.kontum.edu.vn/
http://thptchuyennguyentatthanh.kontum.edu.vn/
https://thptkontum.edu.vn/
https://thptkontum.edu.vn/
http://thptnguyentraikontum.edu.vn/
http://thptnguyentraikontum.edu.vn/
http://thptnguyenvancu.edu.vn/
http://thptnguyenvancu.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 
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Email Điện thoại Website 
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cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

63  H48.28.54 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Đăk Hà 

Đường Lê Hồng 

Phong xã Đăk Hà tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttgdttgdnn.dakha@kont

um.gov.vn 
 

ttgdtxdakha.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

64  H48.28.55 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Ngọc Hồi 

TDP6, xã Bờ Y, tỉnh 

Quãng Ngãi 

ttgdnn.ngochoi@kontu

m.gov.vn 
0260.3500239 

ttgdtxngochoi.s

gdkt.edu.vn 
Cấp mới 

65  H48.28.56 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

Ngô Mây 

Đường Đinh Gia 

Khánh, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 

Tnmay.sgddt@kontum.

gov.vn 
0260.3856896 

thptngomaykon

tum.edu.vn 
Cấp mới 

66  H48.28.57 

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Huệ 

Số 01 đường Trường 

Chinh, thôn 1 xã Sa 

Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 

thptquangtrung34@gma

il.com 
0260.3811272 

thptquangtrung.

sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

67  H48.28.58 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

phanhieuptdtnttinh.iahdr

ai@gmail.com 
0260.3503335 

phanhieuptdtnti

ahdrai.kontum.e

du.vn 

Cấp mới 

68  H48.28.59 

Trường trung học 

phổ thông Trường 

Chinh 

01 Nơ Trang Long, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thpttruongchinh010910

@gmail.com 
0260.3958703 

truongchinh.ed

u.vn 
Cấp mới 

69  H48.28.60 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên Sa 

Thầy 

118 đường Hai Bà 

Trưng, Thôn 1, xã Sa 

Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdnngdtxsathay@gmai

l.com 
0260.3821555 

gdtxsathay.una

ux.com 
Cấp mới 

70  H48.28.61 

Trường trung học 

phổ thông Phan Đình 

Phùng 

Thôn 9, xã Kon Braih, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3chuvanan@gdkontum

.edu.vn 
0260.3507335 

thptchuvanan.s

gdkt.edu.vn 
Cấp mới 

http://ttgdtxdakha.sgdkt.edu.vn/
http://ttgdtxdakha.sgdkt.edu.vn/
http://thptquangtrung.sgdkt.edu.vn/
http://thptquangtrung.sgdkt.edu.vn/
http://truongchinh.edu.vn/
http://truongchinh.edu.vn/
http://gdtxsathay.unaux.com/
http://gdtxsathay.unaux.com/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

71  H48.28.62 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Sa 

Thầy 

Đường Trần Hưng 

Đạo, Thôn 1, xã Sa 

Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 

c3dtntsathay@gdkontu

m.edu.vn 
0260.3821490 

ptdtntsathaykon

tum.edu.vn 
Cấp mới 

72  H48.28.63 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Đăk 

Tô 

Số 355 Đường Hùng 

Vương, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3dtntdakto.kontum@m

oet.edu.vn 
0260.3502686 

ptdtntdakto.kon

tum.edu.vn 
Cấp mới 

73  H48.28.64 
Trường trung học 

phổ thông Trần Phú 

Số 14 Trần Phú, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tltvinh.sgddt@kontum.g

ov.vn 
0260.3834195 

thptluongthevin

h.sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

74  H48.28.65 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Kon Rẫy 

Thôn 9, xã Kon Braih, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdtx.kry@kontum.gov.

vn 
0260.3507679  Cấp mới 

75  H48.28.66 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Đăk Glei 

Thôn Đông Thượng, 

xã Đăk Pek, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttggglei.sgddt@kontum.

gov.vn 
 

ttgdnngdtxdakg

lei.sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

76  H48.28.67 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Kon 

Tum 

Số 413 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3dtnt.kontum@moet.e

du.vn 
0260.3861886 

ptdtnttinhkontu

m.edu.vn 
Cấp mới 

77  H48.28.68 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Đăk 

Hà 

Thôn Kon Hnong Yop, 

xã Đăk Mar, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3dtntdakha.kontum@m

oet.edu.vn 
0260.3822145 

dtntthptdakha.s

gdkt.edu.vn 
Cấp mới 

http://ptdtntsathaykontum.edu.vn/
http://ptdtntsathaykontum.edu.vn/
http://ptdtntdakto.kontum.edu.vn/
http://ptdtntdakto.kontum.edu.vn/
http://ptdtnttinhkontum.edu.vn/
http://ptdtnttinhkontum.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

78  H48.28.69 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên Tu 

Mơ Rông 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttgdnn.gdtxtumorong@g

mail.com 
0260.3505953 

ttgdnngdtxtumo

rong.sgdkt.edu.

vn 

Cấp mới 

79  H48.28.70 

Trường trung học 

phổ thông Phan Chu 

Trinh 

Thôn Dục Nhầy I, xã 

Dục Nông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tpctrinh.sgddt@kontum.

gov.vn 
0260.3887345 

thptphanchutrin

hkontum.edu.vn 
Cấp mới 

80  H48.28.71 

Trung tâm giáo dục 

thường xuyên Kon 

Tum 

190 Phan Chu Trinh, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttgdtx.kontum@moet.ed

u.vn 
060.3862426 

gdtxkontum.ed

u.vn 
Cấp mới 

81  H48.28.72 

Trường TH Thực 

hành sư phạm Ngụy 

Như Kon Tum 

148 Trần Hưng Đạo, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1thspkontum_kt.kontu

m@moet.edu.vn 
026.3862647 

ththsp.kontum.e

du.vn 
Cấp mới 

82  H48.28.73 
Trường trung học 

phổ thông Lê Lợi 

50 Ngô Đức Kế, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tlloi.sgddt@kontum.gov

.vn 
0260.3851326 

thptleloikontum

.edu.vn 
Cấp mới 

83  H48.28.74 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Đăk 

Glei 

Thôn Đông Sông, xã 

Đăk Pét, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongptdtntdakglei@g

mail.com 
0260.3833134 

ptdtntdakgleiko

ntum.edu.vn 
Cấp mới 

84  H48.28.75 
Trường trung học 

phổ thông Duy Tân 

07 Đinh Công Tráng, 

phường Đăk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3duytan.kontum@moet

.edu.vn 
0260.3856123 

thpt-

duytan.kontum.

edu.vn 

Cấp mới 

85  H48.28.76 

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

Đăk Tô 

Khối 9, Xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 
uyentu1988@gmail.com 0260.6532999 

gdnn-

gdtxdakto.edu.v

n 

Cấp mới 

http://thptphanchutrinhkontum.edu.vn/
http://thptphanchutrinhkontum.edu.vn/
http://gdtxkontum.edu.vn/
http://gdtxkontum.edu.vn/
http://ththsp.kontum.edu.vn/
http://ththsp.kontum.edu.vn/
https://gdnn-gdtxdakto.edu.vn/
https://gdnn-gdtxdakto.edu.vn/
https://gdnn-gdtxdakto.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

86  H48.28.77 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học cơ sở và trung 

học phổ thông Đăk 

Rve 

Thôn 1, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c3dtntkonray.kontum@

moet.edu.vn 
0260.3824362 

ptdtntkonray.ko

ntum.edu.vn 
Cấp mới 

87  H48.28.78 

Trường THCS và 

trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum 

Đường Nguyễn Thị 

Cương, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

tlvktum.sgddt@kontum.

gov.vn 
0260.3833236 

lienvietkontum.

edu.vn 
Cấp mới 

88  H48.28.79 

Trường trung học 

phổ thông Phan Bội 

Châu 

Thôn Plei Sar, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tpbchau.sgddt@kontum.

gov.vn 
0260.3955941 

thptphanboicha

u.kontum.edu.v

n 

Cấp mới 

89  H48.28.80 

Trường THCS Thực 

hành sư phạm Lý Tự 

Trọng 

232 Phan Chu Trinh, 

phường Quyết Thắng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

thcslttrong.sgddt@kontu

m.gov.vn 
0260.3862662 

thcsthsplytutron

g.kontum.edu.v

n 

Cấp mới 

90  H48.28.81 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Tu Mơ 

Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, xã 

Tu Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c3dtnttumorong.kontum

@moet.edu.vn 
0260.3934079 

ptdtnttumorong.

kontum.edu.vn 
Cấp mới 

91  H48.28.82 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú trung 

học phổ thông Măng 

Đen 

Số 88 Võ Nguyên 

Giáp, xã Măng Đen, 

tỉnh  Quảng Ngãi 

ptdtntthptmangden.2025

@gmail.com 
0260.3848108 

ptdtntkonplong.

kontum.edu.vn 
Cấp mới 

92  H48.28.83 

Trường MN Thực 

hành sư phạm Kon 

Tum 

Số 69 Lý Tự Trọng, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0thspkontum_kt.kontu

m@moet.edu.vn 
0260.3861304 

mamnonthspkt.

edu.vn 
Cấp mới 

 H48.31 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
     

http://thptphanboichau.kontum.edu.vn/
http://thptphanboichau.kontum.edu.vn/
http://thptphanboichau.kontum.edu.vn/
http://mamnonthspkt.edu.vn/
http://mamnonthspkt.edu.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

93  H48.31.3 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 118 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttcds-

skh@quangngai.gov.vn 
0255.3718167 nuian.vn 000.01.39.H48 

94  H48.31.4 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 202 đường Trường 

Chinh, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tttdc-

skh@quangngai.gov.vn 
0255.3727099  Cấp mới 

95  H48.31.5 

Trung tâm Ứng dụng 

khoa học công nghệ 

tỉnh Quảng Ngãi 

16A đường Ngô 

Quyền, phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttudkhcn-

skh@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

 H48.34 Sở Nội vụ      

96  H48.34.1 
Ban Thi đua - Khen 

thưởng 

16 Chu Văn An, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

btdkt-

snv@quangngai.gov.vn 
0255.3822867 

 
000.01.34.H48 

97  H48.34.4 
Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Hẻm 09 Trương Định, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi  

ttltls-

snv@quangngai.gov.vn 
0255.6510635 

 
000.04.34.H48 

98  H48.34.5 
Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Quảng Ngãi 

Số 04L, Tôn Đức 

Thắng, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttdvvl-

snv@quangngai.gov.vn  
0255.6250148 

vieclamquangn

gai.com.vn 
000.02.32.H48 

99  H48.34.6 

Trung tâm Điều 

dưỡng Người có 

công tỉnh Quảng 

Ngãi 

QL24B, Xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi  

ttddncc-

snv@quangngai.gov.vn 
0255.3698150 

nguoicocongqu

angngai.com.vn 
000.04.32.H48 

mailto:ttcds-skh@quangngai.gov.vn
mailto:ttcds-skh@quangngai.gov.vn
mailto:tttdc-skh@quangngai.gov.vn
mailto:tttdc-skh@quangngai.gov.vn
mailto:ttdvvl-snv@quangngai.n
mailto:ttdvvl-snv@quangngai.n
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.40 Sở Tư pháp      

100  H48.40.2 
Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh 

Số 15 Nguyễn Thiệu, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

daugiats-

stp@quangngai.gov.vn 
0255.3837016 

daugia.quangng

ai.gov.vn 
000.02.40.H48 

101  H48.40.3 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

tỉnh 

63 Phan Đình Phùng, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

trogiupphaply-

stp@quangngai.gov.vn 
0255.3714527 

stp.quangngai.g

ov.vn 
000.03.40.H48 

102  H48.40.4 
Phòng Công chứng 

số 1 

211 Trần Hưng Đạo, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Pccs1-

stp@quangngai.gov.vn 
0260.6504888 

stp.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

103  H48.40.5 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

tỉnh số 2 

211 Trần Hưng Đạo, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

trogiupphaply-

stp@quangngai.gov.vn 
0255.3714527 

stp.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

104  H48.40.6 
Phòng Công chứng 

số 2 

68A Phạm Văn Đồng, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Pccs2-

stp@quangngai.gov.vn 
0260.3854555 

stp.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

 H48.41 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
     

105  H48.41.1 Bảo tàng tổng hợp 

 99 Lê Trung Đình, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bt-

svhtt@quangngai.gov.v

n 

0255.3823849 
baotangquangn

gai.com 
000.01.41.H48 
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

106  H48.41.2 
Ban Quản lý Khu 

chứng tích Sơn Mỹ 

Xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sonmy-

svhtt@quangngai.gov.v

n 

0255.3843222 
Sonmy.quangn

gai.gov.vn 
000.02.41.H48 

107  H48.41.4 Thư viện tổng hợp 

103 Hùng Vương, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tv-

svhtt@quangngai.gov.v

n 

0255.3713652 
thuvienquangng

ai.vn 
000.04.41.H48 

108  H48.41.7 

Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu thể 

thao 

476 Lê Lợi, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tttdtt-

svhtt@quangngai.gov.v

n 

0255.3825702 
sovhttdl.quangn

gai.gov.vn 
000.07.41.H48 

109  H48.41.8 
Trung tâm Văn hóa 

và Nghệ thuật 

Đường Phạm Văn 

Đồng, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Ttvh-

svhtt@quangngai.gov.v

n 

0255.3830447 
sovhttdl.quangn

gai.gov.vn 
000.08.41.H48 

 H48.42 Sở Xây dựng      

110  H48.42.2 

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

chất lượng công trình 

xây dựng 

Số 391 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nhbang-

sxd@quangngai.gov.vn 
0255.3730888 

 
000.02.42.H48 

111  H48.42.3 

Ban Quản lý Cảng và 

Cảng vụ đường thủy 

nội địa 

Xã Đông Sơn,  tỉnh 

Quảng Ngãi 

csky-

sgtvt@quangngai.gov.v

n 

0255.3626138 
cangsaky.com.v

n 
000.01.29.H48 

112  H48.42.4 

Trung tâm Đăng 

kiểm xe cơ giới 

Quảng Ngãi 

Xã Thọ Phong,  tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttdkiem1-

sgtvt@quangngai.gov.v

n 

0255.3842888 
dangkiemquang

ngai.com.vn 
000.02.29.H48 

113  H48.42.5 

Trung tâm đào tạo và 

sát hạch lái xe Quảng 

Ngãi 

Xã Thọ Phong,  tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttsh-

sgtvt@quangngai.gov.v

n 

0255.3525949 

trungtamdaotao

laixequangngai.

com 

000.03.29.H48 

http://sonmy.quangngai.gov.vn/
https://cangsaky.com.vn/
https://cangsaky.com.vn/
https://dangkiemquangngai.com.vn/
https://dangkiemquangngai.com.vn/
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

114  H48.42.6 
Trung tâm đăng kiểm 

82-01S 

Số 89 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi 

ttdkiem8201S-

sxd@quangngai.gov.vn 
02603864202  Cấp mới 

115  H48.42.7 
Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dựng 

Chung cư Nhà ở xã 

hội, Tổ 1, Phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

ttgdclxd-

sxd@quangngai.gov.vn 
0917645625  Cấp mới 

 H48.43 Sở Y tế      

116  H48.43.2 

Ban Quản lý Dự án 

Hỗ trợ xử lý Chất 

thải y tế  

51 Trương Quang 

Giao, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqldactyt-

syt@quangngai.gov.vn    
000.02.43.H48 

117  H48.43.3 

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Đặng Thùy 

Trâm 

Số 112 Phạm Văn 

Đồng, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

bvdkdtt-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.3859237 
bvdangthuytra

m.com.vn  

000.03.43.H48 

118  H48.43.4 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Đường Lê Hữu Trác, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bvdkqn-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.827899 
bvdk.quangngai

.gov.vn  

000.04.43.H48 

119  H48.43.5 
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi 

426 Hoàng Văn Thụ, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
 

0255.3823523 

bvlaovabenhph

oi.quangngai.go

v.vn 

000.05.43.H48 

120  H48.43.6 Bệnh viện Sản - Nhi 

Số 184 Hùng Vương, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bvsn-

syt@quangngai.gov,vn  

0255.3824535 
sannhiquangnga

i.com 

000.06.43.H48 

121  H48.43.7 Bệnh viện Tâm thần 

Số 521 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bvtt-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.9676913 

benhvientamtha

n.quangngai.go

v.vn 

000.07.43.H48 

mailto:bqldactyt-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bqldactyt-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bvdkdtt-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bvdkdtt-syt@quangngai.gov.vn
https://bvdangthuytram.com.vn/
https://bvdangthuytram.com.vn/
mailto:bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn
https://bvdk.quangngai.gov.vn/
https://bvdk.quangngai.gov.vn/
about:blank
about:blank
https://sannhiquangngai.com/
https://sannhiquangngai.com/
mailto:bvtt-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bvtt-syt@quangngai.gov.vn
https://benhvientamthan.quangngai.gov.vn/
https://benhvientamthan.quangngai.gov.vn/
https://benhvientamthan.quangngai.gov.vn/
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122  H48.43.8 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 

Số 184 Hùng Vương, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bvyhct-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.3717102 

benhvienyhocc

otruyenquangng

ai.com.vn 

000.08.43.H48 

123  H48.43.9 
Chi cục An toàn  

thực phẩm 

 51 Trương Quang 

Giao, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ccatvstp-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3715241 

attp.quangngai.

gov.vn/index.as

px 

000.09.43.H48 

124  H48.43.12 
Trung tâm Giám định 

Y khoa 

970 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

pgdyk-syt@gmail.com 0255.3822992 
 

000.12.43.H48 

125  H48.43.13 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

978B Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttknquangngai@gmail.c

om 

0255.3822829 
 

000.13.43.H48 

126  H48.43.14 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Số 64 Bùi Thị Xuân, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttksbt-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.3716052 
cdcquangngai.v

n 

000.14.43.H48 

127  H48.43.15 Trung tâm Mắt 

184 Nguyễn Đình 

Chiểu , phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttm-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3835209 

trungtammatqu

angngai.vn 
000.15.43.H48 

128  H48.43.16 Bệnh viện Nội tiết 

Số 974 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

noitietqng.syt@gmail.co

m 

0255.3711774 
bvnoitietquangn

gai.com 

000.16.43.H48 

129  H48.43.21 Trung tâm Pháp y 

Số 98 Bùi Thị Xuân, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttgdpy-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3823737 

 
000.21.43.H48 

mailto:bvyhct-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bvyhct-syt@quangngai.gov.vn
mailto:ttknquangngai@gmail.com
mailto:ttknquangngai@gmail.com
mailto:ttksbt-syt@quangngai.gov.vn
mailto:ttksbt-syt@quangngai.gov.vn
https://cdcquangngai.vn/
https://cdcquangngai.vn/
mailto:noitietqng.syt@gmail.com
mailto:noitietqng.syt@gmail.com
https://bvnoitietquangngai.com/
https://bvnoitietquangngai.com/
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130  H48.43.22 
Trường Cao đẳng Y 

tế  Đặng Thùy Trâm 

Số 17 Nguyễn Chánh, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

cdytdtt@gmail.com  0255.3822904 dtt.edu.vn  000.22.43.H48 

131  H48.43.23 
Trung tâm Y tế 

Quảng Ngãi 

222 Nguyễn Du, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

trungtamytetpqn@gmail

.com 

0255.3727289 
Trungtamytetha

nhpho.com 
000.23.43.H48 

132  H48.43.24 
Trung tâm Y tế Đức 

Phổ 

67A Trần Kiên, Tổ 

Dân phố 1, phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Ttytdp-

syt@quangngai.gov.vn 

0255.6254 

039 
Không 000.24.43.H48 

133  H48.43.25 
Trung tâm Y tế Sơn 

Tịnh 

Số 822 Võ Nguyên 

Giáp, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttytst-

syt@quangngai.gov.vn/ 

ttytsontinh@gmail.com 

02553.842.26

2 

trungtamytesont

inh.vn/ 
000.25.43.H48 

134  H48.43.26 
Trung tâm Y tế Mộ 

Đức 

Thôn Phước Thịnh– 

Xã Mỏ Cày-Quảng 

Ngãi 

phongvanthuttytmd@g

mail.com 
0255.3857313 000.26.43.H48 H48.43.26 

135  H48.43.27 
Trung tâm Y tế 

Nghĩa Hành  

508 Phạm Văn Đồng, 

xã  Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bvdk.nh@gmail.com  0255.2215983 
ttythuyennghiah

anh.vn  

000.27.43.H48 

136  H48.43.28 
Trung tâm Y tế Tư 

Nghĩa 

32 Đặng Thuỳ Trâm – 

Xã Tư Nghĩa-Quảng 

Ngãi 

Ttyttn-

syt@quangngai.gov.vn 
3913916 ttyttunghia.vn 000.28.43.H48 

137  H48.43.29 
Trung tâm Y tế Bình 

Sơn  

86 Võ Thị Đệ, xã  

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi  

ttytbs@gmail.com  0255.3851370 
trungtamytebin

hson.com 
000.29.43.H48 

mailto:cdytdtt@gmail.com
https://dtt.edu.vn/
mailto:trungtamytetpqn@gmail.com
mailto:trungtamytetpqn@gmail.com
mailto:bvdk.nh@gmail.com
http://ttythuyennghiahanh.vn/
http://ttythuyennghiahanh.vn/
mailto:ttytbs@gmail.com
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138  H48.43.30 
Trung tâm Y tế Trà 

Bồng (cơ sở 2) 

Xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 
hoalysa112@gmail.com  

trungtamytetrab

ong.com 
000.30.43.H48 

139  H48.43.31 
Trung tâm Y tế Sơn 

Hà 

Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sonha-

syt@quangngai.gov.vn 
3864267 000.31.43.H48 

 

140  H48.43.32 
Trung tâm Y tế Sơn 

Tây 

Thôn Tan Via, Xã Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

sontay-

syt@quangngai.gov.vn   

trungtamytesont

ay.com/  

000.32.43.H48 

141  H48.43.33 
Trung tâm Y tế Minh 

Long 

Thôn 3, Xã Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi 

minhlong-

syt@quangngai.gov.vn 
02553866266 

trungtamytemin

hlong.com 
000.33.43.H48 

142  H48.43.34 
Trung tâm Y tế Ba 

Tơ 

Số 103, Trần Toại, xã 

Ba Tơ,  tỉnh Quảng 

Ngãi 

bato-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.3863796 
ttythuyenbato.v

n 

000.34.43.H48 

143  H48.43.35 
Trung tâm Y tế Trà 

Bồng  

 476 Trà Bồng Khởi 

Nghĩa, xã Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

trabongttyt@gmail.com 0255.3872150 
trungtamytetrab

ong.com 
000.35.43.H48 

144  H48.43.36 

Trung tâm Y tế Quân 

dân Y đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh - 

Đặc khu Lý sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

lyson-

syt@quangngai.gov.vn  

0255.3867283 ttytlyson.vn 000.36.43.H48 

145  H48.43.37 

BQLDA Đầu tư xây 

dựng và phát triển hệ 

thống cung ứng dịch 

vụ y tế cơ sở - Dự án 

thành phần tỉnh 

Quảng Ngãi 

19 Nguyễn Chánh, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bqldaytcs-

syt@quangngai.gov.vn 

 
  

000.37.43.H48 

146  H48.43.38 
Trung tâm công tác 

xã hội Quảng Ngãi 

Số 41 đường Trà Bồng 

Khởi Nghĩa, phường 

ttctxh@quangngai.gov.v

n 

0255.3 

824823 

congtacxahoi.q

uangngai.gov.v
000.03.32.H48 

mailto:sontay-syt@quangngai.gov.vn
mailto:sontay-syt@quangngai.gov.vn
http://trungtamytesontay.com/
http://trungtamytesontay.com/
mailto:bato-syt@quangngai.gov.vn
mailto:bato-syt@quangngai.gov.vn
https://ttythuyenbato.vn/
https://ttythuyenbato.vn/
mailto:lyson-syt@quangngai.gov.vn
mailto:lyson-syt@quangngai.gov.vn
mailto:ttctxh@quangngai.gov.vn
mailto:ttctxh@quangngai.gov.vn
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Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

n 

147  H48.43.39 

Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Quảng Ngãi 

 Số 976 đường Quang 

Trung, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

qbtte-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3719797  000.05.32.H48 

148  H48.43.40 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ngãi 2 

Số 224 Bà Triệu, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bvdkt2-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.862573 

bvtkontum.com

.vn 
Cấp mới 

149  H48.43.41 
Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ngọc Hồi 

58 Nguyễn Huệ, Tổ 

dân phố 6, Xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bvkvnh-

yt@quangngai.gov.vn 

0260.354 

0779 

bvdkkvnhkt.org

.vn 
Cấp mới 

150  H48.43.42 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng Kon Tum 

473 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, tỉnh 

Quãng Ngãi 

bvydct-phcn-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.700101 

Benhvienyhctk

ontum.vn 
Cấp mới 

151  H48.43.43 

Trung tâm Điều trị và 

Nuôi dưỡng người 

bệnh tâm thần Kon 

Tum 

138 Bắc Kạn, phường 

Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 02603.862177 

bvtamthankontu

m.vn/ 
Cấp mới 

152  H48.43.44 
Trung tâm Công tác 

xã hội Kon Tum 

01 Phan Văn Bảy, 

phường Đăk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttbaotro-

yt@quangngai.gov.vn 
02603862677  Cấp mới 

153  H48.43.45 
Trung tâm Y tế Kon 

Tum  

316 Duy Tân, phường 

Đăk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tttpkontum-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.862203 

trungtamytetpk

ontum.vn/ 
Cấp mới 

154  H48.43.46 
Trung tâm Y tế Ngọk 

Hồi  

209 Hùng Vương, xã 

Bờ Y 

ttnhoi-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.832304 

trungtamytehuy

enngochoi.vn 
Cấp mới 

155  H48.43.47 Trung tâm Y tế Đăk 05 Đào Duy Từ, xã ttdakha-  trungtamytehuy Cấp mới 
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Hà  Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

yt@quangngai.gov.vn endakha.vn/ 

156  H48.43.48 
Trung tâm Y tế Đăk 

Tô  

Khối 9, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttdakto-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.831217 

trungtamytehuy

endakto.vn 
Cấp mới 

157  H48.43.49 
Trung tâm Y tế Đăk 

Glei  

635 Hùng Vương, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttdakglei-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.505768 

www.trungtam

ytedakglei.vn 
Cấp mới 

158  H48.43.50 
Trung tâm Y tế Sa 

Thầy  

Thôn 2 xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttsathay-

yt@quangngai.gov.vn 

02603.821104 ttythuyensathay

.vn/ 
Cấp mới 

159  H48.43.51 
Trung tâm Y tế Kon 

Rẫy 

Xã Kon Braih, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttkonray-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.824131 

trungtamytehuy

enkonray.vn 
Cấp mới 

160  H48.43.52 
Trung tâm Y tế Kon 

Plông 

Số 02 Ngô Quyền, xã 

Măng Đen, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttkonplongyt@quangng

ai.gov.vn 
02603.848032 

trungtamytekon

plong.vn 
Cấp mới 

161  H48.43.53 
Trung tâm Y tế Tu 

Mơ Rông 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tttumorong-

yt@quangngai.gov.vn 
02603.502115 

trungtamytetum

orong.vn/ 
Cấp mới 

162  H48.43.54 
Trung tâm Y tế Ia 

H’Drai  

Thôn 1 xã Ia Tơi Tỉnh 

Quãng Ngãi 

ttiahdrai-

yt@quangngai.gov.vn 
0260.6277979 

ttythuyeniahdra

i.vn/ 
Cấp mới 

 H48.66 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Quảng Ngãi 

     

 H48.66.1 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Quảng Ngãi 

Số 09 đường Cao Bá 

Quát, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

 H48.66.2 Ban Quản lý dự án Thôn La Hà 4, xã Tư    Cấp mới 

http://www.trungtamytedakglei.v/
http://www.trungtamytedakglei.v/
https://trungtamytetumorong.vn/
https://trungtamytetumorong.vn/
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Đầu tư xây dựng khu 

vực Tư Nghĩa 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 H48.66.3 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Mộ Đức 

Số 12 đường 23 tháng 

3, xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 02553.930523  Cấp mới 

 H48.66.4 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Đức Phổ 

Số 116 đường Phạm 

Văn Đồng, phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 02553.976438  Cấp mới 

 H48.66.5 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Ba Tơ 

Số 179 đường Phạm 

Văn Đồng, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 02553.863793  Cấp mới 

 H48.66.6 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Minh Long 

Thôn 3, xã Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi 
 02553.866469  Cấp mới 

 H48.66.7 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực Nghĩa Hành 

Số 497 đường Phạm 

Văn Đồng, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

 H48.103 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
     

163  H48.103.1 
Ban Quản lý các cảng 

cá 

Số 243/1 đường 

Nguyễn Công Phương, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bqlcc-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3712185  000.01.35.H48 

164  H48.103.3 

Ban Quản lý dự án 

Phục hồi và quản lý 

bền vững rừng phòng 

hộ 

Số 293 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

bqljica2-

snn@quangngai.gov.vn 
  000.03.35.H48 

165  H48.103.4 Ban Quản lý dự án Số 182 đường Hùng bqlwb8- 0255.3735745  000.04.35.H48 

mailto:bqlcc-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlcc-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqljica2-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqljica2-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlwb8-snn@quangngai.gov.vn
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

snn@quangngai.gov.vn 

166  H48.103.5 
Ban Quản lý dự án 

Thiên tai 

Số 182 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

bqlwb5-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3735745  000.05.35.H48 

167  H48.103.6 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

Số 176 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

cccnty-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3819412 

channuoithuy.q

uangngai.gov.v

n 

000.13.35.H48 

168  H48.103.7 Chi cục Kiểm lâm 

Hẻm 173 Ngô Sỹ Liên, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ckl@quangngai.gov.vn 0255.3823541 
kiemlam.quang

ngai.gov.vn 
000.14.35.H48 

169  H48.103.8 

Chi cục Trồng trọt, 

Bảo vệ thực vật và 

Quản lý chất lượng 

Số 163 Hùng Vương, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ccttbvtv-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3823862  000.17.35.H48 

170  H48.103.9 Chi cục Thủy lợi 

Số 21 đường Hai Bà 

Trưng, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

cctl-

snn@quangngai.gov.vn  
0255.3712556 

pctt.quangngai.

gov.vn 
000.18.35.H48 

171  H48.103.10 
Chi cục Thủy sản – 

Biển đảo 

Số 41 đường Phạm 

Văn Đồng, phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ccts-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3715417  000.19.35.H48 

172  H48.103.12 
Trung tâm Giống 

Quảng Ngãi 

Số 293 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttgqn-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3711639  000.21.35.H48 

173  H48.103.13 
Trung tâm Khuyến 

nông 

Số 178 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttkn-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3829956 

khuyennong.qu

angngai.gov.vn 
000.22.35.H48 

174  H48.103.14 
Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi 

Số 482 đường Nguyễn 

Văn Linh, phường 

ttnsvvsmtnt-

snn@quangngai.gov.vn  
0255.3822967  000.23.35.H48 

mailto:bqlwb8-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlwb5-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlwb5-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ckl@quangngai.gov.vn
mailto:ccttbvtv-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccttbvtv-snn@quangngai.gov.vn
mailto:cctl-snn@quangngai.gov.vn
mailto:cctl-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccts-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccts-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttgqn-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttgqn-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttkn-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttkn-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttnsvvsmtnt-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ttnsvvsmtnt-snn@quangngai.gov.vn
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trường nông thôn Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

175  H48.103.15 

Trung tâm tư vấn 

nông nghiệp và 

PTNT 

Số 182 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

tttv-

snn@quangngai.gov.vn 
  000.24.35.H48 

176  H48.103.17 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ hạ Thạch 

Nham tỉnh Quảng 

Ngãi 

Hẻm 281/11 đường 

Hùng Vương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqlrph-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3692169 

bqlrph.quangng

ai.gov.vn 
000.26.35.H48 

177  H48.103.18 

Ban Quản lý dự án 

Nâng cấp, mở rộng 

khu neo đậu tránh trú 

bão kết hợp cảng cá 

Tịnh Hòa 

243/1 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqlccthoa-

snn@quangngai.gov.vn 
  000.27.35.H48 

178  H48.103.19 

Ban Quản lý dự án 

Hiện đại hóa thủy lợi 

thích ứng biến đối 

khí hậu tỉnh 

Số 182 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

adb9-

snn@quangngai.gov.vn 
  000.28.35.H48 

179  H48.103.20 

Chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh Quảng 

Ngãi  

Số 293A đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ccptntqlcl-

snn@quangngai.gov.vn 
  000.29.35.H48 

180  H48.103.21 
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 

Số 33 đường Phạm 

Văn Đồng,  phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ccbvmt-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3831838  000.01.38.H48 

181  H48.103.23 

Trung tâm Trắc địa 

và Quan trắc môi 

trường Quảng Ngãi 

Số 140 đường Lê Lợi, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tttdqtmt-

snn@quangngai.gov.vn 
0255.3835892  000.05.38.H48 

182  H48.103.24 Văn phòng đăng ký Số 56 đường Phạm vpdkdd- 0255.3713179  000.06.38.H48 

mailto:tttv-snn@quangngai.gov.vn
mailto:tttv-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlrph-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlrph-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlccthoa-snn@quangngai.gov.vn
mailto:bqlccthoa-snn@quangngai.gov.vn
mailto:adb9-snn@quangngai.gov.vn
mailto:adb9-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccptntqlcl-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccptntqlcl-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccbvmt-snn@quangngai.gov.vn
mailto:ccbvmt-snn@quangngai.gov.vn
mailto:tttdqtmt-snn@quangngai.gov.vn
mailto:tttdqtmt-snn@quangngai.gov.vn
mailto:vpdkdd-snn@quangngai.gov.vn
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

đất đai tỉnh Quảng 

Ngãi 

Văn Đồng, phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

snn@quangngai.gov.vn 

183  H48.103.25 

Quỹ Bảo vệ môi 

trường, Phát triển 

rừng và Phòng, 

chống thiên tai tỉnh 

Quảng Ngãi  

Số 321 đường Quang 

Trung, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

quyquangngai-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

184  H48.103.26 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ thượng 

Thạch Nham 

Thôn Kon Klùng, xã 

Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqlrphtn-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

185  H48.103.27 
Ban Quản lý rừng 

đặc dụng Đăk Uy 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqlrdddu-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

186  H48.103.28 

Ban Quản lý Khu bảo 

tồn thiên nhiên Ngọc 

Linh 

Km số 02, tỉnh lộ 673, 

xã Đăk Plô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bqlkbttnnl-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

187  H48.103.29 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Hà 

Thôn Đăk KLong, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqlrphdha-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

188  H48.103.30 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei 

Xã Đăk Plô, tỉnh 

Quãng Ngãi 

bqlrphdgl-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

189  H48.103.31 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tu Mơ 

Rông 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqltphtmr-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

190  H48.103.32 
Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Kon Rẫy 

Thôn 9, xã Kon Braih, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqlrphkry-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

191  H48.103.33 

Ban Quản lý dự án 

Hiện đại hóa thủy lợi 

thích ứng biến đổi 

508 Duy Tân, phường 

Đăk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqladb9-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

mailto:vpdkdd-snn@quangngai.gov.vn
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

khí hậu tỉnh 

192  H48.103.34 

Ban Quản lý dự án 

chuyển đổi nông 

nghiệp bền vững 

(VnSAT) 

508 Duy Tân, phường 

Đăk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bqldavnsat-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

193  H48.103.35 

Ban Quản lý dự án 

Bảo vệ và Quản lý 

tổng hợp các hệ sinh 

thái rừng tỉnh 

(KfW10) 

508 Duy Tân, phường 

Đăk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kfw10-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

194  H48.103.36 

Ban Quản lý dự án 

Phát triển lâm nghiệp 

để cải thiện đời sống 

(Flitch) 

508 Duy Tân, phường 

Đăk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

flitch-

snn@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 



 
 

Phụ lục 4 

Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,                                                           

các hội quần chúng, các doanh nghiệp nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.65 

Trường Cao đẳng 

Việt Nam - Hàn 

Quốc - Quảng Ngãi 

     

1  H48.65.1 

Trung tâm Đào tạo 

Kỹ thuật Nghiệp vụ 

Giao thông vận tải 

Quảng Ngãi 

Số 236 Hoàng Hoa 

Thám, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

ttdtktnvgtvtqng@gmail.c

om  
02553.822739  vkqnc.edu.vn Cấp mới 

 H48.81 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 
     

2  H48.81.20 
Ban Công tác nông 

dân 

208A Hùng Vương, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hnd@quangngai.gov.vn 0255.3823593 
hoiphunu.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

3  H48.81.21 
Ban Công tác Cựu 

chiến binh 

140 Lê Trung Đình, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hccb@quangngai.gov.vn 0255.3822468  
000.00.03.H48 

4  H48.81.22 Ban Công tác  phụ nữ 

279 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hoiphunutinh@quangngai

.gov.vn 
02553714986 

hoiphunu.quang

ngai.gov.vn 
Cấp Mới 

5  H48.81.23 
Ban Công tác Công 

đoàn 

137 đường Trương 

Quang Trọng, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

congdoantinhquangngai

@gmail.com 
0255.3827541 

congdoan.quan

gngai.gov.vn 
Cấp mới 

6  H48.81.24 Ban Công tác đoàn 159 Hùng Vương, tỉnh tinhdoan@quangngai.gov 0255.3818764 tinhdoan.quang Cấp mới 
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

và thanh thiếu nhi Quảng Ngãi .vn ngai.gov.vn 

7  H48.81.25 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Bình Minh 

Thôn Thanh Trà, xã 

Bình Minh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

binhminh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

8  H48.81.26 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Bình 

Chương 

Thôn An Điềm 1, xã 

Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

binhchuong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

9  H48.81.27 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Bình Sơn 

34 Huỳnh Tấu, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

binhson-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

10  H48.81.28 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Vạn Tường 

Thôn 5, Xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vantuong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

11  H48.81.29 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đông Sơn 

Thôn Châu Thuận 

Nông, xã Đông Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dongson-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

12  H48.81.30 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Tịnh Khê 

Thôn Tăng Long, xã 

Tịnh Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tinhkhe-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

13  H48.81.31 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã An Phú 

Thôn Bình Đông, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

anphu-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

14  H48.81.32 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường  

Trương Quang Trọng 

Khu dân cư Thạch 

Bích, Tổ dân phố 

Cộng Hoà 2, phường 

Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tqtrong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

15  H48.81.33 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Cẩm 

146 đường Lê Lợi, 

phường Cẩm Thành, 

camthanh-

ubmttqvn@quangngai.go
  Cấp mới 
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Thành tỉnh Quảng Ngãi v.vn 

16  H48.81.34 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Nghĩa 

Lộ 

212 đường Hùng 

Vương, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

nghialo-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

17  H48.81.35 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Trường 

Giang 

Thôn An Hòa, xã 

Trường Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truonggiang-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

18  H48.81.36 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Gia 

Thôn Phú Thành, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bagia-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

19  H48.81.37 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

sontinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

20  H48.81.38 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Thọ Phong 

Thôn Thọ Trung, xã 

Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thophong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

21  H48.81.39 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Tư Nghĩa 

01 Lê Quý Đôn, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tunghia-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

22  H48.81.40 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Vệ Giang 

Thôn Năng Tây 3, xã 

Vệ Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vegiang-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

23  H48.81.41 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Nghĩa Giang 

Thôn Điền Chánh, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nghiagiang-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

24  H48.81.42 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Trà Giang 

Thôn 3, xã Trà Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tragiang-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

25  H48.81.43 Ủy ban MTTQ Việt 89 Nguyễn Công nghiahanh-   Cấp mới 
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STT 

Mã định 
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Tên cơ quan, đơn vị  
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nam xã Nghĩa Hành Phương, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

26  H48.81.44 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đình Cương 

Thôn Hoà Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dinhcuong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

27  H48.81.45 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Thiện Tín 

Thôn Nghĩa Lâm xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thientin-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

28  H48.81.46 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Phước Giang 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh Quảng 

Ngãi 

phuocgiang-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

29  H48.81.47 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Long Phụng 

Thôn Mỹ Khánh, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

longphung-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

30  H48.81.48 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Mỏ Cày 

Thôn Minh Tân Nam, 

xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mocay-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

31  H48.81.49 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Mộ Đức 

Số 22 đường 23 tháng 

3, Tổ dân phố 2, xã 

Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi 

moduc-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

32  H48.81.50 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Lân Phong 

Thôn Thạch Trụ Tây, 

xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

lanphong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

33  H48.81.51 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Khánh 

Cường 

Thôn Trung Sơn, Xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

khanhcuong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

34  H48.81.52 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Nguyễn 

Thôn Tân Phong, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

nnghiem-

ubmttqvn@quangngai.go
  Cấp mới 
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STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nghiêm Quảng Ngãi v.vn 

35  H48.81.53 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Trà Câu 

Tổ dân phố Du Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tracau-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

36  H48.81.54 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Đức 

Phổ 

Số 4 Trần Phú, phường 

Đức Phổ tỉnh Quảng 

Ngãi 

ducpho-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

37  H48.81.55 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Sa 

Huỳnh 

Tổ dân phố Châu Me, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

sahuynh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

38  H48.81.56 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Minh Long 

Thôn 2, xã Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi 

minhlong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

39  H48.81.57 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Mai 

Thôn Mai Lãnh Hạ, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sonmai-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

40  H48.81.58 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Trà Bồng 

Số 13 đường Quỳ 

châu, xã Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

trabong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

41  H48.81.59 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đông Trà 

Bồng 

Thôn Phú An, xã Đông 

Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dongtrabong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

42  H48.81.60 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Tây Trà 

Thôn Gò Rô, xã Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi 

taytra-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

43  H48.81.61 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Thanh Bồng 

Thôn Nguyên, xã 

Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thanhbong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

44  H48.81.62 Ủy ban MTTQ Việt Thôn Niên, xã Cà cadam-   Cấp mới 



6 

 

STT 

Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị  

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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Mã định danh đã 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nam xã Cà Đam Đam, tỉnh Quảng Ngãi ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

45  H48.81.63 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Tây Trà 

Bồng 

Tổ 1, Thôn Trà Linh, 

xã Tây Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi  

taytrabong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

46  H48.81.64 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Vì 

Thôn Giá vực, xã Ba 

Vì, tỉnh Quảng Ngãi 

bavi-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

47  H48.81.65 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Tô 

Thôn Lang Mạ,  xã Ba 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

bto-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

48  H48.81.66 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Dinh 

Thôn Nước Lô, xã Ba 

Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 

badinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

49  H48.81.67 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Tơ 

02 Đường 30/10, xã 

Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

50  H48.81.68 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Vinh 

Thôn Gò Nghênh, xã 

Ba Vinh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

bavinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

51  H48.81.69 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Động 

Thôn Làng Teng, xã 

Ba Động, tỉnh Quảng 

Ngãi 

badong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

52  H48.81.70 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đặng Thùy 

Trâm 

Thôn Nước Như, xã 

Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dttram-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

53  H48.81.71 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Hạ 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sha-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 
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Mã định 
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54  H48.81.72 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Linh 

Thôn Gò Chu, xã Sơn 

Hạ, tỉnh Quảng Ngãi 

sonlinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

55  H48.81.73 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Hà 

Thôn Gò Đồn, xã Sơn 

Linh, tỉnh Quảng Ngãi 

sonha-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

56  H48.81.74 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Thủy 

Số 24 Trần Quý Hai, 

xã Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sonthuy-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

57  H48.81.75 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Kỳ 

Thôn Làng Nà, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng Ngãi 

sonky-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

58  H48.81.76 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Tây 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sontay-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

59  H48.81.77 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Tây 

Thượng 

Thôn Đăk Trên, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

staythuong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

60  H48.81.78 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sơn Tây Hạ 

Thôn Huy Em, xã Sơn 

Tây Thượng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sontayha-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

61  H48.81.79 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ba Xa 

Thôn Xà Ruông, Xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

baxa-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

62  H48.81.80 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dackhulyson-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

63  H48.81.81 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Kon 

251 Trần Hưng Đạo, 

phường Kon Tum, tỉnh 

kontum-

bmttqvn@quangngai.gov.
  Cấp mới 
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Mã định 
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Tum Quảng Ngãi  vn 

64  H48.81.82 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Đăk 

Cấm 

52 đường Phan Kế 

Bính, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng Ngãi 

dakcam-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

65  H48.81.83 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Đăk 

Bla 

209 đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

dakbla-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

66  H48.81.84 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ngọc Bay 

Thôn 2, xã Ngọk Bay, 

tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ngocbay-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

67  H48.81.85 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ia Chim 

Thôn 5, xã Ia Chim, 

tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

iachim-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

68  H48.81.86 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Rơ Wa 

Thôn 4, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dakrowa-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

69  H48.81.87 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Pxi 

Thôn Đăk Kơ Đương, 

xã Đăk Pxi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakpxi-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

70  H48.81.88 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Mar 

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakmar-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

71  H48.81.89 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Ui 

Thôn Đăk Kơ Đêm, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakui-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

72  H48.81.90 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ngọk Réo 

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọk Réo, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ngokreo-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

73  H48.81.91 Ủy ban MTTQ Việt 46 Hùng Vương, dakha-   Cấp mới 
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Mã định 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nam xã Đăk Hà TDP1, xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

74  H48.81.92 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Dé, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ngoktu-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

75  H48.81.93 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Tô 

02 Quang Trung, xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakto-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

76  H48.81.94 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Kon Đào 

Thôn Tê Rông, xã Kon 

Đào, tỉnh Quảng Ngãi 

kondao-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

77  H48.81.95 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Sao 

Thôn Kạch Nhỏ, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

ngãi 

daksao-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

78  H48.81.96 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Tờ Kan 

Thôn ĐăkPrông, xã 

Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daktokan-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

79  H48.81.97 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh Quảng 

Ngãi  

tumorong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

80  H48.81.98 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Măng Ri 

Thôn Ba khen, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mangri-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

81  H48.81.99 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Bờ Y 

Đường Phạm Văn 

Đồng, Thôn 6, xã Bờ 

Y, tỉnh Quảng Ngãi 

boy-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

82  H48.81.100 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sa Loong 

Thôn Tân Bình, xã Sa 

Loong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

saloong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 
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83  H48.81.101 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Dục Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ducnong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

84  H48.81.102 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Xốp 

Thôn Xốp Dùi, xã 

Xốp, tỉnh Quảng Ngãi 

xop-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

85  H48.81.103 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ngọc Linh 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ngoclinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

86  H48.81.104 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Plô 

Thôn Bung Koong, xã 

Đăk Plô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakblo-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

87  H48.81.105 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Pék 

01 Nguyễn Huệ, Thôn 

16/5, xã Đăk Pék, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakpek-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

88  H48.81.106 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Môn 

Thôn Đăk Wấk, xã 

Đăk Môn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakmon-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

89  H48.81.107 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Long 

Thôn Đăk Pêng Long, 

xã Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daklong-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

90  H48.81.108 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sa Thầy 

38 đường Trần Phú, 

thôn 2 xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sathay-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

91  H48.81.109 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Sa Bình 

Thôn Bình Đông, xã 

Sa Bình, tỉnh Quảng 

Ngãi 

sabinh-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

92  H48.81.110 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ya Ly 

Thôn Làng Lút, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 

yaly-

ubmttqvn@quangngai.go
  Cấp mới 
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v.vn 

93  H48.81.111 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Rờ Kơi 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

rokoi-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

94  H48.81.112 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Mô Rai 

Làng KĐin, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

morai-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

95  H48.81.113 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

iatoi-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

96  H48.81.114 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Ia Dal 

Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, 

tỉnh Quảng Ngãi 

iadal-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

97  H48.81.115 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Kôi 

Thôn 4 (Làng Kon 

Mong Tu), xã Đăk 

Kôi, tỉnh Quảng Ngãi 

dakkoi-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

98  H48.81.116 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Kon Braih 

Thôn 1, xã Kon Braih , 

tỉnh Quảng Ngãi 

konbraih-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

99  H48.81.117 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Rve 

38 Hùng Vương, xã 

Đăk Rve, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dakrve-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

100  H48.81.118 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Măng Đen 

Số 1 Phan Đình 

Phùng, xã Măng Đen, 

Quảng Ngãi 

mangden-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

101  H48.81.119 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Măng Bút 

Thôn Đăk Lúp, xã 

Măng Bút, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mangbut-

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

102  H48.81.120 Ủy ban MTTQ Việt Thôn Vi Chring, xã konplong-   Cấp mới 
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Nam xã Kon Plông Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ubmttqvn@quangngai.go

v.vn 

 

 H48.91 

Công ty TNHH 

MTV Khai thác 

công trình thủy lợi 

Quảng Ngãi 

     

103  H48.91.1 Chi nhánh QLTN số 1 
Xã Bình Sơn, tỉnh  

Quảng Ngãi 
  0255.2212412  Cấp mới 

104  H48.91.2 Chi nhánh QLTN số 2 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh  

Quảng Ngãi 

tramqltnso2sontinh@gma

il.com 
0255.3842150  Cấp mới 

105  H48.91.3 Chi nhánh QLTN số 3 
Xã Tư Nghĩa, tỉnh  

Quảng Ngãi 

Thuynongso3@gmail.co

m 
0255.3913911  Cấp mới 

106  H48.91.4 Chi nhánh QLTN số 4 
Xã Nghĩa Hành, tỉnh  

Quảng Ngãi 
tramqltnso4@gmail.com 0255.3861239  Cấp mới 

107  H48.91.5 Chi nhánh QLTN số 5 
Xã Mỏ Cày, tỉnh  

Quảng Ngãi 
  0255.3939127  Cấp mới 

108  H48.91.6 Chi nhánh QLTN số 6 
phường Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
  0255.3538848  Cấp mới 

109  H48.91.7 Chi nhánh QLTN số 7 
Xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tramqltnso07@gmail.com 0255.3847231  Cấp mới 

110  H48.91.8 Chi nhánh QLTN số 8 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ChinhanhQLTNso8QN20

23@ gmail.com 
0255.3679479  Cấp mới 

 H48.92 
Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh 
     

111  H48.92.1 

Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển Hợp tác xã, 

Doanh nghiệp vừa và 

Số 246 đường Võ Thị 

Sáu, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

lmhtx@quangngai.gov.vn 0255.3816864 

 
qnca.org.vn Cấp mới 

mailto:Thuynongso3@gmail.com
mailto:Thuynongso3@gmail.com
mailto:tramqltnso4@gmail.com
mailto:ChinhanhQLTNso8QN2023@%20gmail.com
mailto:ChinhanhQLTNso8QN2023@%20gmail.com
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nhỏ Ngãi 

112  H48.92.2 

Quỹ Hỗ trợ phát triển 

Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 246 đường Võ Thị 

Sáu, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

lmhtx@quangngai.gov.vn 0255.3816864 

 
qnca.org.vn Cấp mới 

 



 
 

Phụ lục 5 

Danh sách mã định danh diện tử cấp 3 các đơn vị trực thuộc xã, phường, đặc khu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
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 H48.201 
UBND Đặc khu Lý 

Sơn 
     

1  H48.201.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867868  Cấp mới 

2  H48.201.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND đặc khu 

Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867224  Cấp mới 

3  H48.201.3 
Phòng Kinh tế đặc 

khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kt-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867315  Cấp mới 

4  H48.201.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867234  Cấp mới 

5  H48.201.5 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

Đặc khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtbanqlda-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867606  Cấp mới 

6  H48.201.6 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Đặc 

khu Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttdvnn-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867838  Cấp mới 

7  H48.201.7 

Trung tâm Truyền 

thông, Văn hóa, 

Thể thao Đặc khu 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vttrungtamvhtt-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.862091  Cấp mới 



2 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Lý Sơn 

8  H48.201.8 

Ban Quản lý Khu 

bảo tồn biển Lý 

Sơn, Đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Đông An Hải, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

btb-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867178   Cấp mới 

9  H48.201.9 

Đội Quản lý trật tự 

xây dựng, đô thị và 

môi trường Đặc khu 

Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtdttdtmt-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867050  Cấp mới 

10  H48.201.10 

Trường Tiểu học số 

I An Vĩnh, Đặc khu 

Lý Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtthocso1avinh-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.879023 
c1anvinhls.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

11  H48.201.11 

Trường Tiểu học số 

II An Vĩnh, Đặc 

khu Lý Sơn 

Thôn Tây An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtthocso2avinh-

lyson@quangngai.gov.v

n 

0255.3867524 
c1soiianvinhls.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

12  H48.201.12 

Trường Tiểu học 

An Hải, Đặc khu Lý 

Sơn  

Thôn Đông An Hải, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtthocanhai- 

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.879242 
c1anhails.quangnga

i.edu.vn 
Cấp mới 

13  H48.201.13 

Trường THCS An 

Vĩnh, Đặc khu Lý 

Sơn  

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtthcsanvinh-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867438 
truongthcsanvinh.e

du.vn 
Cấp mới 

14  H48.201.14 

Trường THCS An 

Hải, Đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Tây An Hải, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtthcsanhai-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867523 
c2anhails.quangnga

i.edu.vn 
Cấp mới 

15  H48.201.15 

Trường Mầm non 

Lý Sơn, Đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtmnlyson-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.879148 
c0lysonls.quangnga

i.edu.vn 
Cấp mới 
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16  H48.201.16 

Trường Mầm non 

An Hải, Đặc khu Lý 

Sơn 

Thôn Tây An Hải, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtmnahai-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867438 
c0anhails.quangnga

i.edu.vn 
Cấp mới 

17  H48.201.17 

Trường Mầm non 

An Vĩnh, Đặc khu 

Lý Sơn  

Thôn Đông An Vĩnh, 

đặc khu Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vtmnavinh-

lyson@quangngai.gov.v

n 

02553.867425 
c0anvinhls.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.202 
UBND xã Tịnh 

Khê 
     

18  H48.202.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tịnh Khê 

xóm Khê Ba, thôn 

Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 

2553.843232 
tinhkhe.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

19  H48.202.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Tịnh 

Khê 

xóm Khê Ba, thôn 

Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 

2553.843232 
tinhkhe.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

20  H48.202.3 
Phòng Kinh tế xã 

Tịnh Khê 

xóm Khê Ba, thôn 

Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 

2553.843232 
tinhkhe.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

21  H48.202.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Tịnh Khê 

xóm Khê Ba, thôn 

Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 

2553.843232 
tinhkhe.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

22  H48.202.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Tịnh Khê 

xóm Khê Ba, thôn 

Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

tinhkhe@quangngai.gov.

vn 

2553.843232 
tinhkhe.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

23  H48.202.6 
Trường Mầm non 

Tịnh Thiện 

Thôn Long Thành, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhthien.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
 

http//c0tinhthien.th

anhpho@quangngai

.edu.vn 

Cấp mới 

24  H48.202.7 
Trường Mầm non 

Tịnh Long 

Thôn Tăng Long, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhlong.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
 

c0tinhlong.thanhph

o@quangngai.edu.v

n 

Cấp mới 
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25  H48.202.8 
Trường Mầm non 

Tịnh Kỳ 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0tinhky.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

c0tinhky.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

26  H48.202.9 
Trường Mầm non 

Tịnh Châu 

Thôn Phú Bình, Xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhchau.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
 

c0tinhchau.thanhph

o@quangngai.edu.v

n 

Cấp mới 

27  H48.202.10 
Trường Mầm non 

Tịnh Khê 

Thôn Mỹ Lại, Xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhkhe.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
 

c0tinhkhe.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

28  H48.202.11 
Trường Tiểu học 

Tịnh Khê 

Thôn Mỹ Lại, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi  

c1so1tinhkhe.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
 

c1tinhkhetp.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

29  H48.202.12 
Trường Tiểu học 

Tịnh Kỳ 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1tinhky.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1tinhkytp.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

30  H48.202.13 
Trường THCS Võ 

Bẩm 

Thôn Mỹ Lại, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi  

c2vobam.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2vobamtp.quangn

gai.edu.v 
Cấp mới 

31  H48.202.14 
Trường THCS Tịnh 

Kỳ 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2tinhky.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2tinhkytp.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

32  H48.202.15 
Trường TH và 

THCS Tịnh Thiện 

Thôn Long Thành, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2tinhthien.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
 

c12tinthientp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

33  H48.202.16 

Trường TH và 

THCS Trần Quý 

Hai 

Thôn Phú Bình, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2tranquyhai.thanhpho@

quangngai.edu.vn 
02556.256209 

c12tranquyhaitp.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

34  H48.202.17 
Trường TH và 

THCS Trần Văn 

Thôn Tăng Long , xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

c2tranvantra.thanhpho@

quangngai.edu.vn 
02552.234574 

c12tranvantratp.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

mailto:c0tinhky.thanhpho@quangngai.edu.vn
mailto:c0tinhky.thanhpho@quangngai.edu.vn
http://c1tinhkhetp.quangngai.edu.vn/
http://c1tinhkhetp.quangngai.edu.vn/
https://c1tinhkytp.quangngai.edu.vn/
https://c1tinhkytp.quangngai.edu.vn/
https://c1tinhkytp.quangngai.edu.vn/
https://c1tinhkytp.quangngai.edu.vn/
https://c2tinhkytp.quangngai.edu.vn/
https://c2tinhkytp.quangngai.edu.vn/
http://c12tranquyhaitp.quangngai.edu.vn/
http://c12tranquyhaitp.quangngai.edu.vn/
http://c12tranquyhaitp.quangngai.edu.vn/
http://c12tranquyhaitp.quangngai.edu.vn/
https://c12tranvantratp.quangngai.edu.vn/
https://c12tranvantratp.quangngai.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
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vị 
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Email Điện thoại Website 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Trà Quảng Ngãi 

 H48.203 

UBND phường 

Trương Quang 

Trọng 

     

35  H48.203.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trương 

Quang Trọng 

453 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

tqtrong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

36  H48.203.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Trương Quang 

Trọng 

453 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

tqtrong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

37  H48.203.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Trương 

Quang Trọng 

453 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

tqtrong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

38  H48.203.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

Trương Quang 

Trọng 

453 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

tqtrong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

39  H48.203.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Trương 

Quang Trọng 

446 Trần Văn Trà, 

phường Trương 

Quang Trọng 

dvc-

tqtrong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

40  H48.203.6 

Trường Tiểu học số 

1 Trương Quang 

Trọng 

357 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1so1truongquangtrong.t

hanhpho@quangngai.ed

u.vn 

 

c1so1truongquangtr

ong.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 

Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
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41  H48.203.7 

Trường Tiểu học số 

2 Trương Quang 

Trọng 

Đường Trần Văn Trà, 

TDP Liên Hiệp 1A, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1so2truongquangtrong.t

hanhpho@quangngai.ed

u.vn 

 

c1so2truongquangtr

ong.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 

Cấp mới 

42  H48.203.8 

Trường Mầm Non 

Trương Quang 

Trọng 

120 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0truongquangtrong.than

hpho@quangngai.edu.vn 

0255.2217.509  

 

c0truongquangtron

gtp.quangngai.edu.

vn 

Cấp mới 

43  H48.203.9 

Trường THCS 

Trương Quang 

Trọng 

359 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2truongquangtrong.than

hpho@quangngai.edu.vn 
 

c2ruongquangtrong

tp.quangngai.edu.v

n 

Cấp mới 

44  H48.203.10 

Trường Tiểu học và 

THCS Lê Trung 

Đình  

TDP Bình Đẳng, 

Phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C2letrungdinh.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
 

c12letrungdinhtp.q

uangngai.edu.vn 
Cấp mới 

45  H48.203.11 
Trường Mầm Non 

Tịnh Ấn Đông 

TDP Bình Đẳng, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhandong.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
 

c0tinhandongthanh

pho@.quangngai.ed

u.vn 

Cấp mới 

46  H48.203.12 
Trường Tiểu học 

Tịnh Ấn Tây 

TDP Cộng Hòa 1, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1tinhantay.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
0255.2245.221  

c1tinhantay.thanhp

ho@quangngai.edu.

vn 

Cấp mới 

47  H48.203.13 
Trường THCS Tịnh 

Ấn Tây 

TDP Cộng Hòa 1, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C2tinhantay.thanhpho@

quangngai.edu.vn 

02553.842594 

 

c2tinhantaytp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

48  H48.203.14 
Trường Mầm Non 

Tịnh Ấn Tây 

TDP Thống Nhất, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhantay.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
02556.283838 

c0tinhantaytp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

49  H48.203.15 
Trường Tiểu học 

Tịnh An 

TDP Long Bàn, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1tinhan.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
0935414654 

c1tinhantp.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

50  H48.203.16 
Trường THCS Tịnh 

An 

TDP Tân Mỹ, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2tinhan.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2tinhantp.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

51  H48.203.17 
Trường Mầm Non 

Tịnh An 

TDP Long Bàn, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tinhan.thanhpho@qua

ngngai.edu.vn 
 

C0tinhan.thanhpho.

@quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.204 UBND xã An Phú      

52  H48.204.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

An Phú 

Số 284 đường Trần 

Anh Tông, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 

Đang đăng ký  02553.727.999  Cấp mới 

53  H48.204.2 

Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

An Phú 

Số 284 đường Trần 

Anh Tông, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 

Đang đăng ký  02553.822.830  Cấp mới 

54  H48.204.3 
Phòng Kinh tế xã 

An Phú 

Số 284 đường Trần 

Anh Tông, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 

Đang đăng ký    Cấp mới 

55  H48.204.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã An Phú 

Số 284 đường Trần 

Anh Tông, xã An 
Đang đăng ký    Cấp mới 



8 

STT 
Mã định danh 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 

56  H48.204.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

An Phú 

Thôn Bình Đông, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký    Cấp mới 

57  H48.204.6 
Trường Mầm non 

Nghĩa Dõng 

Thôn 8, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký  02552.241218 

c0nghiadongtp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

58  H48.204.7 
Trường Mầm non 

Nghĩa Dũng 

Thôn 3, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký   

c0nghiadungtp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

59  H48.204.8 
Trường Mầm non 

Nghĩa Hà 

Thôn Hổ Tiếu, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký    Cấp mới 

60  H48.204.9 
Trường Mầm non 

Nghĩa Phú 

Thôn Cổ Lũy Bắc, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký   
c0nghiaphutp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

61  H48.204.10 
Trường Mầm non 

Nghĩa An 

Thôn Phổ Trung, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký    Cấp mới 

62  H48.204.11 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Dõng 

Thôn 8, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký    Cấp mới 

63  H48.204.12 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Dũng 

Thôn 2, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký    Cấp mới 

64  H48.204.13 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Hà 

Thôn Thanh Khiết, 

xã An Phú, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đang đăng ký    Cấp mới 

65  H48.204.14 
Trường Tiểu học 

Phổ An 

Thôn Phổ Trường, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký   
c1phoantp.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 
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Mã định danh 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

66  H48.204.15 
Trường Tiểu học 

Tân Mỹ 

Thôn Tân Mỹ, xã An 

Phú 
Đang đăng ký    Cấp mới 

67  H48.204.16 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Dõng 

Số 611 đường Hồ 

Quý Ly, thôn 8, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký  02553.823.101  
c2nghiadongtp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

68  H48.204.17 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Dũng 

Số 324, đường Trần 

Anh Tông, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 

Đang đăng ký   02553.716.929 
c2nghiadungtp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

69  H48.204.18 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Hà 

Thôn Hàm Long, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Đang đăng ký  02553.846.006 
c2nghiahatp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

70  H48.204.19 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa An 

Thôn Tân An, xã An 

Phú, tỉnh Quảng Ngãi 
Đang đăng ký  02553.846.651 

c2nghiaantp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

71  H48.204.20 
Trường TH&THCS 

Nghĩa Phú 

Thôn Cổ Lũy Nam, 

xã An Phú, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đang đăng ký    Cấp mới 

 H48.205 
UBND phường 

Cẩm Thành 
     

72  H48.205.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Cẩm Thành 

310 Nguyễn Nghiêm, 

P. Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

camthanh@quangngai.g

ov.vn 

2553.836789 
camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

73  H48.205.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Cẩm Thành 

310 Nguyễn Nghiêm, 

P. Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-camthanh@  

quangngai.gov.vn 
2553.838777 

camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

74  H48.205.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Cẩm Thành 

310 Nguyễn Nghiêm, 

P. Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-camthanh  

@quangngai.gov.vn 
2553.841268 

camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

https://c2nghiaantp.quangngai.edu.vn/
https://c2nghiaantp.quangngai.edu.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
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75  H48.205.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Cẩm 

Thành 

310 Nguyễn Nghiêm, 

P. Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

camthanh@quangngai.g

ov.vn 

2553.819168 
camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

76  H48.205.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Cẩm Thành 

333 Nguyễn Nghiêm, 

P. Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

camthanh@quangngai.g

ov.vn 

 
camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

77  H48.205.6 
Trường Mầm non 

Nguyễn Nghiêm 

445 Quang Trung, 

phường Cẩm thành 

c0nguyennghiem.thanhp

ho@quangngai.edu.vn 
02553.820701 

camthanh.quangnga

i.gov.vn/ 
Cấp mới 

78  H48.205.7 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Nghiêm 

114 Lê Trung Đình, 

Phường Cẩm Thành, 

Quảng Ngãi 

c1nguyennghiem.thanhp

ho@quangngai.edu.vn 
02558.507179 

c1nguyennghiemtp.

quangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

79  H48.205.8 
Trường THCS 

Nguyễn nghiêm 

72 Phan Chu Trinh, 

tổ 18, phường Cẩm 

Thành, Quảng Ngãi. 

c2nguyennghiem.thanhp

ho@quangngai.edu.vn 
02553.823800 

c2nguyennghiemtp.

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

80  H48.205.9 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

42, Trà Bồng Khởi 

Nghĩa, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C0hoahong.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
02553.823620 

c0hoahong.thanhph

o@quangngai.edu.v

n/ 

Cấp mới 

81  H48.205.10 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Chánh 

Tổ 6 Phường Cẩm 

Thành, Quảng Ngãi 

c1nghiachanh.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
02553.831033 

c1nghiachanhtp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

82  H48.205.11 
Trường THCS 

Nghĩa Chánh 

88 Phạm Văn Đồng, 

Phường Cẩm Thành, 

Quảng Ngãi 

c2nghiachanh.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
 

c2nghiachanhtp.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

83  H48.205.12 
Trường Mầm non 

Bình Minh 

76 - Phan Đình 

Phùng - phường Cẩm 

Thành- Tỉnh Quảng 

Ngãi. 

c0binhminh.thanhpho@q

uangngai.edu.vn 
02553.822200 

c0binhminhtp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

84  H48.205.13 
Trường Tiểu học 

Trần Hưng Đạo 

85 Nguyễn Tự Tân, 

phường Cẩm Thành, 

c1tranhungdao.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
02553.823505 

c1tranhungdaotp.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
https://camthanh.quangngai.gov.vn/
http://c1nguyennghiemtp.quangngai.edu.vn/
http://c1nguyennghiemtp.quangngai.edu.vn/
https://c2nguyennghiemtp.quangngai.edu.vn/
https://c2nguyennghiemtp.quangngai.edu.vn/
mailto:c0hoahong.thanhpho@quangngai.edu.vn/
mailto:c0hoahong.thanhpho@quangngai.edu.vn/
mailto:c0hoahong.thanhpho@quangngai.edu.vn/
https://c1nghiachanhtp.quangngai.edu.vn/
https://c1nghiachanhtp.quangngai.edu.vn/
https://c2nghiachanhtp.quangngai.edu.vn/
https://c2nghiachanhtp.quangngai.edu.vn/
https://c0binhminhtp.quangngai.edu.vn/
https://c0binhminhtp.quangngai.edu.vn/
http://c1tranhungdaotp.quangngai.edu.vn/
http://c1tranhungdaotp.quangngai.edu.vn/
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Quảng Ngãi 

85  H48.205.14 
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 

02 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2tranhungdao.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
02553.829672 

c2tranhungdaotp.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

86  H48.205.15 
Trường Mầm non 

Chánh Lộ 

07 Võ Hàn, phường 

Cẩm Thành, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0chanhlo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
02553.722522 

c0chanhlo.thanhph

o@quangngai.edu.v

n 

Cấp mới 

87  H48.205.16 
Trường Tiểu học 

Chánh Lộ 

366 Phan Đình 

Phùng, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1chanhlo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
0552.823202 

c1chanhlotp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

88  H48.205.17 
Trường THCS 

Chánh Lộ 

233 Võ Thị Sáu, 

Phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2chanhlo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
 

c2chanhotp.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.206 
UBND phường 

Nghĩa Lộ 
     

89  H48.206.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nghĩa Lộ 

334 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

nghialo@quangngai.gov.

vn 

02553.814878 
nghialo.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

90  H48.206.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Nghĩa Lộ 

334 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

nghialo@quangngai.gov.

vn 

 
nghialo.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

91  H48.206.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Nghĩa Lộ 

334 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

kte-

nghialo@quangngai.gov.

vn 

 
nghialo.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

https://c2tranhungdaotp.quangngai.edu.vn/
https://c2tranhungdaotp.quangngai.edu.vn/
mailto:c0chanhlo.thanhpho@quangngai.edu.vn
mailto:c0chanhlo.thanhpho@quangngai.edu.vn
mailto:c0chanhlo.thanhpho@quangngai.edu.vn
http://c1chanhlotp.quangngai.edu.vn/
http://c1chanhlotp.quangngai.edu.vn/
https://c2chanhotp.quangngai.edu.vn/
https://c2chanhotp.quangngai.edu.vn/
mailto:hcc-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:vp-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:vp-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:vp-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:kte-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:kte-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:kte-nghialo@quangngai.gov.vn


12 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi 

92  H48.206.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

Nghĩa Lộ 

334 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

nghialo@quangngai.gov.

vn 

 
nghialo.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

93  H48.206.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Nghĩa Lộ 

07 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

nghialo@quangngai.gov.

vn 

 
nghialo.quanngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

94  H48.206.6 
Trường Mầm non 

19/5 

355 Hùng Vương, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0195.thanhpho@quang

ngai.edu.vn 
02553.6546469  Cấp mới 

95  H48.206.7 
Trường Mầm non 

2/9 

212B Nguyễn Tự 

Tân, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

c0mamnon29.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

96  H48.206.8 
Trường Mầm non 

Nghĩa Lộ 

522 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nghialo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
  Cấp mới 

97  H48.206.9 
Trường Mầm non 

Quảng Phú 

Tổ 17 phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

c0quangphu.thanhpho@

quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

98  H48.206.10 
Trường Mầm non 

Lê Hồng Phong 

73 Mạc Đỉnh Chi, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0lehongphong.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

99  H48.206.11 
Trường Tiểu học 

Trần Phú 

104 Trương Định, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1tranphu.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
  Cấp mới 

100  H48.206.12 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Lộ 

33 Lê Quý Đôn, 

phường Nghĩa Lộ, 

c1nghialo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
  Cấp mới 

mailto:vhxh-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-nghialo@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-nghialo@quangngai.gov.vn
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tỉnh Quảng Ngãi 

101  H48.206.13 
Trường Tiểu học 

Quảng Phú 1 

Tổ 22, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

c1quangphu1.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
02556.51 0882  Cấp mới 

102  H48.206.14 
Trường Tiểu học 

Quảng Phú 2 

324 Hoàng Văn Thụ, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1quangphu2.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

103  H48.206.15 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Đường Trần Nhân 

Tông, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

c1lehongphong.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

104  H48.206.16 
Trường THCS Trần 

Phú 

34 Tố Hữu, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2tranphu.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
02553.710996  Cấp mới 

105  H48.206.17 
Trường THCS 

Nghĩa Lộ 

286 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghialo.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
  Cấp mới 

106  H48.206.18 
Trường THCS 

Quảng Phú 

20 Bùi Tá Hán, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2quangphu.thanhpho@

quangngai.edu.vn 
02553.823603  Cấp mới 

107  H48.206.19 
Trường THCS Lê 

Hồng Phong 

54 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2lehongphong.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
02553.821818  Cấp mới 

 H48.207 
UBND phường 

Trà Câu 
     

108  H48.207.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trà Câu 

Quốc lộ 1, TDP 

Đông Quang, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanthutthcc-

tracau@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 
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Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

109  H48.207.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Trà Câu 

Quốc lộ 1, TDP 

Đông Quang, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanthuvpub-

tracau@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

110  H48.207.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Trà Câu 

Quốc lộ 1, TDP 

Đông Quang, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanthukthtdt-

tracau@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

111  H48.207.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Trà 

Câu 

Quốc lộ 1, TDP 

Đông Quang, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanthuvhxh-

tracau@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

112  H48.207.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Trà Câu 

Quốc lộ 1, TDP 

Đông Quang, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanthuttvhnn-

tracau@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

113  H48.207.6 
Trường Mầm Non 

Phổ Văn 

TDP Đông Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0phovan.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.770088 

c0phovandp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

114  H48.207.7 
Trường Mầm Non 

Phổ Quang 

TDP Du Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0phoquang.quangngai

@moet.edu.vn 

 

02553.772073 
c0phoquangdp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

115  H48.207.8 
Trường Mầm Non 

Phổ Thuận 

TDP Vùng 5, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0phothuan.quangngai@

moet.edu.vn 
02553.977966 

c0phothuan.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

116  H48.207.9 
Trường Mầm Non 

Phổ An 

TDP An Thạch, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C0phoan.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.977966 

c0phoandp.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

http://c0phovandp.quangngai.edu.vn/
http://c0phovandp.quangngai.edu.vn/
https://c0phoquangdp.quangngai.edu.vn/
https://c0phoquangdp.quangngai.edu.vn/
https://c0phothuan.quangngai.edu.vn/
https://c0phothuan.quangngai.edu.vn/
https://c0phoandp.quangngai.edu.vn/
https://c0phoandp.quangngai.edu.vn/
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117  H48.207.10 
Trường Tiểu học 

Phổ Văn 

TDP Tập An Nam, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phovan.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.972512 

c1phovandp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

118  H48.207.11 
Trường Tiểu học 

Phổ Phổ Quang 

TDP Du Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phoquang.quangngai

@moet.edu.vn 
02553.972219 

c1phoquangdp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

119  H48.207.12 
Trường Tiểu học 

Phổ Phổ Thuận 

TDP Vùng 5, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngai 

c1phothuan.quangngai@

moet.edu.vn 
02553.972207 

c1phothuandp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

120  H48.207.13 
Trường Tiểu học 

Phổ Phổ An 

TDP Hội An 2, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngai 

c1phoan1.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.972142 

c1phoan1dp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

121  H48.207.14 
Trường THCS Phổ 

Phổ Văn 

TDP Tập An Nam, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2phovan.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.972059 

c2phovandp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

122  H48.207.15 
Trường THCS Phổ 

Phổ Quang 

TDP Du Quang, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phoquang.quangngai

@moet.edu.vn 
02553.972218 

c1phoquangdp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

123  H48.207.16 
Trường THCS Phổ 

Phổ Thuận 

TDP Vùng 5, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2phothuan.quangngai@

moet.edu.vn 
02553.972159 

c2phothuandp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

124  H48.207.17 
Trường THCS Phổ 

Phổ An 

TDP An Thạch, 

Phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C2phoan.quangngai@m

oet.edu.vn 
02553.972136 

C2phoandp.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.208 
UBND xã Nguyễn 

Nghiêm 
     

125  H48.208.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nguyễn Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Hcc-

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 

  Cấp mới 

https://c1phovandp.quangngai.edu.vn/
https://c1phovandp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoquangdp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoquangdp.quangngai.edu.vn/
https://c1phothuandp.quangngai.edu.vn/
https://c1phothuandp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoan1dp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoan1dp.quangngai.edu.vn/
http://c2phovandp.quangngai.edu.vn/
http://c2phovandp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoquangdp.quangngai.edu.vn/
https://c1phoquangdp.quangngai.edu.vn/
http://c2phothuandp.quangngai.edu.vn/
http://c2phothuandp.quangngai.edu.vn/
http://c2phoandp.quangngai.sdu.vn/
http://c2phoandp.quangngai.sdu.vn/
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126  H48.208.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

Nguyễn Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Vp- 

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 

  Cấp mới 

127  H48.208.3 
Phòng Kinh tế xã 

Nguyễn Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Kte- 

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 

  Cấp mới 

128  H48.208.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Nguyễn 

Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Vhxh- 

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 

  Cấp mới 

129  H48.208.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Nguyễn Nghiêm 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Dvc- 

nguyennghiem@quangn

gai.gov.vn 

  Cấp mới 

130  H48.208.6 
Trường THCS Phổ 

Phong 

xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 
c2phophong.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c2phophongdp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

131  H48.208.7 
Trường THCS Phổ 

Nhơn 

Thôn Phước Lợi, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2phonhon.quangngai@

moet.edu.vn 
 

thcsphonhon.pgddu

cpho.edu.vn 
Cấp mới 

132  H48.208.8 
Trưởng Tiểu học 

Phổ Phong 

Xã Nguyễn Nghiêm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

C1phophong.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c1phophongdp.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

133  H48.208.9 
Trưởng Tiểu học 

Phổ Nhơn 

Thôn Phước Lợi, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phonhon.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c1phonhondp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

134  H48.208.10 
Trường Mầm non 

Phổ Phong 

Thôn Vạn Trung, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0phophong.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c0phophongdp.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

135  H48.208.11 
Trường Mầm non 

Phổ Nhơn 

Thôn Phước Lợi, Xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0phonhon.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c0phonhondp.quan

gngai.edu. 

vn 

Cấp mới 

mailto:c2phonhon.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c2phonhon.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c2phophong.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c2phophong.quangngai@moet.edu.vn


17 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.209 
UBND phường 

Đức Phổ 
     

136  H48.209.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Đức Phổ 

Số 114  Đường 

Trương Quang Giao, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

ducpho@quangngai.gov.

vn 

02553.979567  Cấp mới 

137  H48.209.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Đức Phổ 

465 Đường Nguyễn 

Nghiêm, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

vpub-

ducpho@quangngai.gov.

vn 

02553.859214  Cấp mới 

138  H48.209.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Đức Phổ 

465 Đường Nguyễn 

Nghiêm, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

ducpho@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

139  H48.209.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Đức 

Phổ 

465 Đường Nguyễn 

Nghiêm, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

ducpho@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

140  H48.209.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Đức Phổ 

12A Trần Kiên, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

ducpho@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

141  H48.209.6 

Trường Tiểu học và 

Trung học Cơ Sở 

Phổ Hoà 

TDP An Thường, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12phohoa.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c12phohoadp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

142  H48.209.7 
Trường Tiểu học 

Phổ Ninh 

TDP An Trường, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1phoninh.quangngai@

moet.edu.vn 
02556.254500 

c1phoninhdp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

143  H48.209.8 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Phổ Minh 

Tổ dân phố Trường 

Sanh, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

c12phominh.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

144  H48.209.9 
Trường Tiểu học 

Phổ Vinh 

TDP Trung Lý, 

phường Đức Phổ, 

c1phovinh.quangngai@

moet.edu.vn 
02556.293555 

c1phovinhdp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

http://c12phohoadp.quangngai.edu.vn/
http://c12phohoadp.quangngai.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

tỉnh Quảng Ngãi 

145  H48.209.10 
Trường Mầm Non 

Phổ Minh 

Tổ dân phố Trường 

Sanh, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

c0phominh.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

146  H48.209.11 
Trường Mầm Non 

Phổ Vinh 

TDP Trung Lý, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0phovinh.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c0phovinhdp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

147  H48.209.12 
Trường Mầm Non 

Phổ Ninh 

TDP An Trường, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0phoninh.quangngai@

moet.edu.vn 
 

 

c0phoninh.quangng

ai.edu.edu.vn 

Cấp mới 

148  H48.209.13 
Trường Mầm Non 

Phổ Hòa 

Tổ dân phố Hòa 

Thạnh -   phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0phohoa.quangngai@m

oet.edu.vn 
 

c0phohoa.quangnga

i.edu.edu.vn 
Cấp mới 

149  H48.209.14 
Trường Mầm Non 

Nguyễn Nghiêm 

Số 10A Trần Kiên, 

Phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0ducpho.quangngai@m

oet.edu.vn 
 

c0ducpho.quangnga

i.edu.edu.vn 
Cấp mới 

150  H48.209.15 
Trường THCS 

Nguyễn Nghiêm 

Hẻm 56 đường Võ 

Tùng, tổ dân phố 4, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2nguyennghiem.quangn

gai@moet.edu.vn 
 

c2nguyennghiemdp

.quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

151  H48.209.16 
Trường THCS Phổ 

Ninh 

TDP An Trường, 

phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2phoninh.quangngai@

moet.edu.vn 

 

 
c2phoninhdp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

152  H48.209.17 
Trường THCS Phổ 

Vinh 

Tổ dân phố Trung 

Lý, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2phovinh.quangngai@

moet.edu.vn 

 

02553.859646 
c2phovinhdp.quang

ngai.edu.vn  
Cấp mới 

153  H48.209.18 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Nghiêm 

55 Nguyễn Du, 

phường Đức Phổ, 

c1thitranducpho.quangn

gai@moet.edu.vn 
 

c1ttducphodp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

https://c2phovinhdp.quangngai.edu.vn/
https://c2phovinhdp.quangngai.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 H48.210 
UBND xã Khánh 

Cường 
     

154  H48.210.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Khánh Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 

  Cấp mới 

155  H48.210.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Khánh 

Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 

  Cấp mới 

156  H48.210.3 
Phòng Kinh tế xã 

Khánh Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 

  Cấp mới 

157  H48.210.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Khánh 

Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 

  Cấp mới 

158  H48.210.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Khánh Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

khanhcuong@quangngai

.gov.vn 

  Cấp mới 

159  H48.210.6 
Trường Tiểu học 

Phổ Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phocuong.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

160  H48.210.7 
Trường Tiểu học 

Phổ Khánh 

Thôn Trung Sơn, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1phokhanh.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

161  H48.210.8 
Trường Mầm non 

Phổ Khánh 

Thôn Diên Trường, 

xã Khánh Cường, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0phokhanh.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

162  H48.210.9 
Trường Mầm non 

Phổ Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0phocuong.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

163  H48.210.10 
Trường THCS Phổ 

Cường 

Thôn Nga Mân, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2phocuong.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

164  H48.210.11 
Trường THCS Phổ 

Khánh 

Thôn Trung Sơn, xã 

Khánh Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2phokhanh.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.211 
UBND phường Sa 

Huỳnh 
     

165  H48.211.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Sa Huỳnh 

KDC Làng Cá, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vanthutthcc-

sahuynh@quangngai.gov

.vn 

 
sahuynh.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

166  H48.211.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Sa Huỳnh 

KDC Làng Cá, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vanthuubnd-

sahuynh@quangngai.gov

.vn 

 
sahuynh.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

167  H48.211.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Sa Huỳnh 

KDC Làng Cá, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vanthukthtdt- 

sahuynh@quangngai.gov

.vn 

 
sahuynh.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

168  H48.211.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Sa 

Huỳnh 

KDC Làng Cá, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vanthuvhxh-

sahuynh@quangngai.gov

.vn  

 
sahuynh.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

169  H48.211.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Sa Huỳnh 

TDP Châu Me, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vanthuttvhnn-

sahuynh@quangngai.gov

.vn 

 
sahuynh.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

170  H48.211.6 
Trường Mầm non 

Phổ Thạnh 

TDP Tân Diêm, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0phothanh.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c0phothanhdp.quan

gngai.edu.vn   
Cấp mới 

mailto:vanthuvhxh-sahuynh@quangngai.gov.vn
mailto:vanthuvhxh-sahuynh@quangngai.gov.vn
mailto:vanthuvhxh-sahuynh@quangngai.gov.vn
mailto:vanthuttvhnn-sahuynh@quangngai.gov.vn
mailto:vanthuttvhnn-sahuynh@quangngai.gov.vn
http://c0phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c0phothanhdp.quangngai.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

171  H48.211.7 
Trường Tiểu học số 

1 Phổ Thạnh 

TDP Thạch By 2, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1phothanh1.quangngai

@moet.edu.vn 
02553.860434 

c1so1phothanhdp.q

uangngai.edu.vn   
Cấp mới 

172  H48.211.8 
Trường Tiểu học số 

2 Phổ Thạnh 

TDP Thạch By 1, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1phothanh2.quangngai

@moet.edu.vn 
02553.980398 

c1so2phothanhdp.q

uangngai.edu.vn   
Cấp mới 

173  H48.211.9 
Trường Tiểu học số 

3 Phổ Thạnh 

TDP Long Thạnh 1, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1phothanh3.quangngai

@moet.edu.vn 
02553.860430 

c1so3phothanhdp.q

uangngai.edu.vn   
Cấp mới 

174  H48.211.10 
Trường trung học 

cơ sở Phổ Thạnh 

TDP Thạch By 1, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2phothanh.quangngai@

moet.edu.vn 
02553.860340 

c2phothanhdp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

175  H48.211.11 
Trường Mầm non 

Phổ Châu 

TDP Châu Me, 

phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0phochau.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c0phochaudp.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

176  H48.211.12 

Trường Tiểu hoc và 

Trung học cơ sở 

Phổ Châu 

TDP Châu Me, 

,phường Sa Huỳnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12phochau.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c12phochaudp.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.212 
UBND xã Bình 

Minh 
     

177  H48.212.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

binhminh@quangngai.go

v.vn 

 
binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

178  H48.212.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Bình 

Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

binhminh@quangngai.go

v.vn  

 
binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

179  H48.212.3 
Phòng Kinh tế xã 

Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

binhminh@quangngai.go

v.vn 

 
binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

http://c1so1phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c1so1phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c1so2phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c1so2phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c1so3phothanhdp.quangngai.edu.vn/
http://c1so3phothanhdp.quangngai.edu.vn/
mailto:hcc-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhminh@quangngai.gov.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

180  H48.212.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Bình 

Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

binhminh@quangngai.go

v.vn  

 
binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

181  H48.212.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 dvc-

binhminh@quangngai.go

v.vn 

 
binhminh.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

182  H48.212.6 
Trường THCS xã 

Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2bminhbs@gmail.com  
c2binhminhbs.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

183  H48.212.7 
Trường TH&THCS  

Bình An 

Thôn Tây Phước II, 

xã Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

binhanquangngai.edu@g

mail.com 
 

C12binhanbs.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

184  H48.212.8 
Trường TH&THCS  

Bình Khương 

Thôn Thanh Trà, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsbinhkhuong92@gma

il.com 
 

c12binhkhuongbs.q

uangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

185  H48.212.9 
Trường Tiểu học số 

I xã Bình Minh 

Thôn Mỹ Long An, 

xã Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocbinhminhso1@g

mail.com 
 

c1binhminhbs.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

186  H48.212.10 
Trường Tiểu học số 

II xã Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocbinhminhso1@g

mail.com 
 

c1so2binhminhbs.q

uangngai.edu.vn 
Cấp mới 

187  H48.212.11 
Trường Mầm Non 

Bình Minh 

Thôn Tân Phước, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmgbinhminh01@gmail.

com 
 

c0binhminhbs.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

188  H48.212.12 
Trường Mầm Non 

Bình Khương 

Thôn Trà Lăm, xã 

Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mgbinhkhuong@gmail.c

om 
 

c0binhkhuongbs.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

189  H48.212.13 
Trường Mầm Non 

Bình An 

ThônTây Phước 2, xã 

Bình Minh, tỉnh 

mnbinhantruong@gmail.

com 
 

c0binhanbs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:vhxh-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhminh@quangngai.gov.vn
mailto:c2bminhbs@gmail.com
http://c1binhminhbs.quangngai.edu.vn/
http://c1binhminhbs.quangngai.edu.vn/
mailto:mgbinhkhuong@gmail.com
mailto:mgbinhkhuong@gmail.com
mailto:mnbinhantruong@gmail.com
mailto:mnbinhantruong@gmail.com
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Quảng Ngãi 

 H48.213 
UBND xã Bình 

Chương 
     

190  H48.213.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Bình Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

binhchuong@quangngai.

gov.vn 

 
binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

191  H48.213.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Bình 

Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

binhchuong@quangngai.

gov.vn 

 
binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

192  H48.213.3 
Phòng Kinh tế xã 

Bình Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

binhchuong@quangngai.

gov.vn 

 
binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

193  H48.213.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Bình 

Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

binhchuong@quangngai.

gov.vn 

 
binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

194  H48.213.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Bình Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

binhchuong@quangngai.

gov.vn 

 
binhchuong.quangn

gai.gov.vn 
Cấp mới 

195  H48.213.6 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Bình Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththcsbinhchuong@gmai

l.com 
   Cấp mới 

196  H48.213.7 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Mỹ 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thcsbmy@gmail.com    Cấp mới 

197  H48.213.8 
Trường Tiểu học 

Bình Mỹ 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongtieuhocxabinhmy

@gmail.com 
 

xabinhmybs.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

198  H48.213.9 
Trường Mầm non 

Bình Chương 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

huynhthithanh72@gmail

.com 
   Cấp mới 

mailto:hcc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhchuong@quangngai.gov.vn
mailto:ththcsbinhchuong@gmail.com
mailto:ththcsbinhchuong@gmail.com
mailto:thcsbmy@gmail.com
mailto:truongtieuhocxabinhmy@gmail.com
mailto:truongtieuhocxabinhmy@gmail.com
mailto:huynhthithanh72@gmail.com
mailto:huynhthithanh72@gmail.com
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199  H48.213.10 
Trường Mầm non 

Bình Mỹ 

xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 
mgbinhmy@gmail.com    Cấp mới 

 H48.214 
UBND xã Bình 

Sơn 
     

200  H48. 214.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Bình Sơn 

395 Phạm Văn Đồng, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

binhson@quangngai.gov

.vn 

 
binhson.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

201  H48. 214.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Bình 

Sơn 

395 Phạm Văn Đồng, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

binhson@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

202  H48. 214.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị xã 

Bình Sơn 

395 Phạm Văn Đồng, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

binhson@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

203  H48. 214.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Bình Sơn 

395 Phạm Văn Đồng, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

binhson@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

204  H48. 214.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Bình Sơn 

395 Phạm Văn Đồng, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

binhson@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

205  H48. 214.6 
Trường Tiểu học số 

1 Bình Thạnh 

Xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocso1binhthanh@g

mail.com 
  Cấp mới 

206  H48. 214.7 
Trường Tiểu học số 

2 Bình Thạnh 

Xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocbinhthanhso2 

@gmail.com 
  Cấp mới 

207  H48. 214.8 
Trường Tiểu học 

Bình Chánh 

Xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongngtieuhocbinhcha

nh@gmail.com 
  Cấp mới 

208  H48. 214.9 
Trường Tiểu học số 

1 Bình Nguyên 

Thôn Nam Bình 2, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tieuhocbn1@gmail.com   Cấp mới 

mailto:mgbinhmy@gmail.com
mailto:hcc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vp-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:kte-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-binhson@quangngai.gov.vn
mailto:Tieuhocbn1@gmail.com
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209  H48. 214.10 
Trường Tiểu học số 

2 Bình Nguyên 

Thôn Phước Bình, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tieuhocso2binhnguyen@

gmail.com 
 

c1so1binhnguyenbs

.quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

210  H48. 214.11 
Trường Tiểu học 

Bình Trung 

Thôn Phú Lễ 2, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongngtieuhocbinhtrun

g 

@gmail.com 

  Cấp mới 

211  H48. 214.12 
Trường Tiểu học 

Bình Dương 

Thôn Đông Yên I, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

binhduongtieuhoctruong 

@gmail.com 
  Cấp mới 

212  H48. 214.13 
Trường Tiểu học số 

1 Châu Ổ 

Thôn 6, Châu Ổ, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tieuhocchauo1@gmai.c

om 
  Cấp mới 

213  H48. 214.14 
Trường Tiểu học số 

2 Châu Ổ 

TDP5, Châu Ổ, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Truongthso2chauo@gma

il.com 
  Cấp mới 

214  H48. 214.15 
Trường Tiểu học 

Bình Long 

Thôn Long hội, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thblong@gmai.com   Cấp mới 

215  H48. 214.16 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Thạnh 

Thôn Trung An, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcsbinhthanhdqbs@gma

il.com 
  Cấp mới 

216  H48. 214.17 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Chánh 

Thôn Bình An Nội, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongthcsbinhchanh@g

mail.com 
 

c2binhchanhbs.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

217  H48. 214.18 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Nguyên 

Thôn Phước Bình, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

  
c2binhnguyenbs.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

218  H48. 214.19 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Trung 

Xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
c2btrungbs@gmai.com   Cấp mới 

mailto:Tieuhocchauo1@gmai.com
mailto:Tieuhocchauo1@gmai.com
mailto:Truongthso2chauo@gmail.com
mailto:Truongthso2chauo@gmail.com
mailto:thcsbinhthanhdqbs@gmail.com
mailto:thcsbinhthanhdqbs@gmail.com
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219  H48. 214.20 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Dương 

Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

  
c2binhduongbs.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

220  H48. 214.21 
Trường Trung học 

cơ sở Châu Ổ 

Thôn 5, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
  

c2ttchauobs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

221  H48. 214.22 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Tự 

Tân 

51 Tu Nhân Đạo, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2ntutan@gmai.com   Cấp mới 

222  H48. 214.23 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Long 

Thôn Long Hội, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2binhlong@gmai.com  
c2bbinhlongbs.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

223  H48. 214.24 
Trường Mầm non 

Bình Thạnh 

Thôn Hải Ninh, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

maugiao.bthanh@gmai.c

om 
  Cấp mới 

224  H48. 214.25 
Trường Mầm non 

Sao Mai 

Thôn Bình An Nội, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Truongmnsaomai@gmai

l.com 
 

cOsaomaibs.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

225  H48. 214.26 
Trường Mầm non 

Bình Nguyên 

Thôn Phước Bình, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

maugiaobinhnguyen@g

mail.com 
  Cấp mới 

226  H48. 214.27 
Trường Mầm non 

Bình Trung 

Thộn Đông Thuận, 

xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmaugiaobinhtrung             

@gmail.com 
  Cấp mới 

227  H48. 214.28 
Trường Mầm non 

Bình Dương 

Thộn Mỹ Huệ, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

maugiaobinhduong@gm

ail.com 
 

cObinhduongbs.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

228  H48. 214.29 
Trường Mầm non 

24/3 
Thôn 5, xã Bình Sơn 

Mamnon243@gmail.co

m 
  Cấp mới 

mailto:maugiao.bthanh@gmai.com
mailto:maugiao.bthanh@gmai.com
mailto:Truongmnsaomai@gmail.com
mailto:Truongmnsaomai@gmail.com
mailto:truongmaugiaobinhtrung@hmail.com
mailto:truongmaugiaobinhtrung@hmail.com
mailto:Mamnon243@gmail.com
mailto:Mamnon243@gmail.com
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229  H48. 214.30 
Trường Mầm non 

Bình Long 

Thộn Long Hội, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

trươngmgblong@gmail.c

om 
  Cấp mới 

 H48.215 
UBND xã Vạn 

Tường 
     

230  H48.215.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vạn Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

vantuong@quangngai.go

v.vn 

02553.622357 
vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

231  H48.215.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Vạn 

Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

vantuong@quangngai.go

v.vn 

 
vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

232  H48.215.3 
Phòng Kinh tế xã 

Vạn Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

vantuong@quangngai.go

v.vn 

 
vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

233  H48.215.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Vạn 

Tường 

Thôn An Lộc Bắc, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

vantuong@quangngai.go

v.vn 

 
vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

234  H48.215.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Vạn Tường 

Thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

vantuong@quangngai.go

v.vn 

 
vantuong.quangnga

i.gov.vn 
Cấp mới 

235  H48.215.6 
Trường Mầm non 

Bình Đông 

Thôn Tân hy 2, xã 

Vạn Tường 

maugiaobinhdong@gmai

l.com 
  Cấp mới 

236  H48.215.7 
Trường Mầm non 

18/3 

Thôn Thuận Phước, 

xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnon183@gmail.com  
c0183bs.quangngai.

edu.vn/ 
Cấp mới 

237  H48.215.8 
Trường Mầm non 

Bình Trị 

Thôn An Lộc Nam, 

xã Vạn Tường 
mgbinhtri@gmail.com  

c0binhtribs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

238  H48.215.9 
Trường Mầm non 

Bình Phước 

Thôn Phú Long, xã 

vạn Tường 

Maugiao.binhphuoc@g

mail.com 
 

c0binhtruocbs.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:maugiaobinhdong@gmail.com
mailto:maugiaobinhdong@gmail.com
mailto:mamnon183@gmail.com
mailto:mgbinhtri@gmail.com
mailto:Maugiao.binhphuoc@gmail.com
mailto:Maugiao.binhphuoc@gmail.com
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239  H48.215.10 
Trường Mầm non 

Bình Hải 

Thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường 

truongmgbinhhai@gmail

.com 
 

c0binhhaibs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

240  H48.215.11 
Trường Mầm non 

Bình Hòa 

Thôn 5, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

maugiaobinhhoa@gmail.

com 
 

c0binhhoabs.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

241  H48.215.12 
Trường Tiểu học 

Bình Đông 

Thôn Tân Hy II, xã 

Vạn Tường 

tieuhocbinhdong@gmail.

com 
 

C1binhdongbs.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

242  H48.215.13 
Trường Tiểu học 

Bình Thuận 

Thôn Tuyết Diêm 3, 

xã Vạn Tường 

truongtieuhocbinhthuan

@gmail.com 
 

c1binhthuanbs.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

243  H48.215.14 
Trường Tiểu học 

Bình Trị 

Thôn An Lộc Nam xã 

Vạn Tường 
thbinhtri@gmail.com  

C1binhtrịbs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

244  H48.215.15 
Trường Tiểu học số 

1 Bình Hải 

thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường 

thso1binhhai@gmail.co

m 
 

c1so1binhhaibs.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

245  H48.215.16 
Trường Tiểu học số 

2 Bình Hải 

Thôn Phước Thiện, 

xã Vạn Tường 

truongtieuhocso2binhhai

@gmail.com 
  Cấp mới 

246  H48.215.17 
Trường THCS Bình 

Đông 

Thông Tân Hy 2, xã 

Vạn Tường 

c2thcsbinhdong@gmail.

com 
 

c2binhdongbs.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

247  H48.215.18 
Trường THCS Bình 

Thuận 

Thôn Tuyết Diêm 3, 

xã Vạn Tường 

truongthcsbinhthuan201

6@gmail.com 
 

c2binhthuan.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

248  H48.215.19 
Trường THCS Bình 

Trị 

Thôn An Lộc, xã Vạn 

Tường 

truongthcsbinhtri2@gma

il.com 
 

c2binhtribs.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

249  H48.215.20 
Trường THCS Bình 

Hải 

Thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường, 

truongthcsbinhhai@gmai

l.com 
 

c2binhhaibs.quangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

250  H48.215.21 
Trường TH&THCS 

Bình Phước 

Thôn Phú Long 2-xã 

Vạn Tường 
C2bphuocbs@gmail.com  

c12binhphuocbs.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

251  H48.215.22 
Trường TH&THCS 

 Bình Hòa 

Thôn 2, xã Vạn 

Tường, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

thcsbinhhoavp@gmail.c

om 
 

https//c12binhhoabs

.quangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

mailto:truongmgbinhhai@gmail.com
mailto:truongmgbinhhai@gmail.com
mailto:maugiaobinhhoa@gmail.com
mailto:maugiaobinhhoa@gmail.com
mailto:truongtieuhocbinhthuan@gmail.com
mailto:truongtieuhocbinhthuan@gmail.com
mailto:thso1binhhai@gmail.com
mailto:thso1binhhai@gmail.com
mailto:truongtieuhocso2binhhai@gmail.com
mailto:truongtieuhocso2binhhai@gmail.com
mailto:c2thcsbinhdong@gmail.com
mailto:c2thcsbinhdong@gmail.com
mailto:truongthcsbinhthuan2016@gmail.com
mailto:truongthcsbinhthuan2016@gmail.com
mailto:truongthcsbinhtri2@gmail.com
mailto:truongthcsbinhtri2@gmail.com
mailto:truongthcsbinhhai@gmail.com
mailto:truongthcsbinhhai@gmail.com
mailto:C2bphuocbs@gmail.com
https://c12binhphuocbs.quangngai.edu.vn/
https://c12binhphuocbs.quangngai.edu.vn/


29 

STT 
Mã định danh 
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Tên cơ quan, đơn 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.216 
UBND xã Đông 

Sơn 
     

252  H48.216.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đông Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-dongson@ 

quangngai.gov.vn 
 

dongson.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

253  H48.216.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đông 

Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-dongson@ 

quangngai.gov.vn 
 

dongson.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

254  H48.216.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đông Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-dongson@ 

quangngai.gov.vn 
 

dongson.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

255  H48.216.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đông 

Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-dongson@ 

quangngai.gov.vn 
 

dongson.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

256  H48.216.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đông Sơn 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-dongson@ 

quangngai.gov.vn 
 

dongson.quangngai. 

gov.vn 
Cấp mới 

257  H48.216.6 
Trường Mầm non 

Bình Hiệp 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmgbinhhiep@ 

gmail.com 
 

c0binhhiepbs.quang 

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

258  H48.216.7 
Trường Mầm non 

Bình Thanh 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
maugiaobinhthanhtay@g

mail.com 
 

mnbinhthanhbs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

259  H48.216.8 
Trường Mầm non 

Bình Tân Phú 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnbinhtanphu2020@ 

gmail.com 
 

c0binhtanphubs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

260  H48.216.9 
Trường Mầm non 

Bình Châu 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

maugiaobinhchau@ 

gmail.com 
02552.212652 

c0binhchaubs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

261  H48.216.10 
Trường Mầm non 

Tịnh Hoà 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
c0tinhhoa.thanhpho@qu

angngai.edu.vn 
 

c0tinhhoatp. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

262  H48.216.11 
Trường Tiểu học 

Bình Hiệp 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocbinhhiep@ 

gmail.com 
 

c1binhhiepbs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

263  H48.216.12 
Trường Tiểu học 

Bình Thanh 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
truongthbinhthanh20@g

mail.com 
 

c1binhthanhbs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

264  H48.216.13 
Trường Tiểu học số 

1 Bình Châu 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tieuhocbc1@gmail.com  

c1so1binhchaubs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

265  H48.216.14 
Trường Tiểu học số 

2 Bình Châu 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thbchau2@gmail.com  

c1so2binhchaubs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

266  H48.216.15 
Trường Tiểu học 

Tịnh Hoà 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
c1so1tinhhoa.thanhpho

@quangngai.edu.vn 
 

c1tinhhoatp. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

267  H48.216.16 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Bình Tân Phú 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
truongthvathcsbtanphu@

gmail.com 
 

c12binhtanphuba. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

268  H48.216.17 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Hiệp 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 
bhiepthcs2016@gmail.c

om 
 

c2binhhiepbs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

269  H48.216.18 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Thanh 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsbinhthanh6266 

@gmail.com 
 

thcsbinhthanhbs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

270  H48.216.19 
Trường Trung học 

cơ sở Bình Châu 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsbinhchau.quang 

ngai@gmail.com 
 

c2binhchaubs. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

271  H48.216.20 
Trường Trung học 

cở sở Nguyễn Cát 

xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nguyencat.thanhpho@

quangngai.edu.vn 
 

c2nguyencattp. 

quangngai.edu.vn 

 

Cấp mới 

 H48.217 
UBND xã Trường 

Giang 
     

272  H48.217.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Trường Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

trgiang@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

273  H48.217.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

trgiang@quangngai.gov.
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Trường Giang vn 

274  H48.217.3 
Phòng Kinh tế xã 

Trường Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

trgiang@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

275  H48.217.4 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Trường 

Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

trgiang@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

276  H48.217.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Trường Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

trgiang@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

277  H48.217.6 
Trường Trung học 

cơ sở Tịnh Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thcstinhgiang.st@gmail.

com 
 

c2tinhgiangst.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

278  H48.217.7 
Trường Trung học 

cơ sở Tịnh Đông 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thcstinhdong.sontinh@g

mail.com 
  Cấp mới 

279  H48.217.8 
Trường Trung học 

cơ sở Phạm Kiệt 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsphamkiet@gmail.co

m 
 

c2thcsphamkiet.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

280  H48.217.9 
Trường Tiểu học 

Tịnh Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thtinhgiang.sontinh.@g

mail.com 
 

c1tinhgiang.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

281  H48.217.10 
Trường Tiểu học 

Tịnh Đông 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thtinhdong.sontinh@gma

il.com 
  Cấp mới 

282  H48.217.11 
Trường Tiểu học 

Tịnh Minh 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thtinhminh.sontinh@gm

ail.com 
  Cấp mới 

283  H48.217.12 
Trường Mầm non 

Tịnh Giang 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnontinhgiang@gma

il.com 
 

c0tinhgiang.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

284  H48.217.13 
Trường Mầm non 

Tịnh Đông 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnontinhdong@gmai

l.com 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

285  H48.217.14 
Trường Mầm non 

Tịnh Minh 

xã Trường Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 
mntinhminh@gmail.com   Cấp mới 

 H48.218 UBND xã Ba Gia      

286  H48.218.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Gia 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

bagia@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

287  H48.218.2 
Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Ba Gia 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

bagia@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

288  H48.218.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Gia 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

bagia@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

289  H48.218.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Ba Gia 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

bagia@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

290  H48.218.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ba Gia 

Thôn Phú Thành, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

bagia@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

291  H48.218.6 
Trường Mầm non 

Tịnh Bắc 

Thôn Minh Mỹ, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mntinhbac@gmail.com   Cấp mới 

292  H48.218.7 
Trường Tiểu học 

Tịnh Bắc 

Thôn Minh Mỹ, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thtinhbac.sontinh@gmai

l.com 
  Cấp mới 

293  H48.218.8 
Trường THCS Tịnh 

Bắc 

Thôn Minh Mỹ, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcstinhbac.sontinh@gm

ail.com 
 

c2tinhbacst.quangn

gai.edu.vn/. 
Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

294  H48.218.9 
Trường Mầm non 

Tịnh Hiệp 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongmamnontinhhiep

@gmail.com 
 

c0tinhhiepst.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

295  H48.218.10 
Trường Tiểu học 

Tịnh Hiệp 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thtinhhiep@gmail.com  
c1tinhhiepstquangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

296  H48.218.11 
Trường THCS Tịnh 

Hiệp 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcstinhhiep.bagia@gma

il.com 
 

c2tinhhiepst.quann

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

297  H48.218.12 
Trường Mầm non 

Tịnh Trà 

Thôn Trà Bình, xã Ba 

Gia, tỉnh Quảng Ngãi 

ketoanmntinhtra@gmail.

com 
  Cấp mới 

298  H48.218.13 
Trường Tiểu học 

Tịnh Trà 

Thôn Mỹ Danh, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thtinhhiep@gmail.com  
c1tinhhiepstquangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

299  H48.218.14 
Trường THCS Tịnh 

Trà 

Thôn Phú Thành, xã 

Ba Gia, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcstinhtra.bagia@gmail.

com 
 

c2tinhtrast.quangng

ai.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.219 
UBND xã Sơn 

Tịnh 
     

300  H48.219.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

sontinh@quangngai.gov.

vn 

 
sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

301  H48.219.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Sơn 

Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

sontinh@quangngai.gov.

vn  

02553.688779 
sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

302  H48.219.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

sontinh@quangngai.gov.

vn 

 
sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

mailto:vp-sontinh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sontinh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sontinh@quangngai.gov.vn
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Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

303  H48.219.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh - 

sontinh@quangngai.gov.

vn  

 
sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

304  H48.219.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Tịnh 

Thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

sontinh@quangngai.gov.

vn 

 
sontinh.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

305  H48.219.6 
Trường Mầm non  

Tịnh Tịnh Hà 

Thôn Thọ Lộc Bắc, 

xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi  

mntinhha@gmail.com   Cấp mới 

306  H48.219.7 
Trường Mầm non 

Tịnh Sơn 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

truongmntinhson@gmail

.com 
  Cấp mới 

307  H48.219.8 
Trường Mầm non 

Tịnh Bình 

Đội 5, thôn Bình 

Bắc, xã Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

mntinhbinh@gmail.com  
c0tinhbinhst.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

308  H48.219.9 
Trường Tiểu học 

Tịnh Hà 

Thôn thọ lộc bắc, xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi  

thtinhha2.sontinh@gmail

.com 
 

c1tinhhast.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

309  H48.219.10 
Trường Tiểu học 

Tịnh Sơn 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thtinhson.sontinh@gmail

.com 
 

C1tinhsonst.quangn

gai..edu.vn 
Cấp mới 

310  H48.219.11 
Trường Tiểu học 

Tịnh Bình 

Thôn Bình Bắc,xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thtinhbinh2.sontinh@gm

ail.com 
  Cấp mới 

311  H48.219.12 
Trường THCS 

Nguyễn Chánh 

Thôn Ngân Giang, xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcsnguyenchanh.sontinh

@gmail.com 
 

C2nguyenchanhstq

uangngai.edu.vn 
Cấp mới 

312  H48.219.13 
Trường THCS Tịnh 

Sơn 

Thôn Phước Lộc 

Đông, xã Sơn Tịnh, 

thcstinhson.sontinh@gm

ail.com 
  Cấp mới 

mailto:-%20sontinh@quangngai.gov.vn
mailto:-%20sontinh@quangngai.gov.vn
mailto:-%20sontinh@quangngai.gov.vn
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Tên cơ quan, đơn 

vị 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

tỉnh Quảng Ngãi 

313  H48.219.14 
Trường THCS 

Nguyễn Đôn 

Thôn Bình Nam, xã 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcstinhbinh.sontinh@g

mail.com 
02553.680378 

 Cấp mới 

 H48.220 
UBND xã Thọ 

Phong 
     

314  H48.220.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

xã Thọ Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

thophong@quangngai.go

v.vn 

    Cấp mới 

315  H48.220.2 

Văn phòng  

HĐND và UBND 

xã Thọ Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

thophong@quangngai.go

v.vn 

    Cấp mới 

316  H48.220.3 
Phòng Kinh tế  

xã Thọ Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

Kte-

thophong@quangngai.go

v.vn 

    Cấp mới 

317  H48.220.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội  

xã Thọ Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Vhxh-

thophong@quangngai.go

v.vn 

    Cấp mới 

318  H48.220.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Thọ Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

Dvc-

thophong@quangngai.go

v.vn 

    Cấp mới 

319  H48.220.6 
Trường Trung học 

cơ sở Tịnh Thọ 

Thôn Thọ Trung,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

thcstinhtho.sontinh@gm

ail.com 
 

c2tinhthost. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

320  H48.220.7 
Trường Trung học 

cơ sở Tịnh Phong 

Thôn Thế Long,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

thcstinhphong.sontinh@

gmail.com 
 

c2tinhphongst. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:hcc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Kte-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Kte-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Kte-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Vhxh-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Vhxh-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Vhxh-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Dvc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Dvc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:Dvc-thophong@quangngai.gov.vn
mailto:thcstinhtho.sontinh@gmail.com
mailto:thcstinhtho.sontinh@gmail.com
mailto:thcstinhphong.sontinh@gmail.com
mailto:thcstinhphong.sontinh@gmail.com
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321  H48.220.8 
Trường Tiểu học  

Tịnh Thọ 

Thôn Thọ Nam,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

thtinhtho2.sontinh@gma

il.com 
 

c1tinhthost. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

322  H48.220.9 
Trường Tiểu học  

Tịnh Phong 

Thôn Phong Niên 

Hạ, xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thphong2.sontinh@gmail

.com 
 

c1tinhphongst. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

323  H48.220.10 
Trường Mầm non  

Tịnh Thọ 

Thôn Thọ Trung,  

xã Thọ Phong, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

mamnontinhtho@gmail.

com 
 

cotinhthosontinh. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

324  H48.220.11 
Trường Mần non 

Tịnh Phong 

Thôn Thế Lợi, 

 xã Thọ Phong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mntinhphong@gmail.co

m 
 

c0tinhphongst. 

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.221 
UBND xã Tư 

Nghĩa 
     

325  H48.221.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tư Nghĩa 

01A Phạm Cao 

Chẩm, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

tunghia@quangngai.gov.

vn 

02553.503.456 
tunghia.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

326  H48.221.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Tư 

Nghĩa 

01A Phạm Cao 

Chẩm, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

tunghia@quangngai.gov.

vn 

 
tunghia.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

327  H48.221.3 
Phòng Kinh tế xã 

Tư Nghĩa 

01A Phạm Cao 

Chẩm, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

tunghia@quangngai.gov.

vn 

 
tunghia.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

328  H48.221.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Tư Nghĩa 

01A Phạm Cao 

Chẩm, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

tunghia@quangngai.gov.

vn 

 
tunghia.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

329  H48.221.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Tư Nghĩa 

311 Nguyễn Huệ, xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng 

dvc-

tunghia@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

mailto:thtinhtho2.sontinh@gmail.com
mailto:thtinhtho2.sontinh@gmail.com
mailto:thphong2.sontinh@gmail.com
mailto:thphong2.sontinh@gmail.com
mailto:mamnontinhtho@gmail.com
mailto:mamnontinhtho@gmail.com
mailto:mntinhphong@gmail.com
mailto:mntinhphong@gmail.com
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330  H48.221.6 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Tổ dân phố 4, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0hoami.tunghia@quang

ngai.edu.vn 
 

c0hoamitn.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

331  H48.221.7 
Trường Mầm non 

Nghĩa Trung 

Thôn An Hà III, xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nghiatrung.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
02553.914379 

c0nghiatrungtn.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

332  H48.221.8 
Trường Mầm non 

Nghĩa Thương 

Thôn La Hà 4, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C0nghiathuongtunghia@

quangngai.edu.com 
 

c0nghiathuongtn.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

333  H48.221.9 
Trường mầm non 

Nghĩa Hoà 

Xóm 2 Thôn Hoà 

Bình, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0nghiahoa.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

c0nghiahoatn.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

334  H48.221.10 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

02A Lê Quý Đôn, 

TDP3, xã Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0hoasen.tunghia@quan

gngai.edu.vn 
 

c0hoasentn.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

335  H48.221.11 
Trường mầm non 

Sao Mai 

209 Nguyễn Huệ, 

TDP3, xã Tư  

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0saomai.tunghia@quan

gngai.edu.vn 
 

c0saomaitn.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

336  H48.221.12 
Trường TH Phan 

Văn Đường 

Thôn Thu Xà, Xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1donghoa.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1phanvanduongtn.

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

337  H48.221.13 
Trường TH Châu 

Phú Điền 

Thôn Điền Trang, xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1chauphudien.tunghia

@quangngai.edu.vn 
 c1chauphudien Cấp mới 

338  H48.221.14 
Trường Tiểu học La 

Hà Nghĩa Thương  

Thôn La Hà, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1lahanghiathuong.tungh

ia@quangngai.edu.vn 
 

c1lahanghiathuongt

n.quangngai.edu.vn

/ 

Cấp mới 

http://c0hoamitn.quangngai.edu.vn/
http://c0hoamitn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiatrungtn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiatrungtn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiatrungtn.quangngai.edu.vn/
http://c0nghiatrungtn.quangngai.edu.vn/
http://c0hoasentn.quangngai.edu.vn/
http://c0hoasentn.quangngai.edu.vn/
http://c0saomaitn.quangngai.edu.vn/
http://c0saomaitn.quangngai.edu.vn/
http://c1phanvanduongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1phanvanduongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1chauphudien/
http://c1lahanghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1lahanghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1lahanghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
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Tên cơ quan, đơn 

vị 
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339  H48.221.15 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Thương  

Thôn Điện An, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi  

C1dienan.tunghia@quan

gngai.edu.vn 
02553.845966 

c1nghiathuongtn.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

340  H48.221.16 
Trường Tiểu học 

Tân An 

Thôn An Hà 1, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1tanan.tunghia@quang

ngai.edu.vn 
02553.910077 

c1tanantn.quangnga

i.edu.vn/ 
Cấp mới 

341  H48.221.17 
Trường THCS 

Nghĩa Trung 

Thôn Điền Trang xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghiatrung.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
2553.845885 

C2nghiatrung.tungh

ia@quangngai.edu.

vn 

Cấp mới 

342  H48.221.18 
Trường THCS 

Nghĩa Hoà 

Thôn Hoà Bình, Xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghiahoa.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

c2nghiahoatn.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

343  H48.221.19 
Trường THCS 

Nghĩa Thương 

Thôn La Hà 4, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2nghiathuong.tunghia@

quangngai.edu.vn 
02553.845111  

c2nghiathuongtn.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

344  H48.221.20 

Trường TH và 

THCS thị trấn La 

Hà 

Số 100 Đặng Thuỳ 

Trâm, Tổ dân phố 2, 

xã Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2ttlaha.tunghia@quang

ngai.edu.vn 
02553.845142 

c2ttlahatn.quangng

ai.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.222 
UBND xã Vệ 

Giang 
     

345  H48.222.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vệ Giang 

02A đường Phạm 

Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Hcc-

vegiang@quangngai.gov

.vn 

 
hccvg.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

346  H48.222.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Vệ 

Giang 

02A đường Phạm 

Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Vp-

vegiang@quangngai.gov

.vn 

 
vpvg.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

347  H48.222.3 
Phòng Kinh tế xã 

Vệ Giang 

02A đường Phạm 

Khoa, xã Vệ Giang, 

kte-

vegiang@quangngai.gov
 

ktvg.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

http://c1nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c1tanantn.quangngai.edu.vn/
http://c1tanantn.quangngai.edu.vn/
http://c2nghiahoatn.quangngai.edu.vn/
http://c2nghiahoatn.quangngai.edu.vn/
http://c2nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
http://c2nghiathuongtn.quangngai.edu.vn/
https://c2ttlahatn.quangngai.edu.vn/
https://c2ttlahatn.quangngai.edu.vn/
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tỉnh Quảng Ngãi .vn 

348  H48.222.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Vệ Giang 

02A đường Phạm 

Khoa, xã Vệ Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

vegiang@quangngai.gov

.vn 

 
vhxhvg.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

349  H48.222.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Vệ Giang 

Thôn Năng Tây 3, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dcv-

vegiang@quangngai.gov

.vn 

0588.721721 
cudvcvg.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

350  H48.222.6 

Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa 

Phương 

Thôn Năng Tây, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngĩa 

c2 nghia 

phuong.tunghia@quangn

gai.edu.vn 

 

c2nghiaphuongtn.q

uangngai.edu.vn/ Cấp mới 

351  H48.222.7 
Trường Trung học 

cơ sở Sông Vệ 

Số 01 Phạm Khoa, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2ttsongve.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2ttsongvetn.quang

ngai.edu.vn/ Cấp mới 

352  H48.222.8 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Hiệp 

Thôn Đông Mỹ, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghiahiep.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

c2nghiahieptn.quan

gngai.edu.vn Cấp mới 

353  H48.222.9 
Trường Trung học 

cơ sở Nghĩa Mỹ 

Thôn Phú Mỹ, xã Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2nghiamy.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
02553.848166 

c2nghiamytn.quang

ngai.edu.vn Cấp mới 

354  H48.222.10 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Phương 

Thôn Năng Tây 3, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C1nghiaphuong.tunghia

@quangngai.edu.vn 
 

c1nghiaphuongtn.q

uangngai.edu.vn Cấp mới 

355  H48.222.11 
Trường Tiểu học 

Sông Vệ 

Đường Võ Văn Kiệt, 

xã Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C1ttsongve.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1ttsongvetn.quang

ngai.edu.vn Cấp mới 

356  H48.222.12 
Trường Tiểu học 

Đông Hiệp 

Thôn Hải Môn, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1donghiep.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

c1donghieptn.quan

gngai.edu.vn/ Cấp mới 

mailto:c2ttsongve.tunghia@quangngai.edu.vn
mailto:c2ttsongve.tunghia@quangngai.edu.vn
mailto:C1nghiaphuong.tunghia@quangngai.edu.vn
mailto:C1nghiaphuong.tunghia@quangngai.edu.vn
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357  H48.222.13 
Trường Tiểu học 

Tây Hiệp 

Thôn Đông Mỹ, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C1tayhiep.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1tayhieptn.quangn

gai.edu.vn Cấp mới 

358  H48.222.14 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Mỹ 

TDP  Phú Mỹ, Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C1nghiamy.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

C1nghiamytn.quan

gngai.edu.vn Cấp mới 

359  H48.222.15 
Trường Mầm non 

Nghĩa Phương 

Thôn Năng Tây 1, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nghiaphuong.tunghia

@quangngai.edu.vn 
 

 

Cấp mới 

360  H48.222.16 
Trường Mầm non 

Sông Vệ 

Đường Nguyễn 

Chánh, Xã Vệ Giang, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

c0ttsongve.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c0ttsongvetn.quang

ngai.edu.vn Cấp mới 

361  H48.222.17 
Trường Mầm non 

Nghĩa Hiệp 

Thôn Đồng Viên, xã 

Vệ Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nghiahiep.tunghia@qu

angngai.edu.vn 

 

 

c0nghiahieptn.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

362  H48.222.18 
Trường Mầm non 

Nghĩa Mỹ 

TDP phú Mỹ, xã Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0nghiamy.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c0nghiamytn.quang

ngai.edu.vn Cấp mới 

 H48.223 
UBND xã Nghĩa 

Giang 
     

363  H48.223.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nghĩa Giang 

Thôn An Bình, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

nghiagiang@quangngai.

gov.vn 

02553.919455  Cấp mới 

364  H48.223.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Nghĩa 

Giang 

Thôn An Bình, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

nghiagiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

365  H48.223.3 
Phòng Kinh tế xã 

Nghĩa Giang 

Thôn An Bình, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

kt-

nghiagiang@quangngai.
  Cấp mới 

mailto:c0nghiamy.tunghia@quangngai.edu.vn
mailto:c0nghiamy.tunghia@quangngai.edu.vn
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Quảng Ngãi gov.vn 

366  H48.223.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Nghĩa Giang 

Thôn An Bình, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

nghiagiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

367  H48.223.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Nghĩa Giang 

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

nghiagiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

368  H48.223.6 
Trường THCS 

Nghĩa Thuận 

Thôn Mỹ Thạnh 

Nam, xã Nghĩa 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2nghiathuan.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
02553.916025 

c2nghiathuantn.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

369  H48.223.7 
Trường Tiểu học  

Nghĩa Thuận 

Thôn Mỹ Thạnh Bắc 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nghiathuan.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

370  H48.223.8 
Trường Mầm non 

Nghĩa Thuận 

Thôn Mỹ Thạnh 

Nam, xã Nghĩa 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0nghiathuan.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
02556.516916 

c0nghiathuantn.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

371  H48.223.9 
Trường THCS 

Nghĩa Điền 

Thôn Điền Chánh, 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghiadien.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
  Cấp mới 

372  H48.223.10 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Điền 

Thôn Điền Chánh, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nghiadien.tunghia@qu

angngai.edu.vn 

 

 

thnghiadien-

tunghia@quangnga

i.gov.vn 

Cấp mới 

373  H48.223.11 
Trường Mầm non 

Nghĩa Điền 
Thôn Điền Chánh 

c0nghiadien.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
02553.918777 

c0nghiadientn.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:thnghiadien-tunghia@quangngai.gov.vn
mailto:thnghiadien-tunghia@quangngai.gov.vn
mailto:thnghiadien-tunghia@quangngai.gov.vn
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374  H48.223.12 
Trường THCS 

Nghĩa Kỳ 

Thôn An Hội Bắc 1, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nghiaky.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2nghiakytn.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

375  H48.223.13 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Kỳ Bắc 

Thôn An Hội Bắc 2, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nghiakybac.tunghia@

quangngai.edu.vn 
 

c1nghiakybactn.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

376  H48.223.14 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Kỳ Nam 

Thôn An Bình, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nghiakynam.tunghia@

quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 

377  H48.223.15 
Trường mầm non 

Nghĩa Kỳ 

Thôn An Hội Bắc 2, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nghiaky.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.224 
UBND xã Trà 

Giang 
     

378  H48.224.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Trà Giang 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

tragiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

379  H48.224.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Trà 

Giang 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

tragiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

380  H48.224.3 
Phòng Kinh tế xã 

Trà Giang 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

tragiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

381  H48.224.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Trà 

Giang 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

tragiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

382  H48.224.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Trà Giang 

Thôn 2, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

dvc-tragiang@quangngai   Cấp mới 
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383  H48.224.6 
Trường Mầm non 

Nghĩa Sơn 

Thôn Đá Bàn , xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0nghiason.tunghia@ 

quangngai.edu.vn 
 

c0nghiasontn.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

384  H48.224.7 
Trường Mầm non 

Nghĩa Thọ 

Thôn 1, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0nghiatho.tunghia@ 

quangngai.edu.vn 
 

c0nghiathotn.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

385  H48.224.8 
Trường Mầm non 

Nghĩa Lâm 

Thôn 2, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

c0nghialam.tunghia@qu

angngai.edu.vn 
 

c0nghialamtn.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

386  H48.224.9 
Trường Mầm non 

Nghĩa Thắng 

Thôn An Hòa Nam, 

Trà Giang, Quảng 

Ngãi 

c0nghiathang.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
 

c0nghiathangtn.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

387  H48.224.10 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Thọ 

Thôn 1, Xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1nghiatho.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1nghiathotn.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

388  H48.224.11 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Sơn 

Thôn Đá Bàn, Xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1nghiason.tunghia@qua

ngngai.edu.vn 
 

c1nghiasontn.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

389  H48.224.12 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Lâm 

Thôn 2, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1nghialam.tunghia@ 

quangngai.edu.vn 
 

c1nghialam.tunghia

@ 

quangngai.edu.vn 

Cấp mới 

390  H48.224.13 
Trường Tiểu học 

Nghĩa Thắng 

Thôn An Nhơn, Xã 

Trà Giang, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1quyetthang.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
 

c1nghiathangtn.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

391  H48.224.14 
Trường THCS 

Nghĩa Lâm 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 
C2nghialam.tunghia@ 

quangngai.edu.vn 
 

c2nghialamtn.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

392  H48.224.15 
Trường THCS 

Nghĩa Thắng 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

c2nghiathang.tunghia@q

uangngai.edu.vn 
 

c2nghiathangtn.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 
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 H48.225 
UBND xã Nghĩa 

Hành 
    Cấp mới 

393  H48.225.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nghĩa Hành 

503 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 

02553.861111  Cấp mới 

394  H48.225.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Nghĩa 

Hành 

497 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

395  H48.225.3 
Phòng Kinh tế xã 

Nghĩa Hành 

497 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

396  H48.225.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Nghĩa 

Hành 

497 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

397  H48.225.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Nghĩa Hành 

02 Võ Duy Ninh, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc- 

nghiahanh@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

398  H48.225.6 
Trường Tiểu học thị 

trấn Chợ Chùa 

Phú Vinh Tây, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ths1ttcc@gmail.com  

 

c1ttchochuanh.quan

gngai.edu.vn/ 

Cấp mới 

399  H48.225.7 
Trường Mầm non 

thị trấn Chợ Chùa 

Phú Vinh Tây, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnttcc@gmail.com  
c0thitranchochuanh

.quangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

400  H48.225.8 
Trường THCS 

Huỳnh Thúc Kháng 

Phú Vinh Tây, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshuynhthuckhangnh

@gmail.com 
 

c2huynhthuckhang

nh.quangngai.edu.v

n/ 

Cấp mới 

401  H48.225.9 
Trường THCS 

Hành Thuận 

Thôn Đại An Đông 1, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshanhthuan@gmail.co

m      
 

c2hanhthuannh.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

mailto:ths1ttcc@gmail.com
mailto:mnttcc@gmail.com
mailto:thcshuynhthuckhangnh@gmail.com
mailto:thcshuynhthuckhangnh@gmail.com
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402  H48.225.10 
Tiểu học Hành 

Thuận 

Thôn Đại An Đông 1, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhochanhthuan@gmai

l.com 
 

c1hanhthuannh.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

403  H48.225.11 
Trường Mầm non 

Hành Thuận 

Thôn Đại Xuân, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

mnhanhthuan@gmail.co

m 

 
c0hanhthuannh.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

404  H48.225.12 
Trường THCS 

Hành Trung 

Thôn Hiệp Phổ 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcshanhtrungnghiahanh

@gmai.com 
 

 

c2hanhtrungnh.qua

ngngai.edu.vn/ 

Cấp mới 

405  H48.225.13 
Trường Tiểu học 

Hành Trung 

Thôn Hiệp Phổ 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thhanhtrung@gmail.com  
c1hanhthuannh.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

406  H48.225.14 
Trường Mầm non 

Hành Trung 

Thôn Hiệp Phổ 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mamnonhanhtrung@gm

ail.com 
 

nghiahanh.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.226 
UBND xã Đình 

Cương 
     

407  H48.226.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đình Cương 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

408  H48.226.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đình 

Cương 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

409  H48.226.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đình Cương 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

mailto:mamnonhanhtrung@gmail.com
mailto:mamnonhanhtrung@gmail.com
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410  H48.226.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đình 

Cương 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

411  H48.226.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đình Cương 

Thôn Xuân Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

dinhcuong@quangngai.g

ov.vn 

  
 

Cấp mới 

412  H48.226.6 
Trung học cơ sở 

Nguyễn Kim Vang 

Thôn Xuân Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsnkv@gmail.com   Cấp mới 

413  H48.226.7 
Tiểu học Hành Đức 

2 

Thôn Phú Châu, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhochanhduc2@gmail

.com 
  Cấp mới 

414  H48.226.8 
Trường Mầm non 

Hành Đức 

Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhanhduc@gmail.com   Cấp mới 

415  H48.226.9 
Trường THCS 

Phạm Văn Đồng 

Thôn Hòa Sơn, xã 

Hành Phước, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsPVĐnh.@gmail.com   Cấp mới 

416  H48.226.10 
Trường Tiểu học 

Hành Phước 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Hành Phước 

thso1hanhphuoc@gmail.

com 
  Cấp mới 

417  H48.226.11 
Trường Mầm non 

Hành Phước 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Hành Phước, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmamnonhanhphuo

c@gmail.com 
  Cấp mới 

418  H48.226.12 
Trường THCS Lê 

Khiết 

Thôn Mỹ Hưng, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcslekhiet@gmail.com  
c2lekhietnh.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

419  H48.226.13 
Trường Tiểu Học 

Hành Thịnh 

Xã Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongtieuhochanhthinh

@gmail.com 
 

c1hanhthinhnh.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 
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420  H48.226.14 
Trường Mầm Non 

Hành Thịnh 

Thôn Mỹ Hưng, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhanhthinh@gmail.co

m 
0355.323.576 

c0hanhthinhnh.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.227 
UBND xã Thiện 

Tín 
     

421  H48.227.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thiện Tín 

Thôn Đồng Giữa, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Dvc-

thientin@quangngai.gov.

vn 
  Cấp mới 

422  H48.227.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Thiện 

Tín 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

thientin@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

423  H48.227.3 
Phòng Kinh tế xã 

Thiện Tín 

Thôn Bàn Thới,xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kt-

thientin@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

424  H48.227.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Thiện Tín 

Thôn Bàn Thới,xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

thientin@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

425  H48.227.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Thiện Tín 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

thientin@quangngai.gov.

vn 
  Cấp mới 

426  H48.227.6 
Trường Mầm non 

Hành Tín Đông 

Thôn Đồng Giữa, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

mnhanhtindong@gmail.c

om 
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Quảng Ngãi 

427  H48.227.7 
Trường Tiểu học 

Hành Tín Đông 

Thôn Đồng Giữa, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thtindong@gmail.com 
   

428  H48.227.8 

Trường Trung học 

cơ sở Hành Tín 

Đông  

Thôn Đồng Giữa, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshanhtindong@gmail.

com    

429  H48.227.9 
Trường Mầm non 

Hành Tín Tây 

Thôn Đồng Miếu, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mghanhtintay@gmail.co

m  
c0hanhtintaynh.qua

ngngai.edu.vn 

 

430  H48.227.10 
Trường Tiểu học 

Hành Tín Tây 

Thôn Đồng Miếu, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhochanhtintay@gmai

l.com  
c1hanhtintaynh.qua

ngngai.edu.vn/ 

 

431  H48.227.11 
Trường Trung học 

cơ sở Hành Tín Tây  

Thôn Đồng Miếu, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshanhtintay@ 

gmail.com 
 

c2hanhtintaynh.qua

ngngai.edu.vn 

 

432  H48.227.12 
Trường Mầm non 

Hành Thiện 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmnhanhthien@gmail.co

m  

 

 

433  H48.227.13 
Trường Tiểu học 

Hành Thiện 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh 
thso1hanhthien@gmail.c  

c1hanhthiennh.qua

ngngai.edu.vn/ 
 

http://c0hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
http://c0hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
https://c1hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
https://c1hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
mailto:thcshanhtintay@gmail.com
mailto:thcshanhtintay@gmail.com
http://c2hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
http://c2hanhtintaynh.quangngai.edu.vn/
https://c1hanhthiennh.quangngai.edu.vn/
https://c1hanhthiennh.quangngai.edu.vn/


49 

STT 
Mã định danh 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi om 

434  H48.227.14 
Trường Trung học 

cơ sở Hành Thiện 

Thôn Bàn Thới, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshanhthien@gmail.co

m  

 

 

 H48.228 
UBND xã Phước 

Giang 
     

435  H48.228.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Phước Giang 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc- 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

436  H48.228.2 

Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Phước Giang 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp- 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

437  H48.228.3 
Phòng Kinh tế xã 

Phước Giang 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang 

kte- 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

438  H48.228.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Phước 

Giang 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh- 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

439  H48.228.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Phước Giang  

Thôn Nghĩa Lâm, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc- 

phuocgiang@quangngai.

gov.vn 

  Cấp mới 

440  H48.228.6 
Trường Mầm non  

Hành Dũng 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhdung-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

441  H48.228.7 
Trường Mầm non  

Hành Minh 

Thôn Tình Phú Bắc, 

xã Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhminh-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 
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Mã định danh 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

442  H48.228.8 
Trường Mầm non  

Hoa Mai 

Thôn Nghĩa Lâm, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhmai-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

443  H48.228.9 
Trường Tiểu học 

Hành Dũng 

Thôn An Phước, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1hdung-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

444  H48.228.10 
Trường Tiểu học 

Hành Minh 

Thôn Tình Phú Bắc, 

xã Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1hminh-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

445  H48.228.11 
Trường Tiểu học 

Hành Nhân 

Thôn Nghĩa Lâm, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1hnhan-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

446  H48.228.12 
Trường THCS 

Hành Dũng 

Thôn An Hòa, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2hdung-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

447  H48.228.13 
Trường THCS 

Hành Minh 

Thôn Tình Phú Bắc, 

xã Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2hminh-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

448  H48.228.14 
Trường THCS 

Hành Nhân 

Thôn Tân Lập, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2hnhan-

phgiang@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

 H48.229 
UBND xã Long 

Phụng 
     

449  H48.229.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Long Phụng 

Thôn 4, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

longphung@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

450  H48.229.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Long 

Phụng 

Thôn 4, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

longphung@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

mailto:vp-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:vp-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:vp-longphung@quangngai.gov.vn


51 

STT 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

451  H48.229.3 
Phòng Kinh tế xã 

Long Phụng 

Thôn 4, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

longphung@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

452  H48.229.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Long 

Phụng 

Thôn 4, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

longphung@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

453  H48.229.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Long Phụng 

Thôn Phước Sơn, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

longphung@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

454  H48.229.6 
Trường Mầm non 

Đức Lợi 

Thôn Kỳ Tân, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nguyenthibichsen-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c0ducloimd.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

455  H48.229.7 
Trường Tiểu học 

Đức Lợi 

Thôn Kỳ Tân, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

phanthithuynhi-

moduc@quangngai.gov.

vn 

0335.389001 
c1ducloimd.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

456  H48.229.8 
Trường THCS Đức 

Lợi 

Thôn Kỳ Tân, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nguyenthixuanlam-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c2ducloimd.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

457  H48.229.9 
Trường THCS Đức 

Thắng 

Thôm Mỹ Khánh, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongthidiem-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
thcs-ducthang-

quangngai.violet.vn 
Cấp mới 

458  H48.229.10 
Trường Tiểu học 

Đức Thắng 

Thôn Mỹ Khánh, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Lethithuyvan-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c1ducthangmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

459  H48.229.11 
Trường Mầm non 

Đức Thắng 

Thôn Mỹ Khánh, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Lamthituyetnhung-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c0ducthangmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

460  H48.229.12 
Trường Tiểu học 

Đức Hiệp 

Thôn Phước Sơn, xã 

Long Phụng, tỉnh 

trinhthihong-

moduc@quangngai.gov.
 

c1duchiepmd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:kte-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:kte-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:kte-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-longphung@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthibichsen-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthibichsen-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthibichsen-moduc@quangngai.gov.vn
https://c0ducloimd.quangngai.edu.vn/
https://c0ducloimd.quangngai.edu.vn/
mailto:phanthithuynhi-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:phanthithuynhi-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:phanthithuynhi-moduc@quangngai.gov.vn
https://c1ducloimd.quangngai.edu.vn/
https://c1ducloimd.quangngai.edu.vn/
mailto:Nguyenthixuanlam-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Nguyenthixuanlam-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Nguyenthixuanlam-moduc@quangngai.gov.vn
https://c2ducloimd.quangngai.edu.vn/
https://c2ducloimd.quangngai.edu.vn/
mailto:truongthidiem-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:truongthidiem-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:truongthidiem-moduc@quangngai.gov.vn
https://thcs-ducthang-quangngai.violet.vn/
https://thcs-ducthang-quangngai.violet.vn/
mailto:Lethithuyvan-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Lethithuyvan-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Lethithuyvan-moduc@quangngai.gov.vn
https://c1ducthangmd.quangngai.edu.vn/
https://c1ducthangmd.quangngai.edu.vn/
mailto:Lamthituyetnhung-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Lamthituyetnhung-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Lamthituyetnhung-moduc@quangngai.gov.vn
https://c0ducthangmd.quangngai.edu.vn/
https://c0ducthangmd.quangngai.edu.vn/
mailto:trinhthihong-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:trinhthihong-moduc@quangngai.gov.vn
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Mã định danh 
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vị 
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Quảng Ngãi vn 

461  H48.229.13 
Trường THCS Đức 

Hiệp 

Thôn Phước Sơn, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nguyenthihong-

moduc@quangngai.gov.

vn 

025532.214891 
c2duchiepmd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

462  H48.229.14 
Trường Mầm non 

Đức Hiệp 

Thôn Phước Sơn, xã 

Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nguyenthikimyeu-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c0duchiep.quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

463  H48.229.15 
Trường Mầm non 

Đức Nhuận 

Thôn 4, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

lethimyanh-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c0ducnhuanmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

464  H48.229.16 
Trường Tiểu học 

Bồ Đề 

Thôn 2, Xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tranthingocanh-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c1bodemd.quangng

ai.edu.vn 
Cấp mới 

465  H48.229.17 
Trường Tiểu học 

Năng An 

Thôn 6, xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bienthibichvien-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
c1nanganmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

466  H48.229.18 
Trường THCS 

Nguyễn Bá Loan 

Thôn 2, Xã Long 

Phụng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

nguyenthibichlai-

moduc@quangngai.gov.

vn 

 
nguyenbaloan.edu.v

n 
Cấp mới 

 H48.230 UBND xã Mỏ Cày      

467  H48.230.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Mỏ Cày 

Thôn Lương Nông 

Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttpvhcc-

mocay@quangngai.gov.

vn 

02553.857281 
mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

468  H48.230.2 

Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Mỏ Cày 

Thôn Lương Nông 

Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

mocay@quangngai.gov.

vn 

02553.857281 
mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

mailto:trinhthihong-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthihong-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthihong-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthihong-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthikimyeu-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthikimyeu-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthikimyeu-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:lethimyanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:lethimyanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:lethimyanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:tranthingocanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:tranthingocanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:tranthingocanh-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Bienthibichvien-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Bienthibichvien-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:Bienthibichvien-moduc@quangngai.gov.vn
https://c1nanganmd.quangngai.edu.vn/
https://c1nanganmd.quangngai.edu.vn/
mailto:nguyenthibichlai-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthibichlai-moduc@quangngai.gov.vn
mailto:nguyenthibichlai-moduc@quangngai.gov.vn
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469  H48.230.3 
Phòng Kinh tế xã 

Mỏ Cày 

Thôn Lương Nông 

Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kt-

mocay@quangngai.gov.

vn 

02553.857281 
mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

470  H48.230.4 
Phòng Văn hóa-Xã 

hội xã Mỏ Cày 

Thôn Lương Nông 

Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

mocay@quangngai.gov.

vn 

02553..857281 
mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

471  H48.230.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Mỏ Cày 

Thôn 6, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttcudvc-

mocay@quangngai.gov.

vn 

02553857281 
mocay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

472  H48.230.6 

 

Trường mần non 

Đức Chánh xã Mỏ 

Cày 

Thôn 3, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnonducchanh@gma

il.com 
02553.944133 c0duccchanhmd.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

473  H48.230.7 

Trường mần non 

Đức Thạnh xã Mỏ 

Cày 

Thôn Phước Thịnh, 

xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nongmnducthanh@gmail

.com 
 

c0ducthanhmd.qua

ngngai.edu 
Cấp mới 

474  H48.230.8 

Trường mần non 

Đức Minh xã Mỏ 

Cày 

Thôn Minh Tân 

Nam, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnonducminh@gmai

l.com 
 

c0ducminhmd.quan

gngai.edu 
Cấp mới 

475  H48.230.9 

Trường Tiểu học 

Đức Minh xã Mỏ 

Cày 

Thôn Minh Tân 

Nam, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thducminh@gmail.com  
c1ducminhmd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

476  H48.230.10 

 

Trường Tiểu học 

Đức Chánh xã Mỏ 

Cày 

Thôn 3, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 
thducchanh@gmail.com 

02553.939257 

 

c1ducchanh.mocay.

quangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

477  H48.230.11 

Trường Tiểu học 

Đức Thạnh xã Mỏ 

Cày 

Thôn Phước Thịnh, 

xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thducthanh.407@gmail.c

om 
 

c1ducthanhmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:mamnonducchanh@gmail.com
mailto:mamnonducchanh@gmail.com
https://c0duccchanhmd.quangngai.edu/
https://c0duccchanhmd.quangngai.edu/
mailto:nongmnducthanh@gmail.com
mailto:nongmnducthanh@gmail.com
mailto:thducminh@gmail.com
mailto:thducchanh@gmail.com
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478  H48.230.12 
Trường TH Vân 

Bân xã Mỏ Cày 

Thôn 5, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

truongthvanban@gmail.c

om 
 

c1vanbanmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

479  H48.230.13 

Trường THCS 

Minh Thạnh xã Mỏ 

Cày 

Thôn Minh Tân 

Nam, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsminhthanh2020@gm

ail.com 
02553.857337 

c2minhthanhmd.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

480  H48.230.14 

Trường THCS 

Nguyễn Trãi xã Mỏ 

Cày 

Thôn 1, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsnguyentrai77@gmail

.com 

 

02556.277349 

 

c2nguyentraimd.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

481  H48.230.15 
Trường THCS Đức 

Chánh xã Mỏ Cày 

Thôn 6, xã Mỏ Cày, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsducchanh.thcs@gma

il.com 

 

02553.939158 

 

c2ducchanhmd.qua

ngngai.edu.vn 

 

Cấp mới 

 H48.231 UBND xã Mộ Đức     Cấp mới 

482  H48.231.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

moduc@quangngai.gov.

vn 

02553.931551  Cấp mới 

483  H48.231.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Mộ 

Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

moduc@quangngai.gov.

vn 
02553.936999  Cấp mới 

484  H48.231.3 
Phòng Kinh tế xã 

Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Kinhte-

moduc@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

485  H48.231.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

moduc@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

486  H48.231.5 
Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

moduc@quangngai.gov.
  Cấp mới 

http://c2minhthanhmd.quangngai.edu.vn/
http://c2minhthanhmd.quangngai.edu.vn/
mailto:thcsnguyentrai77@gmail.com
mailto:thcsnguyentrai77@gmail.com
mailto:thcsducchanh.thcs@gmail.com
mailto:thcsducchanh.thcs@gmail.com
https://c2ducchanhmd.quangngai.edu.vn/
https://c2ducchanhmd.quangngai.edu.vn/


55 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Mộ Đức vn 

487  H48.231.6 
Trường Mầm non 

thị trấn Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonmoduc@gmail.c

om 
0255.3936699 

c0thitranmoducmd.

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

488  H48.231.7 
Trường Mầm non 

Đức Tân 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonductan12@gmai

l.com 
0365.553386 

c0ductanmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

489  H48.231.8 
Trường Mầm non 

Đức Hòa 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonduchoa@gmail.

com 
 

c0duchoamd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

490  H48.231.9 
Trường Mầm non 

Đức Phú 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmamnonducphu@

gmail.com 
 

c0ducphumd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

491  H48.231.10 
Trường Tiểu học thị 

trấn Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththitran.421@gmail.co

m 
0255.3857364 

c1ttmoducmd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

492  H48.231.11 
Trường Tiểu học 

Đức Tân 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thductan420@gmail.com 0255.3857437 

c1ductanmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

493  H48.231.12 
Trường Tiểu học 

Đức Hòa 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thnamhoa417@gmail.co

m 
 

c1duchoamd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

494  H48.231.13 
Trường Tiểu học 

Đức Phú 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thducphu418@gmail.co

m 
 

c1ducphumd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

495  H48.231.14 
Trường Trung học 

cơ sở Nam Đàn 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsnamdanmd@gmail.c

om 
0255.3857730 

c2namdanmd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

496  H48.231.15 
Trường Trung học 

cơ sở Đức Hòa 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsduchoa511@gmail.c

om 
 

c2duchoamd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

497  H48.231.16 
Trường Trung học 

cơ sở Đức Phú 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsducphu512@gmail.c

om 
0255.3857309 

c2ducphumd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.232 
UBND xã Lân 

Phong 
     

498  H48.232.1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

hcc-

lanphong@quangngai.go
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Lân Phong Ngãi v.vn 

499  H48.232.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Lân 

Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

lanphong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

500  H48.232.3 
Phòng Kinh tế xã 

Lân Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

lanphong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

501  H48.232.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Lân 

Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

lanphong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

502  H48.232.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Lân Phong 

Thôn Thạch trụ Tây, 

xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

lanphong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

503  H48.232.6 
Trường Mầm Non 

Đức Lân 

Thôn Thạch trụ Tây, 

xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonduclan@gmail.c

om 
0255.3855600 

c0duclanmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

504  H48.232.7 
Trường Mầm Non 

Đức Phong 

Thôn Lâm Hạ, xã 

Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonducphong@gma

il.com 
 

c1tmamnonmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

505  H48.232.8 
Trường Tiểu học 

Thạch Trụ 

Thôn Thạch trụ Tây, 

xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocthachtru401@gm

ail.com 
 

c1thachtrumd.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

506  H48.232.9 
Trường Tiểu học Tú 

Sơn 1 

Thôn Tú Sơn 2, xã 

Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thtuson402@gmail.com 0255.3855713 
c1tusonmd.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

507  H48.232.10 
Trường Tiểu học 

Đức Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vanphong.thdp@gmail. 

com 
0255.3761762 

c1ducphongmd.qua

ngngai.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:vanphong.thdp@gmail
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

508  H48.232.11 
Trường THCS Đức 

Lân 

Thôn Tú Sơn 2, Xã 

Lân Phong, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsduclan501moduc@g

mail.com 

 

0255.2855826 
C2duclanmd.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

509  H48.232.12 
Trường Tiểu học và 

THCS Bắc Phong 

Thôn Lâm Hạ, xã 

Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ptcsbacphong@gmail.co

m 
 

ptcsbacphongmd.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

510  H48.232.13 
Trường THCS Đức 

Phong 

Thôn Văn Hà, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng 

Ngãi 

chau.trancong@gmail.co

m 
 

C2ducphongmd.qu

angngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.233 
UBND xã Trà 

Bồng 
    Cấp mới 

511  H48.233.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Trà Bồng 

Số 413 đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng 

hcc-

trabong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

512  H48.233.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Trà 

Bồng 

Số 407 đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng. 

vp-

trabong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

513  H48.233.3 
Phòng Kinh tế xã 

Trà Bồng 

Số 407 đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng 

kte-

trabong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

514  H48.233.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Trà Bồng 

Số 407 đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng 

vhxh-

trabong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

515  H48.233.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Trà Bồng 

Số 500 đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng 

dvc-

trabong@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

516  H48.233.6 
Trường Mầm non 

28/8 

Số 02 -Đường Bùi 

Thanh - Trà Bồng 

c0mamnon288.trabong@

quangngai.edu.vn 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

517  H48.233.7 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

Số 01 Hồ Văn Đàn, 

xã Trà Bồng 

c0traxuan.trabong@quan

gngai.edu.vn 
  Cấp mới 

518  H48.233.8 
Trường Mầm non 

Trà Sơn 

Thôn Trung, xã Trà 

Bồng 

c0trason.trabong@quang 

ngai.edu.vn 
  Cấp mới 

519  H48.233.9 
Trường Mầm non 

Trà Thủy 
Thôn 5, xã Trà Bồng 

c0trathuy.trabong@quan

g 

ngai.edu.vn 

  Cấp mới 

520  H48.233.10 
Trường Tiểu học 

Trà Xuân 

Số 456 đường Trà 

Bồng Khởi Nghĩa, xã 

Trà Bồng 

c1traxuan.trabong@quan

gngai.edu.vn 
 

c1traxuantb.quangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

521  H48.233.11 
Trường Tiểu học 

Trà Sơn 

Thôn Trung, xã Trà 

Bồng 

c1trason1.trabong@quan

gngai.edu.vn 
  Cấp mới 

522  H48.233.12 
Trường THCS thị 

trấn Trà Xuân 

Số 295 - Đường Trà 

Bồng Khởi Nghĩa, xã 

Trà Bồng 

c2tttraxuan.trabong@qua

ngngai.edu.vn 
 

c2tttraxuantb.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

523  H48.233.13 
Trường PTDTBT 

THCS Trà Sơn 

Thôn Trung, xã Trà 

Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2trason.trabong@quang

ngai.edu.vn 
 

ptdtbtthcstrasontb.q

uangngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

524  H48.233.14 
Trường PTDTNT 

THCS Trà Bồng 

 

Thôn Trung, xã Trà 

Bồng 

dtnttrabong@quangngai.

edu.vn 
 

ptdtntthcstrabongtb.

quangngai.edu.vn 

 

Cấp mới 

525  H48.233.15 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà 

Thủy 

Thôn 5, xã Trà Bồng 
c2trathuy.trabong@quan

gngai.edu.vn 
 

c12ptdtbttrathuytb.

quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.234 
UBND xã Đông 

Trà Bồng 
     

526  H48.234.1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

hcc-

dongtrabong@quangngai
0255.3864575 

dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

https://ptdtntthcstrabongtb.quangngai.edu.vn/tai-nguyen/bai-5-ung-xu-qua-mang-tin-hoc-7
https://ptdtntthcstrabongtb.quangngai.edu.vn/tai-nguyen/bai-5-ung-xu-qua-mang-tin-hoc-7
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Đông Trà Bồng Quảng Ngãi .gov.vn 

527  H48.234.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đông 

Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

dongtrabong@quangngai

.gov.vn  

0255.3864575 
dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

528  H48.234.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

dongtrabong@quangngai

.gov.vn 

 
dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

529  H48.234.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đông Trà 

Bồng 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

dongtrabong@quangngai

.gov.vn  

0255.3864575 
dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

530  H48.234.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đông Trà Bồng 

Thôn Bình Tân, xã 

Đông Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 dvc-

dongtrabong@quangngai

.gov.vn 

0255.3864575 
dongtrabong.quang

ngai.gov.vn 
Cấp mới 

531  H48.234.6 
Trường Mầm non 

Trà Phú 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnontraphu@gamil.c

om  
  Cấp mới 

532  H48.234.7 
Trường Mầm non 

Trà Bình 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0trabinh.trabong@quan

gngai.edu.vn 

 
 Cấp mới 

533  H48.234.8 
Trường Mầm non 

Trà Giang 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mamnontragiang2017@

gmail.com 
  Cấp mới 

534  H48.234.9 
Trường Tiểu học 

Trà Giang 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12tragiang.trabong@qu

angngai.edu.vn  
  Cấp mới 

535  H48.234.10 
Trường Tiểu học 

Trà Bình 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1traphu.trabong@quang

ngai.edu.vn 
  Cấp mới 

536  H48.234.11 
Trường TH&THCS 

Trà Phú 

xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2traphu.trabong@quang

ngai.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.235 UBND xã Tây Trà      

mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:-dongtrabong@quangngai.gov.vn
mailto:-dongtrabong@quangngai.gov.vn
mailto:-dongtrabong@quangngai.gov.vn
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

537  H48.235.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tây Trà 

Đội 5, thôn Gò Rô, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc- 

taytra@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

538  H48.235.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Tây 

Trà 

Đội 5, thôn Gò Rô, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

taytra@quangngai.gov.v

n 
  Cấp mới 

539  H48.235.3 
Phòng Kinh tế xã 

Tây Trà 

Đội 5, thôn Gò Rô, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

taytra@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

540  H48.235.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Tây Trà 

Đội 5, thôn Gò Rô, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

taytra@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

541  H48.235.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Tây Trà 

Đội 5, thôn Gò Rô, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

taytra@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

542  H48.235.6 
Trường Mầm non 

Trà Xinh 

Đội 1, thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

mamnontraxinh@gmail.

com 

 

  

Cấp mới 

543  H48.235.7 
 Trường Mầm non 

số 1 Sơn Trà 

Tổ 2, thôn Hà, xã 

Tây Trà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mamnonso1sontrataytra

@gmail.com 
  Cấp mới 

544  H48.235.8 
 Trường Mầm non 

số 2 Sơn Trà 

Tổ 7, thôn Trà Ong, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mgtraquan123@gmail.co

m 
  Cấp mới 
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545  H48.235.9 
 Trường Mầm non 

Trà Phong 

Đội 2, thôn Trà Nga, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmgtraphong@gma

il.com 
  Cấp mới 

546  H48.235.10 
 Trường Tiểu học 

Trà Xinh 

Thôn Trà Kem, xã 

Tây Trà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongthtraxinh2@gmail.

com 
  Cấp mới 

547  H48.235.11 
 Trường PTDTBT 

Tiểu học Sơn Trà 

Tổ 6, thôn Trà 

Xuông, xã Tây Trà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kieuthu760@gmail.com   Cấp mới 

548  H48.235.12 
 Trường Tiểu học 

Trà Phong 

Đội 2, thôn Trà Nga, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongthtraphong@gmail

.com 
  Cấp mới 

549  H48.235.13 
 Trường PTDTBT 

THCS Trà Xinh 

Đội 1, thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongptdtbtthcstraxinh

@gmail.com 
  Cấp mới 

550  H48.235.14 
 Trường PTDTNT 

THCS Tây Trà 

Đội 1, thôn Trà Nga, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dtnt23@gmail.com   Cấp mới 

551  H48.235.15 

 Trường PTDTBT 

THCS Trương 

Ngọc Khang 

Đội 1, thôn Trà Nga, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongngockhang2012@

gmail.com 
  Cấp mới 

552  H48.235.16 
 Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Trà 

Tổ 4, thôn Hà, xã 

Tây Trà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c12sontra.htrabong@gm

ail.com 
  Cấp mới 

553  H48.235.17 
 Trường PTDTBT 

THCS Sơn Trà 

Tổ 7, thôn Trà Ong, 

xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ptdtbtthcssontra@gmail.

com 
  Cấp mới 

 H48.236 UBND xã Cà Đam      
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554  H48.236.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Cà Đam 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

cadam@quangngai.gov.

vn 

0255.2222202  Cấp mới 

555  H48.236.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Cà 

Đam 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

cadam@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

556  H48.236.3 
Phòng Kinh tế xã 

Cà Đam 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hoataytra80@gmail.com   Cấp mới 

557  H48.236.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Cà Đam 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

cadam@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

558  H48.236.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Cà Đam 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dichvucongcadam@gma

il.com 
0255.3510151  Cấp mới 

559  H48.236.6 
Trường Mầm non 

Trà Tân 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tratan.trabong@quang

ngai.edu.vn  
  Cấp mới 

560  H48.236.7 
Trường Mầm non 

Trà Bùi 

Thôn Niên, xã Cà 

Đam, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongmaugiaotrabui@g

mail.com 
  Cấp mới 

561  H48.236.8 
Trường TH&THCS 

Trà Tân 

Thôn Trường Giang, 

xã Cà Đam 

c12tratan.trabong@quan

gngai.edu.vn 
 

c12tratantb.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

562  H48.236.9 
Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Bùi 

Thôn Niên, xã Cà 

Đam, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C12trabui.trabong@quan

gnagi.edu.vn 
 

ptdtbtththcsttrabuit

b.quangngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.237 
UBND xã Thanh 

Bồng 
     

mailto:c0tratan.trabong@quangngai.edu.vn
mailto:c0tratan.trabong@quangngai.edu.vn
https://c12tra/
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563  H48.237.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thanh Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc- 

thanhbong@quangngai.g

ov.vn 

0255.3510117  Cấp mới 

564  H48.237.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Thanh 

Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

thanhbong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

565  H48.237.3 
Phòng Kinh tế xã 

Thanh Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

thanhbong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

566  H48.237.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Thanh 

Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

thanhbong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

567  H48.237.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Thanh Bồng 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

568  H48.237.6 
Trường Mần non 

Trà Hiệp 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0trahiep.trabong@quan

gngai.edu.vn 
  Cấp mới 

569  H48.237.7 
Trường Mần non 

Trà Lâm 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0tralam.trabong@quang

ngai.edu.vn 
  Cấp mới 

570  H48.237.8 
Trường Mần non 

Trà Thanh 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

maugiaotrathanh@gmail.

com. 
  Cấp mới 

571  H48.237.9 
Trường PTDTBT 

TH Trà Thanh 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thtrathanh@gmail.com  

c1trathanhtb.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

572  H48.237.10 

Trường PTDTBT 

TH và THCS Trà 

Hiệp 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12trahiep.trabong@qua

ngngai.edu.vn 
 

ptdtbtththcstrahiept

b.quangngai.edu 
Cấp mới 

573  H48.237.11 

Trường PTDTBT 

TH và THCS Trà 

Lâm 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12tralam.trabong@quan

gngai.edu.vn 
  Cấp mới 
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574  H48.237.12 
Trường PTDTBT 

THCS Trà Thanh 

xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thcstrathanh@gmail.com  

ptdtbtthcstrathanhtb

.quangngai.edu 
Cấp mới 

 H48.238 
UBND xã Tây Trà 

Bồng 
     

575  H48.238.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tây Trà Bồng 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 

0255.3510196   Cấp mới 

576  H48.238.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Tây 

Trà Bồng 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 

    Cấp mới 

577  H48.238.3 
Phòng Kinh tế xã 

Tây Trà Bồng 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 

    Cấp mới 

578  H48.238.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Tây Trà 

Bồng 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 

    Cấp mới 

579  H48.238.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Tây Trà Bồng 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

taytrabong@quangngai.g

ov.vn 

    Cấp mới 

580  H48.238.6 
Trường Mầm non 

Trà Tây  

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mntratay-

ttrabong@quangngai.gov

.vn 

    Cấp mới 

581  H48.238.7 
Trường Mầm non 

số 1 Hương Trà 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mnhtra1-

ttrabong@quangngai.gov

.vn 

    Cấp mới 

582  H48.238.8 
Trường Mầm non 

số 2 Hương Trà. 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mnhtra2-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

mailto:hcc-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vp-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:kte-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-taytrabong@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-taytrabong@quangngai.gov.vn
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583  H48.238.9 
Trường PTDTBT 

Tiểu học Trà Tây 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1tratay-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

584  H48.238.10 

Trường PTDTBT 

Tiểu học số 2 

Hương Trà 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1htra2-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

585  H48.238.11 

Trường PTDTBT 

TH &THCS Trà 

Tây  

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12tratay-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

586  H48.238.12 

Trường PTDTBT 

TH &THCS số 1 

Hương Trà 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12htra1-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

587  H48.238.13 

Trường PTDTBT 

THCS số 2 Hương 

Trà 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

s2htra-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

588  H48.238.14 
Trường PTDTBT 

THCS Trà Tây 

xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2ttay-

ttrabong@quangngai.gov

.vn   

  Cấp mới 

 H48.239 UBND xã Sơn Hạ      

589  H48.239.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Hạ 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

sha@quangngai.gov.vn 
0255.3880001  Cấp mới 

590  H48.239.2 

Văn phòng UBND 

và HĐND xã Sơn 

Hạ 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

591  H48.239.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Hạ 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

mailto:s2htra-ttrabong@quangngai.gov.vn
mailto:s2htra-ttrabong@quangngai.gov.vn
mailto:s2htra-ttrabong@quangngai.gov.vn
mailto:c2ttay-ttrabong@quangngai.gov.vn
mailto:c2ttay-ttrabong@quangngai.gov.vn
mailto:c2ttay-ttrabong@quangngai.gov.vn
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592  H48.239.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Sơn Hạ 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

sha@quangbgai.gov.vn 
  Cấp mới 

593  H48.239.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Hạ 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

594  H48.239.6 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoahong-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

595  H48.239.7 
Trường Mầm non 

Hương Sen 

Thôn Hà Bắc, xã Sơn 

Hạ, tỉnh Quảng Ngãi 

mnhuongsen-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

596  H48.239.8 
Trường Mầm non 

Sơn Thành 

Thôn Gò Chu, xã 

Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnsonthanh-sha-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

597  H48.239.9 
Trường Mầm non 

Sơn Nham 

Thôn Bầu Sơn, xã 

Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnsonnham-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

598  H48.239.10 
Trường Tiểu học 

Sơn Hạ số I 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thsonhaso1-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

599  H48.239.11 
Trường Tiểu học 

Sơn Hạ số II 

Thôn Trường Khay, 

xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thsonhaso2-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

600  H48.239.12 
Trường Tiểu học 

Sơn Thành 

Thôn Gò Ghu, xã 

Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thsonthanh-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

601  H48.239.13 
Trường THCS Sơn 

Hạ 

Thôn Hà Bắc, xã Sơn 

Hạ, tỉnh Quảng Ngãi 

thcssonha-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 
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602  H48.239.14 
Trường THCS Sơn 

Thành 

Thôn Gò Gạo, xã 

Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcssonthanh-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

603  H48.239.15 
Trường Tiểu học và 

THCS Sơn Nham 

Thôn Xà Nay, xã Sơn 

Hạ, tỉnh Quảng Ngãi 

c12sonnham-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

604  H48.239.16 

Trường Tiểu học và 

trung học cơ sở Sơn 

Nham II 

Thôn Bầu Sơn, xã 

Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c12sonham2-

sha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

 H48.240 
UBND xã Sơn 

Linh 
     

605  H48.240.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Linh 

Thôn Gò Đồn, xã 

Sơn Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

sonlinh@quangngai.gov.

vn 

0255.3880041  Cấp mới 

606  H48.240.2 

Văn phòng UBND 

và HĐND xã Sơn 

Linh 

Thôn Gò Đồn, xã 

Sơn Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

somlinh@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

607  H48.240.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Linh 

Thôn Gò Đồn, xã 

Sơn Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

sonlinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

608  H48.240.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Sơn Linh 

Thôn Gò Đồn, xã 

Sơn Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

sonlinh@quangbgai.gov.

vn 

  Cấp mới 

609  H48. 240.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Linh 

Thôn Làng Ghè, xã 

Sơn Linh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

sơnlinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

610  H48.240.6 
Trường Mầm non 

Bình Minh 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

611  H48.240.7 
Trường Mầm non 

Tuổi Thơ 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 



68 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

612  H48.240.8 
Trường Mầm non 

Sơn Ca 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

613  H48. 240.10 
Trường Tiểu học và 

THCS Sơn Giang 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

614  H48.240.11 
Trường Tiểu học 

Sơn Linh  

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

615  H48.240.12 
Trường Tiểu học 

Sơn Cao 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

616  H48.240.13 
Trường THCS Sơn 

Linh 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

617  H48.240.14 
Trường THCS Sơn 

Cao 

xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

 H48.241 UBND xã Sơn Hà      

618  H48.241.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Hà 

08 đườngTương 

Dương, xã Sơn Hà 

hcc-

sonha@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

619  H48.241.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Hà 

536 đường 17/3, xã 

Sơn Hà 

vp-

sonha@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

620  H48.241.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Hà 

536 đường 17/3, xã 

Sơn Hà 

kte-

soha@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

621  H48.241.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Hà 

536 đường 17/3, xã 

Sơn Hà 

vhxh-

sonha@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

622  H48.241.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Hà 

Đường Lê Trung 

Đình, xã  

Sơn Hà 

dvc-

sonha@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

mailto:hcc-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:kte-soha@quangngai.gov.vn
mailto:kte-soha@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sonha@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sonha@quangngai.gov.vn
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623  H48.241.6 
Trường Mầm non 

17/3 

Đường Nguyễn Công 

Phương, 

 xã Sơn Hà 

   Cấp mới 

624  H48.241.7 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Đường Đinh Văn 

Banh, xã Sơn Hà 
   Cấp mới 

625  H48.241.8 
Trường Mầm non 

Sơn Thượng 

Thôn Gò Răng, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

626  H48.241.9 
Trường Mầm non 

Hướng Dương 

Thôn Tà Lương, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

627  H48.241.10 
Trường Tiểu học thị 

trấn Di Lăng số 1 

TDP Nước Bung, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

628  H48.241.11 
Trường Tiểu học thị 

trấn Di Lăng số 2 

TDP Gò Dép, xã Sơn 

Hà 
   Cấp mới 

629  H48.241.12 
Trường Tiểu học 

Sơn Thượng 

Thôn Gò Răng, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

630  H48.241.13 
Trường Tiểu học thị 

trấn Di Lăng 

TDP Nước Bung, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

631  H48.241.14 
Trường THCS Sơn 

Thượng 

Thôn Tà Pa, xã Sơn 

Hà 
   Cấp mới 

632  H48.241.15 
Trường PTDTNT 

THCS Sơn Hà 

TDP Làng Bồ, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

633  H48.241.16 
Trường TH & 

THCS Sơn Bao 

Thôn Tà Lương, xã 

Sơn Hà 
   Cấp mới 

 H48.242 
UBND xã Sơn 

Thủy 
     

634  H48.242.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

sonthuy@quangngai.gov

.vn 

0255.3864575 
sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 
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635  H48.242.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

sonthuy@quangngai.gov

.vn  

0255.3864575 
sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

636  H48.242.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

sonthuy@quangngai.gov

.vn 

0255.3864575 
sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

637  H48.242.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh - 

sonthuy@quangngai.gov

.vn  

0255.3864575 
sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

638  H48.242.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 dvc-

sonthuy@quangngai.gov

.vn 

0255.3864575 
sonthuy.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

639  H48.242.6 
Trường Mẫu giáo 

xã Sơn thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tmg-

sonthuy@gmail.com 
02553882661  Cấp mới 

640  H48.242.7 
Trường TH&THCS 

xã Sơn Thủy 

Thôn Tà Mát, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thcs-

sonthuy@gmail.com 
  Cấp mới 

641  H48.242.8 
Trường Mẫu giáo 

xã Sơn Thủy 

Thôn Làng Rào, xã 

Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mglrao-Sơn 

Thủy@gmail.com 
  Cấp mới 

642  H48.242.9 
Trường TH&THCS 

xã Sơn Thủy 

Thôn Làng Rào, xã 

Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Ththcslrao-

sonthuy@gmail,com 
  Cấp mới 

643  H48.242.10 

Trường Mầm non 

Hoa Mai xã Sơn 

Thủy 

Thôn Làng Nà Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Mnhoamai-

sonthuy@gmail.com 
  Cấp mới 

644  H48.242.11 
Trường TH&THCS 

xã Sơn Thủy 

Thôn Làng Nà Sơn 

Thủy, tỉnh Quảng 

Ththcslna- 

sonthuy@gmail.com 
  Cấp mới 

mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:vp-sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:-%20sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:-%20sonthuy@quangngai.gov.vn
mailto:-%20sonthuy@quangngai.gov.vn
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Ngãi 

 H48.243 UBND xã Sơn Kỳ      

645  H48.243.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

hcc-

sonky@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

646  H48.243.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

sonky@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

647  H48.243.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

kte-

sonky@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

648  H48.243.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

vhxh-

sonky@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

649  H48.243.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

dvc-

sonky@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

650  H48.243.6 
Trường Mầm non 

Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mgsonky.sonha@gmail.c

om 
  Cấp mới 

651  H48.243.7 
Trường Mẫu giáo 

Sơn Ba 

Thôn Làng Ranh, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mgsonba.sonha@gmail.c

om 
  Cấp mới 



72 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

652  H48.243.8 
Trường Tiểu học 

Sơn Kỳ 

Thôn Làng Rút, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thsonky.sonha@gmail.co

m 
  Cấp mới 

653  H48.243.9 
Trường PTDTBT 

TH Sơn Ba 

Thôn Làng Ranh, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thsonba.sonha@gmail.co

m 
0255.3864553  Cấp mới 

654  H48.243.10 
Trường THCS Sơn 

Ba 

Thôn Làng Ranh, xã 

Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcssonba.sonha@gmail.

com 
  Cấp mới 

 H48.244 UBND xã Sơn Tây      

655  H48.244.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Tây 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

656  H48.244.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Tây 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

657  H48.244.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Tây 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

658  H48.244.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Tây 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

659  H48.244.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Tây 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

660  H48.244.6 

Trường Mầm non 

Hương Cau Sơn 

Dung 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnhc-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 
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661  H48.244.7 
Trường Mầm non 

Ra Pân Sơn Long 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnrp-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

662  H48.244.8 
Trường Mầm non 

Sơn Tân 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnst-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

663  H48.244.9 
Trường THCS 

DTNT Sơn Tây 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dtntst-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

664  H48.244.10 

Trường DTBT 

TH&THCS Sơn 

Dung 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dtntsd-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

665  H48.244.11 

Trường DTBT 

TH&THCS Sơn 

Long 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dtntsl-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

666  H48.244.12 

Trường DTBT 

TH&THCS Sơn 

Tân 

xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dtntst-

sontay@quangngai.gov.

vn 

 
sontay.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

 H48.245 
UBND xã Sơn Tây 

Thượng 
     

667  H48.245.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Tây Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

sontaythuong@quangng

ai.gov.vn 

  Cấp mới 

668  H48.245.2 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã Sơn 

Tây Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

sontaythuong@quangng

ai.gov.vn 

  Cấp mới 

669  H48.245.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Tây Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

kt-

sontaythuong@quangng
  Cấp mới 
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ai.gov.vn 

670  H48.245.4 

Phòng Văn hóa – 
Xã hội xã Sơn Tây 

Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

sontaythuong@quangng

ai.gov.vn 

  Cấp mới 

671  H48.245.5 

Trung tâm Cung 
ứng dịch vụ công 

xã Sơn Tây Thượng 

xã Sơn Tây Thượng, 
tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

sontaythuong@quangng

ai.gov.vn 

  Cấp mới 

672  H48.245.6 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn 

Liên 

Thôn Nước Vương, 

xã Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

673  H48.245.7 
Trường Mầm non 

Hoa Pơ-Niêng 

Thôn Huy Ra Long, 

xã Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

674  H48.245.8 
Trường Mầm non 

Sông Rin 

Thôn Nước Vương – 

xã Sơn Tây Thượng 

– tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

675  H48.245.9 

Trường Mầm non 

Tu K Pan xã Sơn 

Bua 

Thôn Mang He, xã 

Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

676  H48.245.10 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn 

Bua 

Thôn Mang He, xã 

Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

677  H48.245.11 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Đinh 

Thanh Kháng 

Xã Sơn Tây Thượng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

 H48.246 
UBND xã Sơn Tây 

Hạ 
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678  H48.246.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Tây Hạ 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

sontayha@quangngai.go

v.vn 

     Cấp mới 

679  H48.246.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Tây Hạ 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 vp-

sontayha@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

680  H48.246.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Tây Hạ 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 kt-

sontayha@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

681  H48.246.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Tây 

Hạ 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 vhxh-

sontayha@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

682  H48.246.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Tây Hạ 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 dvc-

sontayha@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

683  H48.246.6 
Trường Mầm non 

Sơn Tinh 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qn.sontay.mnsontinh@ 

gmail.com 
  Cấp mới 

684  H48.246.7 

Trường TH&THCS 

Sơn Tinh 

Thôn Xà Ruông, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qn.sontay.thcssontinh@ 

gmail.com 
 

c12sontinhstay.qua

ngngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

685  H48.246.8 

Trường Mầm non 

Nước Hoa 

Thôn Mang Trẫy, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qn.sontay.mnnuochoa@ 

gmail.com 
  Cấp mới 

686  H48.246.9 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn 

Lập 

Thôn Mang Trẫy, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qn.sontay.thsonlap@gma

il.com 

 ptdtbtththcssonlapst

ay.quangngai.edu.v

n/ 

Cấp mới 

687  H48.246.10 
Trường Mầm non 

Bãi Màu 
Thôn Hà Lên, xã Sơn 

Tây Hạ, tỉnh Quảng 

qn.sontay.mnbaimau@ 

gmail.com 
  Cấp mới 
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Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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Mã định danh đã 
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102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ngãi 

688  H48.246.11 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn 

Màu 

Thôn Hà Lênh, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qn.sontay.thcssonmau 

@gmail.com 
 

ptdtbtththcssonmau

stay.quangngai.edu.

vn/ 

Cấp mới 

 H48.247 
UBND xã Minh 

Long 
     

689  H48.247.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Minh Long 

Thôn 3, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

minhlong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

690  H48.247.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Minh 

Long 

Thôn 3, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

minhlong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

691  H48.247.3 
Phòng Kinh tế xã 

Minh Long 

Thôn 3, xã Minh 

Long, Quảng Ngãi 

kt-

minhlong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

692  H48.247.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Minh Long 

Thôn 3, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

minhlong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

693  H48.247.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Minh Long 

Thôn 3, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

minhlong@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

694  H48.247.6 
Trường Mầm non 

Thanh An 

Thôn Thượng Đố, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mgthanhanminhlong@g

mail.com 
 

c0thanhanml.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

695  H48.247.7 
Trường Tiểu học 

Thanh An 

Thôn Đồng Cần, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongththanhan2@gmai

l.com 
 

c1thanhanml.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 



77 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

696  H48.247.8 
Trường THCS 

Thanh An 

Thôn Thượng Đố, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

trunghoccosothanhan202

5@gmail.com 
 

c2thanhanml.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

697  H48.247.9 
Trường Mầm non 

Long Môn 

Thôn Làng Trê, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonlongmon@gmai

l.com 
 

c0longmonml.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

698  H48.247.10 

Trường Phổ thông 

Dân tộc Bán trú 

Tiểu học & Trung 

học cơ sở Long 

Môn 

Thôn Làng Trê, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ptdtbtththcslongmon@g

mail.com 
 

c12ptdtbtlongmon

ml.quangngai.edu.v

n/ 

Cấp mới 

699  H48.247.11 
Trường Mầm non 

Ánh  Dương  

Thôn 1, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mamnonanhduong2023

@gmail.com 
 

minhlongquangngai

.edu.vn 
Cấp mới 

700  H48.247.12 
Trường Tiểu học 

Long Hiệp 

Thôn 1, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongthlonghiep@gmail

.com 
 

c1longhiepml.quan

gngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.248 UBND xã Sơn Mai      

701  H48.248.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sơn Mai 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

sonmai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

702  H48.248.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sơn 

Mai 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

sonmai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

703  H48.248.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sơn Mai 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

sonmai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

704  H48.248.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sơn Mai 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

sonmai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

705  H48.248.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sơn Mai 

Thôn Mai Lãnh Hạ, 

xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

sonmai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

706  H48.248.6 
Trường Mầm Non 

Long Sơn 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mamnonlongson1@gmai

l.com 
 

c0longsonml.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

707  H48.248.7 
Trường Mầm Non 

Long Mai 

Thôn Mai Lãnh Hạ, 

xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmnlongmai2022@

gmail.com 
 

c0longmaiml.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

708  H48.248.8 
Trường Tiểu học 

Long Sơn  

Thôn Lạc Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thlongson2022@gmail.c

om 
 

c1longsonml.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

709  H48.248.9 
Trường Tiểu học  

Long Mai 

Thôn Mai Lãnh Hạ, 

xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongtieuhoclongmai@

gmail.com 
 

c1longmaiml.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

710  H48.248.10 
Trường THCS 

Long Sơn 

Thôn Sơn Châu, Xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

truongthcslongson123@

gmail.com 
 

truongthcslongson.

edu.vn 
Cấp mới 

711  H48.248.11 
Trường THCS 

Long Mai 

Thôn Dư Hữu, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcslongmai2025@gmail

.com 
 

c2longmaiml.quang

ngai.edu.vn Cấp mới 

 H48.249 UBND xã Ba Vì      

712  H48.249.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

bavi@quangngai.gov.vn 
0255.3890313 

bavi.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

https://c2longmaiml.quangngai.edu.vn/
https://c2longmaiml.quangngai.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

713  H48.249.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Vp-

bavi@quangngai.gov.vn 
 

bavi.quangngai.gov

.vn 
Cấp mới 

714  H48.249.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

bavi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

715  H48.249.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

bavi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

716  H48.249.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

bavi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

717  H48.249.6 
Trường Mầm non 

Ba Ngạc 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0-

bangacbt.quangngai@m

oet.edu.vn 

  Cấp mới 

718  H48.249.7 
Trường Mầm non 

Ba Tiêu 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0-

batieubt.quangngai@mo

et.edu.vn 

  Cấp mới 

719  H48.249.8 
Trường TH&THCS 

Ba Tiêu 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c12-

batieubt.quangngai@gm

ail.com 

  Cấp mới 

720  H48.249.9 
Trường Tiểu học xã 

Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1-

bvibt.quangngai@moet.e

du.vn 

  Cấp mới 

721  H48.249.10 
Trường THCS học 

xã Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2-

bavibt.quangngai@moet.

edu.vn 

  Cấp mới 

722  H48.249.11 
Trường TH&THCS 

xã Ba Ngạc 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c12-

bangacbt.quangngai@g

mail.com 

  Cấp mới 

723  H48.249.12 
Trường Mầm non 

Ba Vì 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0-

bavibato.quangngai@gm
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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Email Điện thoại Website 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ail.com 

 H48.250 UBND xã Ba Tô      

724  H48.250.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Tô 

Thôn Làng Mạ, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

bto@quangngai.gov.vn 
 

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

725  H48.250.2 
Văn phòng HĐND 

& UBND xã Ba Tô 

Thôn Làng Mạ, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

bto@quangngai.gov.vn 
 

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

726  H48.250.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Tô 

Thôn Làng Mạ, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

727  H48.250.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Tô 

Thôn Làng Mạ, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

bto@quangngai.gov.vn 
 

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

728  H48.250.5 

Trung tâm cung 

ứng Dịch vụ công 

xã Ba Tô 

Thôn Làng Mạ, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

bto.quangngai.gov.

vn 
Cấp mới 

729  H48.250.6 
Trường Mầm non 

Ba Nam, xã Ba Tô 

Thôn Làng Dút, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnbanam- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c0banambt.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

730  H48.250.7 
Trường Mầm non 

Ba Lế, xã Ba Tô 

Thôn Vả Lế, xã Ba 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

mnbale- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c0balebt.quangngai 

.edu.vn 
Cấp mới 

731  H48.250.8 
Trường Mầm non 

Ba Tô, xã Ba Tô 

Thôn Trà Nô, xã Ba 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

mnbato- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c0batobt.quangngai 

.edu.vn 
Cấp mới 

732  H48.250.9 
Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Ba 

Thôn Làng Dút, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

ththcsbanam- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c12banambt.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 
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điện tử 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nam, xã Ba Tô Ngãi 

733  H48.250.10 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Ba 

Lế, xã Ba Tô 

Thôn Đồng Lâu, xã 

Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ththcsbale- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c12balebt.quangnga

i.edu.vn 
Cấp mới 

734  H48.250.11 
Trường Tiểu học Ba 

Tô, xã Ba Tô 

Thôn Trà Nô, xã Ba 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

thbato- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c1batobt.quangngai 

.edu.vn 
Cấp mới 

735  H48.250.12 

Trường Trung học 

cơ sở Ba Tô, xã Ba 

Tô 

Thôn Trà Nô, xã Ba 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi 

thcsbato- 

bto@quangngai.gov.vn 
 

c2batobt.quangngai 

.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.251 UBND xã Ba Dinh      

736  H48.251.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Hcc-

badinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

737  H48.251.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ba 

Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Vp-

badinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

738  H48.251.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

badinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

739  H48.251.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Vhxh-

badinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

740  H48.251.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

badinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

741  H48.251.6 
Trường Mầm non 

Ba Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0badinhbt.quangngai@

moet.edu.vn  
0255.3586879 

c0badinhbt.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

742  H48.251.7 
Trường Mầm non 

Ba Giang 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0bagiangbt.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c0bagiangbt.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

743  H48.251.8 
Trường Tiểu học Ba 

Dinh 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1badinhbt.quangngai@

moet.edu.vn 
0255.8583428 

c1badinhbt.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

744  H48.251.9 

Trường Trung học 

cơ sở Ba Dinh – Ba 

Tô 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2badinhbt.quangngai@

moet.edu.vn  
 

c2badinhbt.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 

745  H48.251.10 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

học và Trung học 

cơ sở Ba Giang 

Xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2bagiangbt.quangngai

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.252 UBND xã Ba Tơ      

746  H48.252.1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Đường 3/2, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tthcc-

bato@quangngai.gov.vn 
02553.863257  Cấp mới 

747  H48.252.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND 

268, Phạm Văn 

Đồng, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

bato@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

748  H48.252.3 Phòng Kinh tế 

268, Phạm Văn 

Đồng, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kt-

bato@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

749  H48.252.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

268, Phạm Văn 

Đồng, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

bato@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

750  H48.252.5 
Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công  

Số 03, đường 30/10, 

xã Ba Tơ, tỉnh Quảng 

ttcudvc-

bato@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

mailto:c0badinhbt.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c0badinhbt.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c2badinhbt.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c2badinhbt.quangngai@moet.edu.vn
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Ngãi 

751  H48.252.6 
Trường Mầm non 

30/10 

TDP Đồng Chùa, xã 

Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c03010bt.quangngai@g

mail.com 
  Cấp mới 

752  H48.252.7 
Trường Mầm non 

11/3 

Hẻm 02 đường Trần 

Lương, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0thitranbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

753  H48.252.8 
Trường Mầm non 

Ba Cung 

Thôn Làng Giấy, Dốc 

Mốc, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0bacungbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

754  H48.252.9 
Trường Mầm non 

Ba Bích 

Thôn Con Rã, xã Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

c0babichbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

755  H48.252.10 
Trường tiểu học Ba 

Cung 

Thôn Gò Loa, Đồng 

Xoài, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1bacungbt.quangngai@

gmail.com 
  Cấp mới 

756  H48.252.11 
Trường tiểu học Thị 

trấn Ba Tơ 

Số 30/10, đường 3 

tháng 2, TDP Nam 

Hoàn Đồn, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1thitranbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

757  H48.252.12 
Trường THCS Thị 

trấn Ba Tơ 

01 Trần Quý Hai, xã 

Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2thitranbt.quangngai@g

mail.com 
  Cấp mới 

758  H48.252.13 
Trường DTNT 

THCS Ba Tơ 

Số 07 đường 30 

tháng 10, xã Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dtntbato.quangngai@mo

et.edu.vn 
  Cấp mới 

759  H48.252.14 
Trường TH và 

THCS Ba Bích 

Thôn Con Rã, xã Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

c2babichbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 
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760  H48.252.15 
Trường TH và 

THCS Ba Chùa 

Tổ dân phố Đồng 

chùa, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2bachubt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.253 UBND xã Ba Vinh      

761  H48.253.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

hcc-

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 
bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

762  H48.253.2 

Văn phòng HĐND 

& UBND xã Ba 

Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

vp-

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 
bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

763  H48.253.3 

Phòng Kinh tế xã 

Ba Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

kte- 

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 
bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

764  H48.253.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

vhxh-

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 
bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

765  H48.253.5 

Trung tâm cung 

ứng Dịch vụ công 

xã Ba Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

cudv- 

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 
bavinh.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

766  H48.253.6 

Trường Mầm Non 

Ba vinh, xã Ba 

Vinh 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 

mnbavinh- 

bavinh@quangngai.gov.

vn 
 

c0bavinhbv.quangn

gai 

.edu.vn 

Cấp mới 

767  H48.253.7 

Trường Mầm Non 

Ba Điền, xã Ba 

Vinh 

Thôn Gò Nghênh, xã 

Ba Vinh 
mnbadien- 

bavinh@quangngai.gov.

vn 

 

c0badienbv.quangn

gai 

.edu.vn 

Cấp mới 

768  H48.253.8 
Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Ba 

Thôn Nước Y, xã Ba 

Vinh 
ththcsbavinh- 

bavinh@quangngai.gov.
 

c12bavinhbv.quang

ngai 
Cấp mới 
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vinh, xã Ba Vinh vn .edu.vn 

769  H48.253.9 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Ba 

Điền, xã Ba Vinh 

Thôn Gò Nghênh, xã 

Ba Vinh 

ththcsbadien- 

bavinh@quangngai.gov.

vn 
 

c12badienbv.quang

ngai 

.edu.vn 

Cấp mới 

 H48.254 UBND xã Ba Động      

770  H48.254.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

badong@quangngai.gov.

vn 

0255.6275579 
badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

771  H48.254.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ba 

Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

badong@quangngai.gov.

vn 

 
badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

772  H48.254.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

badong@quangngai.gov.

vn 

 
badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

773  H48.254.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

badong@quangngai.gov.

vn 

 
badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

774  H48.254.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

badong@quangngai.gov.

vn 

 
badong.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

775  H48.254.6 
Trường Tiểu học và 

THCS Ba Liên 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2balienbt.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c12balienbt.quang 

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

776  H48.254.7 
Trường Mầm non 

Ba Liên 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0balienbt.quangngai@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

777  H48.254.8 
Trường THCS Ba 

Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2badongbt.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c2badongbt.quangn

gai.edu.vn 
Cấp mới 
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778  H48.254.9 
Trường Tiểu học Ba 

Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1badongbt.quangngai@

moet.edu.vn 
 

c1badongbt.quangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

779  H48.254.10 
Trường Mầm non 

Ba Động 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 
c0badongbt@gmail.com  

c0badongbt.quangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

780  H48.254.11 
Trường Tiểu học Ba 

Thành 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1bathanhbt.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c1bathanhbt.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

781  H48.254.12 
Trường Mầm non 

Ba Thành 

xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0bathanhbt.quangngai

@moet.edu.vn 
 

c0bathanhbt.quang

ngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.255 
UBND xã Đặng 

Thùy Trâm 
     

782  H48.255.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đặng Thùy Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn 

0255.3863013 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn Cấp mới 

783  H48.255.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đặng 

Thùy Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn  

 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn Cấp mới 

784  H48.255.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đặng Thùy Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn 

 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn Cấp mới 

785  H48.255.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đặng 

Thùy Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh -

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn  

 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn Cấp mới 

786  H48.255.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đặng Thùy Trâm 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 dvc-

dangthuytram@quangng

ai.gov.vn 

 

dangthuytram.quan

gngai.gov.vn Cấp mới 

787  H48.255.6 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và Trung 

học cơ sở Ba Trang 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2batrangbt.quangngai@

moet.edu.vn 
 

ptdtbtthvathcsbatra

ng.pgdbato.edu.vn/ 
Cấp mới 

mailto:c0bathanhbt.quangngai@moet.edu.vn
mailto:c0bathanhbt.quangngai@moet.edu.vn
mailto:vp-dangthuytram@quangngai.gov.vn
mailto:vp-dangthuytram@quangngai.gov.vn
mailto:vp-dangthuytram@quangngai.gov.vn
mailto:-dangthuytram@quangngai.gov.vn
mailto:-dangthuytram@quangngai.gov.vn
mailto:-dangthuytram@quangngai.gov.vn
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788  H48.255.7 
Trường Mầm Non 

Ba Trang 

Thôn Kon Dóc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

C0batrangbt. 

quangngai@moet.edu.vn 
 

c0batrangbt.quangn

gai.edu.vn/ 
Cấp mới 

789  H48.255.8 
Trường mầm non 

Ba Khâm 

Thôn Vẩy Ốc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

C0bakhambt. 

quangngai@moet.edu.vn 
 

c0bakhambt.quang

ngai.edu.vn 
Cấp mới 

790  H48.255.9 
Trường TH&THCS 

Ba Khâm 

Thôn Vẩy Ốc, xã 

Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12bakhambt.quangngai

@gmail.com 
 

c12bakhambt.quan

gngai.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.256 UBND xã Ba Xa      

791  H48.256.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
hcc-

baxa@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

792  H48.256.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
vp-

baxa@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

793  H48.256.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
kte-

baxa@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

794  H48.256.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
 vhxh-

baxa@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

795  H48.256.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
dvc-

baxa@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

796  H48.256.6 
Trường Mầm non 

Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
c0baxabt.quangngai@m

oet.edu.vn 
 

c0baxabt.quangngai

.edu.vn 

Cấp mới 

797  H48.256.7 
Trường Tiểu học Ba 

Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
c1baxabt.quangngai@g

mail.com 
 

c1baxabt.quangngai

.edu.vn 

Cấp mới 
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798  H48.256.8 
Trường PTDTBT 

THCS Ba Xa 

xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 
c2baxabt.quangngai@m

oet.edu.vn 
 

ptdtbtthcsbaxabt.qu

angngai.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.257 
UBND phường 

Kon Tum 
     

799  H48.257.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Kon Tum 

294 Lê Hồng Phong, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Dvc-

kontum@quangngai.gov.

vn 

 
kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

800  H48.257.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

Kon Tum 

542 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

kontum@quangngai.gov.

vn 

 
kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

801  H48.257.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Kon Tum 

542 Nguyễn Huệ, 

Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

kontum@quangngai.gov.

vn 

 
kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

802  H48.257.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Kon 

Tum 

542 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

kontum@quangngai.gov.

vn 

 
kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

803  H48.257.5 

Ban Chỉ huy Quân 

sự phường Kon 

Tum 

175 Ba Đình, phường 

Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 

banchqsphuongkontum

@gmail.com 
 

kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

804  H48.257.6 
Ban Quản lý chợ 

phường Kon Tum 

130, Hoàng Văn Thụ, 

Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

ptvinh-

kontum@quangngai.gov.

vn 

0260.3865114 
kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

805  H48.257.7 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp 

phường Kon Tum 

Đường Nguyễn Sơn, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

TranThanhXuan1987201

5@gmail.com 
 

kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

806  H48.257.8 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

phường Kon Tum 

542 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqldtxd.tp@kontum.gov.

vn 
0260.3954999 

kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

mailto:Dvc-kontum@quangngai.gov.vn
mailto:Dvc-kontum@quangngai.gov.vn
mailto:Dvc-kontum@quangngai.gov.vn
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807  H48.257.9 

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

phường Kon Tum 

234 Duy Tân, 

Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

ttptqd.tp@kontum.gov.v

n 
 

kontum.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

808  H48.257.10 
Trường Tiểu học 

Phan Đình Phùng 

04 Nguyễn Thái Học, 

phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

c1phandinhphung@kont

umcity.edu.vn 
 

phandinhphung.kon

tumcity.edu.vn/ 
Cấp mới 

809  H48.257.11 
Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

117 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

   

c1hoangvanthu_kt.kontu

m@moet.edu.vn 
 

hoangvanthu.kontu

mcity.edu.vn 
Cấp mới 

810  H48.257.12 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

115 Lê Hồng Phong, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1lehongphong_kt.kontu

m@moet.edu.vn 

 

 
lehongphong.kontu 

mcity.edu.vn 
Cấp mới 

811  H48.257.13 
Trường Tiểu học 

Mạc Đĩnh Chi 

74 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1macdinhchi_kt.kontu

m@moet.edu.vn 
0260.3864634 

macdinhchi.kontum

city.edu.vn 
Cấp mới 

812  H48.257.14 
Trường Tiểu học 

Ngô Quyền 

107 Ngô Quyền, 

phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

c1ngoquyen_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

Ngoquyen.kontumc

ity.edu.vn 
Cấp mới 

813  H48.257.15 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Cừ 

40 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

c1nguyenvancu@kontu

mcity.edu.vn 
 

nguyenvancu.kontu

mcity.edu.vn/ 
Cấp mới 

814  H48.257.16 
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh 

135 Phan Chu Trinh, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1phanchutrinh@kontu

mcity.edu.vn 
0260.3862901 

Phanchutrinh.kontu

mcity.edu.vn 
Cấp mới 

815  H48.257.17 
Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu 

Đường Siu Blênh, 

Phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1vothisau_kt.kontum@

moet.edu.vn 
 

vothisau.kontumcit

y.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:c1phandinhphung@kontumcity.edu.vn
mailto:c1phandinhphung@kontumcity.edu.vn
mailto:c1macdinhchi_kt.kontum@moet.edu.vn
mailto:c1macdinhchi_kt.kontum@moet.edu.vn
mailto:c1ngoquyen_kt.kontum@moet.edu.vn
mailto:c1ngoquyen_kt.kontum@moet.edu.vn


90 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

816  H48.257.18 
Trường TH và 

THCS Thắng Lợi 

254 Bắc Kạn, thôn 

Kon Tum Kơ Pơng, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12thangloi@kontumcit

y.edu.vn 
0260.3865176 

thangloi.kontumcit

y.vn 
Cấp mới 

817  H48.257.19 
Trường TH và 

THCS Trường Sa 

05 Nơ Trnag Long, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2truongsa@kontumcity.

edu.vn 
 

truongsa.kontumcit

y.edu.vn 
Cấp mới 

818  H48.257.20 
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo 

34 Lý Tự Trọng, 

Phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2tranhungdao@kontum

city.edu.vn 
0260.3862705 

tranhungdao.kontu

mcity.edu.vn 
Cấp mới 

819  H48.257.21 
Trường THCS 

Nguyễn Sinh Sắc 

38 Nguyễn Sinh Sắc, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2nguyensinhsac@kontu

mcity.edu.vn 
 

Nguyensinhsac.kon

tumcity.edu.vn 
Cấp mới 

820  H48.257.22 
Trường Mầm non 

Hoa Phượng 

459A Hùng Vương, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0quangtrung_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

hoaphuong.kontum

city.edu.vn/ 
Cấp mới 

821  H48.257.23 
Trường Mầm non 

Hoa Thạch Thảo 

Hẻm 54-Trần Hưng 

Đạo, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0hoathachthao@kontu

mcity.edu.vn 
0260.3862664 

hoathachthao.kontu

mcity.edu.vn 
Cấp mới 

822  H48.257.24 
Trường Mầm non 

Thủy Tiên 

472 Nguyễn Huệ, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0thongnhat_kt.kontum

@moet.edu.vn 
0260.3862668 

Ktm-tpkontum-

mnthuytien@edu.vi

ettel.vn 

Cấp mới 

823  H48.257.25 
Trường Mầm non 

Tuổi Thơ 

992 Phan Đình 

Phùng, phường Kon 

Tum, tỉnh Quãng 

Ngãi 

c0tuoitho@kontumcity.e

du.vn 
 

tuoitho.kontumcity.

edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.258 
UBND phường 

Đăk Cấm 
     

mailto:c2truongsa@kontumcity.edu.vn
mailto:c2truongsa@kontumcity.edu.vn
mailto:c2nguyensinhsac@kontumcity.edu.vn
mailto:c2nguyensinhsac@kontumcity.edu.vn
mailto:c0hoathachthao@kontumcity.edu.vn
mailto:c0hoathachthao@kontumcity.edu.vn
mailto:c0thongnhat_kt.kontum@moet.edu.vn
mailto:c0thongnhat_kt.kontum@moet.edu.vn
mailto:c0tuoitho@kontumcity.edu.vn
mailto:c0tuoitho@kontumcity.edu.vn
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824  H48.258.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Đăk Cấm 

Số 385 Trần Khánh 

Dư, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi  

hcc- 

dakcam@quangngai.gov

.vn 

 

hcc- 

dakcam.quangngai.

gov.vn 

Cấp mới 

825  H48.258.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDphường 

Đăk Cấm 

Số 385 Trần Khánh 

Dư, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi  

vp- 

dakcam@quangngai.gov

.vn 
 

vp- 

dakcam.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

826  H48.258.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Đăk Cấm 

Số 385 Trần Khánh 

Dư, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi  

kte- 

dakcam@quangngai.gov

.vn 
 

kte- 

dakcam.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

827  H48.258.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường Đăk 

Cấm 

Số 03 Trương Định, 

phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi  

vhxh- 

dakcam@quangngai.gov

.vn 

 

vhxh- 

dakcam.quangngai.

gov.vn 

Cấp mới 

828  H48.258.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Đăk Cấm 

Số 385 Trần Khánh 

Dư, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi  

dvc- 

dakcam@quangngai.gov

.vn 
 

dvc- 

dakcam.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

829  H48.258.6 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông 

Số 314 Duy Tân, 

phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

830  H48.258.7 
Trường Mầm non 

Hoa Sữa 

Số 152 Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnhoasua@kontumcity. 

edu.vn 
 

hoasua.kontumcity.

edu.vn 
Cấp mới 

831  H48.258.8 
Trường Mầm non 

Hoa Ngọc Lan 

Thôn 1, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0dakcam.kontum@ 
kontumcity.edu.vn 

 

hoangoclan.kontum

city.edu.vn  
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832  H48.258.9 
Trường Mầm non 

Hoa Anh Đào 

Số 38 Trương Hán 

Siêu, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c0duytan_kt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

hoaanhdao.kontum

city.edu.vn 
 

833  H48.258.10 
Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Số 147 Nguyễn Hữu 

họ, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1levantam_kt.kontum@

moet.edu.vn 
 

levantam.kontumcit

y.edu.vn 
 

834  H48.258.11 
Trường Tiểu học 

Quang Trung 

Số 134 Sư Vạn Hạnh, 

phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1quangtrung_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

quangtrung.kontum

city.edu.vn 
 

835  H48.258.12 
Trường Tiểu học 

Trần Phú 

Số 108 Trường 

Chinh, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1tranphu_kt.kontum@

moet.edu.vn 
 

tranphu.kontumcity

.edu.vn 
 

836  H48.258.13 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Đăk Cấm 

Thôn 1, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c12dakcam_kt.kontum@

moet.edu.vn 
 

dakcam.kontumcity

.edu.vn 
 

837  H48.258.14 
Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Huệ 

Số 274 Phan Đình 

Phùng, phường Đăk 

Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C2nguyenhue_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

nguyenhue.kontum

city.edu.vn 
 

 H48.259 
UBND phường 

Đăk BLa 
     

838  H48.259.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Đăk Bla 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

dakbla@quangngai.gov.

vn 

 
dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

839  H48.259.2 
Văn phòng HĐND 

và UBNDphường 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

vp-

dakbla@quangngai.gov.
 

dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

mailto:hcc-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-dakbla@quangngai.gov.vn
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Đăk Bla Quảng Ngãi vn 

840  H48.259.3 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

phường Đăk Bla 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

dakbla@quangngai.gov.

vn 

 
dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

841  H48.259.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường Đăk Bla 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

dakbla@quangngai.gov.

vn 

 
dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

842  H48.259.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

phường Đăk Bla 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

dakbla@quangngai.gov.

vn 

 
dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

843  H48.259.6 
Ban chỉ huy Quân 

sự phường Đăk Bla 

54, Đặng Tiến Đông, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  
dakbla.quangngai.g

ov.vn 
Cấp mới 

844  H48.259.7 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

141 Nguyễn Văn 

Linh, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

mnhoahong@kontumcit

y.edu.vn 
 

hoahong.kontumcit

y.edu.vn 
Cấp mới 

845  H48.259.8 
Trường Mầm non 

Họa Mi 

Đường Hoàng Văn 

Thái, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

c0hoami_kt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

hoami.kontumcity.e

du.vn 
Cấp mới 

846  H48.259.9 
Trường Mầm non 

Nắng Mai 

03 Ngô Đức Kế, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0nangmai@kontumcity.

edu.vn 
 

nangmai.kontumcit

y.edu.vn/ 
Cấp mới 

847  H48.259.10 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

14 Ngô Đức Đệ, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nguyentrai_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

nguyentrai.kontumc

ity.edu.vn 
Cấp mới 

848  H48.259.11 
Trường Tiểu học- 

THCS Lê Lợi 

71 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

c12leloi@kontumcity.ed

u.vn 
 

leloi.kontumcity.ed

u.vn 
Cấp mới 

mailto:kte-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-dakbla@quangngai.gov.vn
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849  H48.259.12 
Trường Tiểu học- 

THCS Nguyễn Du 

03 Hồ Quý Ly, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2nguyendu_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

Nguyendu.kontumc

ity.edu.vn 
Cấp mới 

850  H48.259.13 

Trường Tiểu học- 

THCS Trần Hưng 

Đạo 

Đường Hoàng Văn 

Thái, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

c12tranhungdao@kontu

mcity.edu.vn 
 

chuvanan.kontumci

ty.edu.vn 
Cấp mới 

851  H48.259.14 
Trường Mầm non 

Ngôi sao Xanh 

09 Nguyễn Lữ, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0ngoisaoxanh@kontum

city.edu.vn 
 

ngoisaoxanh.kontu

mcity.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.260 
UBND xã Ngọk 

Bay 
     

852  H48.260.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ngọk Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

ngokbay@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

853  H48.260.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ngọk 

Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

ngokbay@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

854  H48.260.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ngọk Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

ngokbay@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

855  H48.260.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Ngọk Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

ngokbay@quangngai.go

v.vn 

 
 Cấp mới 

856  H48.260.5 
Trường Mầm non 

Bằng Lăng 

Thôn Phương Quý 1, 

xã Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C0vinhquang_kt.kontum

@moet.edu.vn 
 

banglang.kontumcit

y.edu.vn 
Cấp mới 

857  H48.260.6 
Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang 

Trường MN Hoa Pơ 

Lang - Xã Ngok Bay, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mnhoapolang@kontumci

ty.edu.vn 
 

hoapolang.kontumc

ity.edu.vn 
Cấp mới 
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858  H48.260.7 
Trường Mầm non 

Vàng Anh 

Thôn 2, xã Ngọk 

Bay, tỉnh Quảng 

Ngãi 

C0kroong_kt.kontum@

moet.edu.vn 
 

vanganh.kontumcit

y.edu.vn 
Cấp mới 

859  H48.260.8 
Trường Tiểu học 

Cao Bá Quát 

Thôn Kon Rơ Bang 

1, xã Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

c1vinhquang3_kt.kontu

m@moet.edu.vn 
 

caobaquat.kontumc

ity.edu.vn 
Cấp mới 

860  H48.260.9 
Trường Tiểu học 

Đặng Trần Côn 

Thôn Măng La , xã 

Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

c1dangtrancon@kontum

city.edu.vn 
 

thdangtrancon.edu.

vn 
Cấp mới 

861  H48.260.10 

Trường Tiểu học – 

Trung học cơ sở 

Vinh Quang 

Thôn Phương Quý 2, 

xã Ngọk Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

C12vinhquang@kontum

city.edu.vn 
 

vinhquang.kontumc

ity.edu.vn/ 
Cấp mới 

862  H48.260.11 

Trường Tiểu học – 

Trung học cơ sở 

Ngọk Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngok Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12ngokbay@kontumcit

y.edu.vn 
 

ngokbay.kontumcit

y.edu.vn/ 
Cấp mới 

863  H48.260.12 

Trường Tiểu học – 

Trung học cơ sở 

Kroong 

Thôn 2, xã Ngọk 

Bay, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c2kroong_kt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

kroong.kontumcity.

edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.261 UBND xã Ia Chim      

864  H48.261.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ia Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

iachim@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

865  H48.261.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ia 

Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp- iachim 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

866  H48.261.3 
Phòng Kinh tế xã Ia 

Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte- iachim 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

mailto:hcc-iachim@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-iachim@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-iachim@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakbla@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakbla@quangngai.gov.vn


96 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

867  H48.261.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ia Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh- iachim 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

868  H48.261.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ia Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc- iachim 

@quangngai.gov.   Cấp mới 

869  H48.261.6 
Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

870  H48.261.7 
Trường Mầm non 

Hoa Mai 

Thôn 5, xã Ia Chim, 

tỉnh Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

871  H48.261.8 
Trường Mầm non 

Tuổi Ngọc 

Thôn Ia Hội, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

872  H48.261.9 
Trường tiểu học 

Kim Đồng 

Thôn Klau Ngol, xã 

Ia Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

873  H48.261.10 
Trường tiểu học 

Phùng Khắc Hoan 

Thôn Plei lay, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

874  H48.261.11 
Trường tiểu học – 

THSC Đăk Năng 

Thôn Plei RơWăk, xã 

Ia Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

875  H48.261.12 
Trường tiểu học – 

THSC Đoàn Kết  

Thôn 5, xã Ia Chim, 

tỉnh Quảng Ngãi 
   Cấp mới 

876  H48.261.13 
Trường tiểu học – 

THSC Ia Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 
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 H48.262 
UBND xã Đăk Rơ 

Wa 
     

877  H48.262.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Rơ Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-dakrowa 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

878  H48.262.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Đăk 

Rơ Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-dakrowa 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

879  H48.262.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Rơ Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-dakrowa 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

880  H48.262.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Rơ 

Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-dakrowa 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

881  H48.262.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Rơ Wa 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-dakrowa 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

882  H48.262.6 
Trường Mầm non 

Nắng Hồng 

Thôn Kon Jri Xút, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0dakbla_kt.kontum 

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

883  H48.262.7 
Trường Mầm non 

Tuổi Hồng 

Thôn Kon Klor, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mntuoihong 

@kontumcity.edu.vn 
  Cấp mới 

884  H48.262.8 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0chuhreng_kt.kontum 

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

885  H48.262.9 
Trường Mầm non 

Hoàng Sa 

Thôn 4, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 
c0hoangsa@kontumcity.

edu. 
  Cấp mới 
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886  H48.262.10 
Trường Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Thôn Kon Jơ Dreh 

Plơng, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 

c1bevandan_kt.kontum

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

887  H48.262.11 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Thôn Pleidơng, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1nguyenbangoc_kt.kont

um@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

888  H48.262.12 
Trường TH và 

THCS Chư Hreng 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2chuhreng_kt.kontum 

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

889  H48.262.13 
Trường TH và 

THCS Hòa Bình 

Thôn 4, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 
C2huynhthuckhang 

@kontumcity.edu.vn 
  Cấp mới 

890  H48.262.14 
Trường TH và 

THCS Đăk Rơ Wa 

Thôn Kon Klor, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2phamhongthai 

@kontumcity.edu.vn 
  Cấp mới 

891  H48.262.15 
Trường TH và 

THCS Đăk Blà 

Thôn Kon Kơ Tu Mơ 

Nay 1, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 

c12dakbla@kontumcity.

edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.263 UBND xã Đăk Pxi      

892  H48.263.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Pxi 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
    

dakpxi.quangngai.g

ov.vn/ 
Cấp mới 

893  H48.263.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Pxi 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
    

dakpxi.quangngai.g

ov.vn/ 
Cấp mới 

894  H48.263.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Pxi 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
    

dakpxi.quangngai.g

ov.vn/ 
Cấp mới 

895  H48.263.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Pxi 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
    

dakpxi.quangngai.g

ov.vn/ 
Cấp mới 

https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
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896  H48.263.5 
Trường Mẫu giáo 

xã Đăk Long 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
    

dakpxi.quangngai.g

ov.vn/ 
Cấp mới 

897  H48.263.6 
Trường Mầm non 

xã Đăk Hring  

Thôn Đăk Wek, xã 

Đăk Pxi 
      Cấp mới 

898  H48.263.7 
Trường Tiểu học xã 

Đăk Pxi 

Thôn Đăk Kơ 

Đương, xã Đăk Pxi 
      Cấp mới 

899  H48.263.8 
Trường TH&THCS 

xã Đăk Long 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Pxi 
      Cấp mới 

900  H48.263.9 
Trường THCS xã 

Đăk Pxi 

Thôn Kon Pao Kơ 

La, xã Đăk Pxi 
      Cấp mới 

 H48.264 
UBND xã Đăk 

Mar 
     

901  H48.264.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

dakmar@quangngai.gov.

vn 

  
dakmar.quangngai.

gov.vn/ 
Cấp mới 

902  H48.264.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

dakmar@quangngai.gov.

vn 

  
dakmar.quangngai.

gov.vn/ 
Cấp mới 

903  H48.264.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

dakmar@quangngai.gov.

vn 

  
dakmar.quangngai.

gov.vn/ 
Cấp mới 

904  H48.264.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

dakmar@quangngai.gov.

vn 

  
dakmar.quangngai.

gov.vn/ 
Cấp mới 

905  H48.264.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

dakmar@quangngai.gov.

vn 

  
dakmar.quangngai.

gov.vn/ 
Cấp mới 

https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
https://dakpxi.quangngai.gov.vn/
mailto:vhxh-dakmar@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-dakmar@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-dakmar@quangngai.gov.vn
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906  H48.264.6 
Trường Mầm non 

xã Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 
mndakmar@gmail.com  

mndakmar.pgddtda

kha.edu.vn/ 
Cấp mới 

907  H48.264.7 
Trường Mầm non 

xã Đăk Hring  

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi  

vtmndakhring.dakha  
mgdakhring.pgddtd

akha.edu.vn 
Cấp mới 

908  H48.264.8 
Trường Tiểu học xã 

Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tieuhocdakmar@gmail.c

om 
0260.3501241 

thvothisau.pgddtda

kha.edu.vn/ 
Cấp mới 

909  H48.264.9 
Trường Tiểu học Bế 

Văn Đàn 

Thôn Kon Hnong Y 

ôp, xã Đăk Mar, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bevandan.dakhring@gm

ail.com 
 

thbevandan.pgddtd

akha.edu.vn/ 
Cấp mới 

910  H48.264.10 
Trường Phan Đình 

Giót 

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi  

phandinhgiot.dh@gmail.

com 
 

thphandinhgiot.pgd

dtdakha.edu.vn/ 
Cấp mới 

911  H48.264.11 
Trường THCS xã 

Đăk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsxadakmar@gmail.co

m 
 

thcsdakmar.pgddtd

akha.edu.vn 
Cấp mới 

912  H48.264.12 
Trường THCS xã 

Đăk Hring 

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi  

thcsdakhring1dakha@g

mail.com 
 

thcsdakhring.pgddt

dakha.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.265 UBND xã Đăk Ui      

913  H48.265.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Ui 

- Cơ sở 1: Thôn Đăk 

Bình, xã Đăk Ui, tỉnh 

Quảng Ngãi 

- Cơ sở 2 (Tiếp nhận 

hồ sơ): Thôn Đăk Kơ 

Đêm, xã Đăk Ui, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

dakui@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

http://mndakmar.pgddtdakha.edu.vn/
http://mndakmar.pgddtdakha.edu.vn/
http://mgdakhring.pgddtdakha.edu.vn/
http://mgdakhring.pgddtdakha.edu.vn/
http://thvothisau.pgddtdakha.edu.vn/
http://thvothisau.pgddtdakha.edu.vn/
http://thbevandan.pgddtdakha.edu.vn/
http://thbevandan.pgddtdakha.edu.vn/
http://thphandinhgiot.pgddtdakha.edu.vn/
http://thphandinhgiot.pgddtdakha.edu.vn/
http://thcsdakmar.pgddtdakha.edu.vn/
http://thcsdakmar.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:thcsdakhring1dakha@gmail.com
mailto:thcsdakhring1dakha@gmail.com
http://thcsdakhring.pgddtdakha.edu.vn/
http://thcsdakhring.pgddtdakha.edu.vn/


101 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

914  H48.265.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Ui 

Thôn Đăk Bình, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

dakui@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

915  H48.265.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Ui 

Thôn Đăk Bình, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

dakui@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

916  H48.265.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Ui 

Thôn Đăk Bình, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

dakui@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

917  H48.265.5 
Trường Mầm non 

Nắng Mai 

Thôn Đăk Bình, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mgdngok.sgddt@kontum

.gov.vn 
 

mgdakngoc.pgddtd

akha.edu.vn 
Cấp mới 

918  H48.265.6 
Trường TH&THCS 

Nguyễn Tất Thành 

Thôn Đăk Bình, xã 

Đăk Ui, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ththcsdakngok@gmail.c

om 
 

c12dakngok.kontu

m.edu.vn 
Cấp mới 

919  H48.265.7 
Trường Mầm non 

Đăk Ui 

Thôn Kon Năng 

Treang – Xã Đăk Ui 

– Tỉnh Quảng Ngãi 

mndakui.quangngai@gm

ail.com 
 

mgdakui.pgddtdakh

a.edu.vn 
Cấp mới 

920  H48.265.8 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lý 

Tự Trọng 

Thôn Đăk Kơ Đêm, 

xã Đăk Ui, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongththcsdakui@gmai

l.com 
0260.3500 919 

ththcsdakui.pgddtd

akha.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.266 
UBND xã Ngọk 

Réo 
     

921  H48.266.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ngọk Réo 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

hcc-

ngokreo@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

922  H48.266.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Ngọk 

Réo 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

vp-

ngokreo@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

mailto:kte-dakui@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakui@quangngai.gov.vn
mailto:kte-dakui@quangngai.gov.vn
http://mgdakui.pgddtdakha.edu.vn/
http://mgdakui.pgddtdakha.edu.vn/
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923  H48.266.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ngọk Réo 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

kte-

ngokreo@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

924  H48.266.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ngọk 

Réo 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

vhxh- 

ngokreo@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

925  H48.266.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ngọk Réo 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

dvc-

ngokreo@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

926  H48.266.6 
Trường Mầm non 

xã Ngọk Wang 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

bghmgngocwang@gmail

.com  
 

mgngocreo.pgddtd 

akha.edu.vn/ 
Cấp mới 

927  H48.266.7 
Trường Mầm non 

xã Ngọk Réo 

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mgngokreo123@gmail.c

om  
 

mgngocreo.pgddtd 

akha.edu.vn/  
Cấp mới 

928  H48.266.8 
Trường Tiểu học 

xã Ngọk Réo 

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tranquoctoan.ngokreo@g

mail.com   
 

mgngocreo.pgddtd 

akha.edu.vn/  
Cấp mới 

929  H48.266.9 
Trường TH&THCS 

xã Ngọk Wang 

Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng 

ththcsxangokwang@gma

il.com  
 

ththcsngokwang.pg

ddtda kha.edu.vn 
Cấp mới 

930  H48.266.10 
Trường THCS xã  

Ngọk Réo 

Kon Bơ băn, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsngokreo@gmail.com  
mgngocreo.pgddtd 

akha.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.267 UBND xã Đăk Hà      

931  H48.267.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Hà 

42 Hùng Vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

dakha@quangngai.gov.v

n 

  
dakha.quangngai.go

v.vn/  
Cấp mới 

mailto:hcc-dakha@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-dakha@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-dakha@quangngai.gov.vn
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

932  H48.267.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Hà 

42 Hùng Vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

dakha@quangngai.gov.v

n 

  
dakha.quangngai.go

v.vn/  
Cấp mới 

933  H48.267.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Hà 

42 Hùng Vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

dakha@quangngai.gov.v

n 

  
dakha.quangngai.go

v.vn/  
Cấp mới 

934  H48.267.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Hà 

42 Hùng Vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

dakha@quangngai.gov.v

n 

  
dakha.quangngai.go

v.vn/  
Cấp mới 

935  H48.267.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Hà 

42 Hùng Vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

dakha@quangngai.gov.v

n 

  
dakha.quangngai.go

v.vn/  
Cấp mới 

936  H48.267.7 
Trường Mầm non 

Sơn Ca 

Đường U Rê - TDP 

2A, Xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnsonca.dakha@gmail.c

om 
 

mnsonca.pgddtdakh

a.edu.vn  
Cấp mới 

937  H48.267.8 
Trường Mầm non 

Bình Minh 

Thôn 2, xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mghamon.dakha@gmail.

com 
 

mghamon.pgddtdak

ha.edu.vn 
Cấp mới 

938  H48.267.9 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 

221- Hùng Vương, 

xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kimdong.dh1980@gmail

.com 
 

thkimdong.pgddtda

kha.edu.vn/ 
Cấp mới 

939  H48.267.10 
Trường Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Thôn 8 xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ledinhchinh.dakha@gma

il.com 
 

thledinhchinh.pgddt

dakha.edu.vn/ 
Cấp mới 

940  H48.267.11 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 

Nguyễn Khuyến, 

TDP 5, xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nguyenbangoc.dakha@g

mail.com 
 

thnguyenbangoc.pg

ddtdakha.edu.vn/ 
Cấp mới 

941  H48.267.12 
Trường TH và 

THCS xã Đăk Hà 

Xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcshamon2022@gmail.

com 
0260.3501122 

ththcshamon.pgddt

dakha.edu.vn/ 
Cấp mới 

942  H48.267.13 
Trường Mầm non 

Ánh Dương 

Thôn 6 xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mgdakla.dakha@gmail.c

om 
 

mgdakla.pgddtdakh

a.edu.vn 
Cấp mới 

https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
https://dakha.quangngai.gov.vn/
mailto:mnsonca.dakha@gmail.com
mailto:mnsonca.dakha@gmail.com
https://mnsonca.pgddtdakha.edu.vn/
https://mnsonca.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:mghamon.dakha@gmail.com
mailto:mghamon.dakha@gmail.com
http://mghamon.pgddtdakha.edu.vn/
http://mghamon.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:kimdong.dh1980@gmail.com
mailto:kimdong.dh1980@gmail.com
http://thledinhchinh.pgddtdakha.edu.vn/
http://thledinhchinh.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:nguyenbangoc.dakha@gmail.com
mailto:nguyenbangoc.dakha@gmail.com
http://thnguyenbangoc.pgddtdakha.edu.vn/
http://thnguyenbangoc.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:thcshamon2022@gmail.com
mailto:thcshamon2022@gmail.com
mailto:mgdakla.dakha@gmail.com
mailto:mgdakla.dakha@gmail.com
http://mgdakla.pgddtdakha.edu.vn/
http://mgdakla.pgddtdakha.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

943  H48.267.14 
Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Đường U Rê, TDP 

2A, xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thlevantamdakha2021@

gmail.com 

 
thlevantam.pgddtda

kha.edu.vn/ 
Cấp mới 

944  H48.267.15 
Trường THCS Chu 

Văn An 

01 Chu Văn An, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcschuvanandhkt@gmai

l.com 
0260.3520789 

thcsdakha.pgddtdak

ha.edu.vn/ 
Cấp mới 

945  H48.267.16 
Trường THCS Võ 

Nguyên Giáp 

Thôn 1- xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsdakladakha2022@g

mail.com 
0260.3502368 

thcsdakla.pgdđtdak

ha.edu.vn 
Cấp mới 

946  H48.267.17 
Trường Tiểu học Lê 

Qúy Đôn 

TDP7 - xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

lequydon.dakha@gmail.

com 
 

thlequydon.pgddtda

kha.edu.vn/ 
Cấp mới 

947  H48.267.18 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi 

xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thnguyenvantroi2022@g

mail.com 
 

thnguyenvantroi.pg

ddtdakha.edu.vn/ 
Cấp mới 

948  H48.267.19 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Đường Chu Văn An, 

Tổ dân phố 7 xã Đăk 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

mnhoahongdh@gmail.co

m 
 

mnhoahong.pgddtd

akha.edu.vn/ 
Cấp mới 

949  H48.267.20 
Trường Mầm non 

Hoa Phượng 

440 Hùng Vương Xã 

Đắk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnhoaphuong.dakha@g

mail.com 
   Cấp mới 

950  H48.267.21 
Trường Mầm non 

tư thục Họa My 

282 Hùng vương, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnhoamydakha@gmail.

com 

   Cấp mới 

951  H48.267.22 
Trường Mầm non 

Duy Phương 

16 - Nguyễn Trãi 

xã Đăk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnduyphuongdakha@g

mail.com 
 

mnduyphuong.kidd

ihub.com 
Cấp mới 

 H48.268 UBND xã Ngọk Tụ      

952  H48.268.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

ngoktu@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

http://thcsdakha.pgddtdakha.edu.vn/
http://thcsdakha.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:thcsdakladakha2022@gmail.com
mailto:thcsdakladakha2022@gmail.com
http://thcsdakla.pgdđtdakha.edu.vn/
http://thcsdakla.pgdđtdakha.edu.vn/
http://thlequydon.pgddtdakha.edu.vn/
http://thlequydon.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:thnguyenvantroi2022@gmail.com
mailto:thnguyenvantroi2022@gmail.com
http://thnguyenvantroi.pgddtdakha.edu.vn/
http://thnguyenvantroi.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:mnhoahongdh@gmail.com
mailto:mnhoahongdh@gmail.com
http://mnhoahong.pgddtdakha.edu.vn/
http://mnhoahong.pgddtdakha.edu.vn/
mailto:mnhoaphuong.dakha@gmail.com
mailto:mnhoaphuong.dakha@gmail.com
mailto:mnduyphuongdakha@gmail.com
mailto:mnduyphuongdakha@gmail.com
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Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

953  H48.268.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ngọk 

Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

ngoktu@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

954  H48.268.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

ngoktu@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

955  H48.268.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh- 

ngoktu@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

956  H48.268.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ngọk Tụ 

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

ngoktu@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

957  H48.268.6 
Trường Mầm xã 

Ngọk Tụ  

Thôn Đăk Nu, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnngoktu.dt@gmail.co

m 
 

mnngoktu.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

958  H48.268.7 
Trường Tiểu học xã 

Ngọk Tụ  

Thôn Đăk Chờ, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thngoktu.dt@gmail.com  
thngoktu.dakto.edu.

vn 
Cấp mới 

959  H48.268.8 
Trường Trung học 

cơ sở xã Ngọk Tụ 

Thôn Đăk No, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

thcsngoktu.dt@gmail.co

m 
 

thcsngoktu.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

960  H48.268.9 
Trường Mầm non 

xã Đăk Rơ Nga  

Thôn Đăk Manh II, 

xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c0dakrnga_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

mndakronga.dakto.

edu.vn 
Cấp mới 

961  H48.268.10 
Trường Tiểu học xã 

Đăk Rơ Nga  

Thôn Đăk Dé, xã 

Ngọk Tụ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

c1dakrnga_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thdakronga.dakto.e

du.vn 
Cấp mới 

962  H48.268.11 
Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú 

Thôn Đăk Manh Dé, 

xã Ngọk Tụ, tỉnh 

c2dakrnga_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thcsdakronga.dakto.

edu.vn 
Cấp mới 
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Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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Email Điện thoại Website 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

trung học cơ sở xã 

Đăk Rơ Nga 

Quảng Ngãi 

 H48.269 UBND xã Đăk Tô      

963  H48.269.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Tô 

02 Trần Hưng Đạo, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

dakto@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

964  H48.269.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Đăk 

Tô 

02 Trần Hưng Đạo, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

dakto@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

965  H48.269.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Tô 

02 Trần Hưng Đạo, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kt-

dakto@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

966  H48.269.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Tô 

02 Trần Hưng Đạo, 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

dakto@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

967  H48.269.5 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp xã 

Đăk Tô 

153 Hùng Vương,  xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

ttdvnn-

dakto@quangngai.gov.v

n 

0702.693026  Cấp mới 

968  H48.269.6 

Ban Quản lý dự án 

và Dịch vụ công ích 

xã Đăk Tô 

Số 02 đường 24/4, xã 

Đăk Tô, tỉnh Quãng 

Ngãi 

bqlda-

dakto@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

969  H48.269.7 

Trung tâm văn hóa, 

thể thao, du lịch và 

truyền thông xã 

Đăk Tô 

Khối 4, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttvh-

dakto@quangngai.gov.v

n 

0260.3502829  Cấp mới 

970  H48.269.8 
Trường Mầm non 

Diên Bình 

Thôn 8, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c0dienbinh_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

mndienbinh.dakto.e

du.vn/ 
Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

971  H48.269.9 
Trường Mầm non 

Pô Kô 

Thôn Kon Tu Peng, 

xã Đăk Tô, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnpoko.dakto@gmail.co

m 
 

mnpoko.dakto.edu.

vn/ 
Cấp mới 

972  H48.269.10 
Trường Mầm non 

Sao Mai 

Khối 8, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mnsaomaidakto@gmail.

com 
 

mnsaomai.dakto.ed

u.vn/ 
Cấp mới 

973  H48.269.11 
Trường Mầm non 

Bình Minh 

02 Đường Quang 

Trung, Khối 3, xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

nguyenmnbm@gmail.co

m 
 

mamnon-

binhminh.edu.vn/ 
Cấp mới 

974  H48.269.12 
Trường Mầm non 

Vành Khuyên 

Thôn 2- Xã Đăk Tô, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

c0tancanh_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

mnvanhkhuyen.dak

to.edu.vn 
Cấp mới 

975  H48.269.13 
Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thôn 8- Xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1konhring_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 thlvt.dakto.edu.vn Cấp mới 

976  H48.269.14 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến 
Khối 10, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quãng Ngãi 

c1nguyenkhuyen.dakto

@gmail.com 
 

thnguyenkhuyen.da

kto.edu.vn/ 
Cấp mới 

977  H48.269.15 
Trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn 
Khối 5, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thlequydon.dt2022@gma

i.com 
 

thlequydon.dakto.e

du.vn 
Cấp mới 

978  H48.269.16 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Khối 2, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi  
c1nbk.dt@gmail.com  

thnguyenbinhkhiem

.dakto.edu.vn 
Cấp mới 

979  H48.269.17 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 
Khối 2, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1tancanh_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thkimdong.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

980  H48.269.18 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Bá Ngọc 
Thôn 4, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c1thnguyenbangoc@gm

ail.com 
 

thnguyenbangoc.da

kto.edu.vn/ 
Cấp mới 

981  H48.269.19 
Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Du 

Thôn 1, xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

truongthcsnd.dt@gmail.c

om 
 

thcsnguyendu.kont

um.edu.vn 
Cấp mới 

982  H48.269.20 
Trường Trung học 

cơ sở Lương Thế 
137 Nguyễn Văn Cừ, 

Khối 8, xã Đăk Tô, 

c2ltv.dt@gdkontum.edu.

vn 
 thcsltv.edu.vn/ Cấp mới 
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Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Vinh tỉnh Quảng Ngãi. 

983  H48.269.21 
Trường Trung học 

cơ sở 24 tháng 4 
Thôn 2 xã Đăk Tô, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c2tancanh_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thcs24-

4.dakto.edu.vn/ 
Cấp mới 

984  H48.269.22 

Trường Tiểu học -

Trung học cơ sở Pô 

Kô 

Thôn Kon Tu Peng, 

xã Đăk Tô, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12poko.dakto@gmail.c

om 
 

ththcspoko.dakto.ed

u.vn 

 

Cấp mới 

 H48.270 UBND xã Kon Đào      

985  H48.270.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kon Đào 

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

kondao@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

986  H48.270.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Kon 

Đào 

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

kondao@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

987  H48.270.3 
Phòng Kinh tế xã 

Kon Đào 

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

kondao@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

988  H48.270.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Kon Đào 

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

kondao@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

989  H48.270.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Kon Đào 

xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

kondao@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

990  H48.270.6 
Trường Mần non 

Hoa Phượng 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

nguyenthanhbinhminh76

@gmail.com 
 

mnhoaphuong.dakt

o@kontum.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:mnhoaphuong.dakto@kontum.edu.vn
mailto:mnhoaphuong.dakto@kontum.edu.vn


109 

STT 
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vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

991  H48.270.7 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

thlehongphongkondao@

gmail.com 
 

thlehongphong.dakt

o.edu.vn 
Cấp mới 

992  H48.270.8 
Trường THCS 

Nguyễn Trãi 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c2kondao_dt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

thcsnguyentrai.dakt

o.edu.vn 
Cấp mới 

993  H48.270.9 
Trường Mầm non 

Đăk Trăm 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c0daktramdt.kontum@g

mail.com 
 

mndatram.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

994  H48.270.10 
Trường Tiểu học 

Đăk Trăm 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c1daktram_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thdaktram.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

995  H48.270.5 
Trường THCS Đăk 

Trăm 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c2daktram_dt.kontum@

moet.edu.vn 
 

thcsdaktram.dakto.e

du.vn 
Cấp mới 

996  H48.270.11 
Trường Mầm non 

Văn Lem 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c0vanlem_dt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

mnvanlem.dakto.ed

u.vn 
Cấp mới 

997  H48.270.12 
Trường TH - THCS 

Văn Lem 

xã Kon Đào,  

tỉnh Quảng Ngãi 

c2vanlem_dt.kontum@m

oet.edu.vn 
 

ththcsvanlem.dakto.

edu.vn 
Cấp mới 

 H48.271 UBND xã Đăk Sao      

998  H48.271.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Sao 

Thôn Đăk Riếp 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

daksao@quangngai.gov.

vn 

0347.097453 
Daksao.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

999  H48.271.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Đăk 

Sao 

Thôn Đăk Riếp 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vp-

daksao@quangngai.gov.

vn 

0260.3934779 
Daksao.quangngai.

gov.vn 
Cấp mới 

1000  H48.271.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Sao 

Thôn Đăk Riếp 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

daksao@quangngai.gov.

vn 

0338.127.777 

Daksao.quangngai.

gov.vn Cấp mới 

1001  H48.271.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Sao 

Thôn Đăk Riếp 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

daksao@quangngai.gov.

vn 

 

Daksao.quangngai.

gov.vn Cấp mới 

http://thlehongphong.dakto.edu.vn/
http://thlehongphong.dakto.edu.vn/
http://thcsnguyentrai.dakto.edu.vn/
http://thcsnguyentrai.dakto.edu.vn/
http://mndatram.dakto.edu.vn/
http://mndatram.dakto.edu.vn/
http://thdaktram.dakto.edu.vn/
http://thdaktram.dakto.edu.vn/
http://thcsdaktram.dakto.edu.vn/
http://thcsdaktram.dakto.edu.vn/
http://mnvanlem.dakto.edu.vn/
http://mnvanlem.dakto.edu.vn/
http://ththcsvanlem.dakto.edu.vn/
http://ththcsvanlem.dakto.edu.vn/
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1002  H48.271.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Sao 

Thôn Đăk Riếp 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

dvc-

daksao@quangngai.gov.

vn 

 

Daksao.quangngai.

gov.vn Cấp mới 

1003  H48.271.6 

 

Trường Mầm non 

Đăk Sao 1 

Thôn Kạch Lớn 2, xã 

Đắk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

c0dsao.tmr@gdkontum.e

du.vn 

  Cấp mới 

1004  H48.271.7 

 

Trường Mầm non 

Đăk Sao 2 

Thôn Hà Lăng, xã 

Đắk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

c0dna.tmr@gdkontum.e

du.vn 

  Cấp mới 

1005  H48.271.8 

 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Đăk Sao 

1 

Thôn Kạch Lớn 2, xã 

Đắk Sao, Quảng Ngãi 

 

c12dsao.tmr@gdkontum.

edu.vn 
  Cấp mới 

1006  H48.271.9 

 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Đăk Sao 

2 

Thôn Hà Lăng, xã 

Đắk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

c12dna.tmr@gdkontum.

edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.272 
UBND xã Đăk Tờ 

Kan 
     

1007  H48.272.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Tờ Kan 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

daktokan@quangngai.go

v.vn 

 
daktokan@quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

1008  H48.272.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Tờ Kan 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

daktokan@quangngai.go

v.vn 

 
daktokan@quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

1009  H48.272.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Tờ Kan 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

daktokan@quangngai.go

v.vn 

 
daktokan@quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

mailto:c0dsao.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c0dsao.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c0dna.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c0dna.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c12dsao.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c12dsao.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c12dakna.tmr@gdkontum.edu.vn
mailto:c12dakna.tmr@gdkontum.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1010  H48.272.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Tờ 

Kan 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

daktokan@quangngai.go

v.vn 

 
daktokan@quangng

ai.gov.vn 
Cấp mới 

1011  H48.272.5 
Trường TH-THCS 

Trương Định 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12dro.tmr@gdkontum.e

du.v 
 

ththcsdakroong.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

1012  H48.272.6 
Trường TH-THCS 

Chu Văn An 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththcschuvanandtk@gma

il.com 
 

thcsdaktokan.tumor

ong.edu.vn 
Cấp mới 

1013  H48.272.7 

Trường Mầm non 

Sơn Ca 

 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnonsonca1903@gm

ail.com 

 

 

mndaktokan.tu 

morong.edu.vn 

 

Cấp mới 

1014  H48.272.8 
Trường Mầm non 

Ánh Dương 

Xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnanhduong205@gmail. 

com 
 

mndakroong.t 

umorong.edu.v 
Cấp mới 

 H48.273 
UBND xã Tu Mơ 

Rông 
     

1015  H48.273.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

tumorong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

1016  H48.273.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Tu 

Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

tumorong@quangngai.g

ov.vn 

  Cấp mới 

1017  H48.273.3 
Phòng Kinh tế xã 

Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

tumorong@quangngai.g

ov.vn 

 
 Cấp mới 

1018  H48.273.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Tu Mơ 

Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

tumorong@quangngai.g

ov.vn 

 
 Cấp mới 

1019  H48.273.5 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp xã Tu 

Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttdvnnxtmr@gmail.com 
 

 Cấp mới 
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1020  H48.273.6 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông xã 

Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vanthu.ttthubtmr 

 

 
 Cấp mới 

1021  H48.273.7 

Ban Quản lý Dự án 

và Dịch vụ công ích 

xã Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

banqldadvcitmr@gmail.c

om 
 

 Cấp mới 

1022  H48.273.8 Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoapolang.tmr.qni@g

mail.com 
 

 Cấp mới 

1023  H48.273.9 Trường tiểu học 

Kim Đồng 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thkimdong.qngai@gmail

.com 
 

 Cấp mới 

1024  H48.273.10 
Trường Mần non 

Tu Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, 

xã Tu Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mntumorong@gmail.co

m 
 

 Cấp mới 

1025  H48.273.11 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Tu Mơ 

Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, 

xã Tu Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocthcstumorong@g

mail.com 
  Cấp mới 

1026  H48.273.12 

Trường PTDT BT 

THCS Kơ Pa Kơ 

Lơng 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

bantrutumorong@gmail.

com 
 

 Cấp mới 

 H48.274 UBND xã Măng Ri      

1027  H48.274.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Măng Ri 

Thôn Tân Ba, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hcc-

mangri@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1028  H48.274.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Măng 

Thôn Tân Ba, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

vp-

mangri@quangngai.gov.  
 Cấp mới 
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Ri Ngãi vn 

1029  H48.274.3 
Phòng Kinh tế xã 

Măng Ri  

Thôn Tân Ba, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

kte-

mangri@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1030  H48.274.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Măng Ri 

Thôn Tân Ba, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhxh-

mangri@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1031  H48.274.5 
Trường Mầm non 

Măng Ri 

Thôn Ngọc La, xã 

Măng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnmri.sgddt@kontum.g

ov.vn 
  Cấp mới 

1032  H48.274.6 
Trường PTDTBT 

TH-THCS Măng Ri 

Thôn Ngọc La, xã 

Măng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ptmri.sgddt@kontum.go

v.vn 
  Cấp mới 

1033  H48.274.7 
Trường Mầm non 

Tê Xăng 

Thôn Đăk Song, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mntxang.sgddt@kontum.

gov.vn 
  Cấp mới 

1034  H48.274.8 
Trường PTDTBT 

TH-THCS Tê Xăng 

Thôn Đăk Song, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

pttxang.sgddt@kontum.g

ov.vn 
  Cấp mới 

1035  H48.274.9 
Trường Mầm non 

Ngọc Lây 

Thôn Đăk Kinh, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnnlay.sgddt@kontum.g

ov.vn 
  Cấp mới 

1036  H48.274.10 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Ngọc 

Lây 

Thôn Tu Bung, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ptnlay.sgddt@kontum.go

v.vn 
  Cấp mới 

1037  H48.274.11 
Trường Mầm non 

Văn Xuôi 

Thôn Ba Khen, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnvxuoi.sgddt@kontum

.gov.vn 
  Cấp mới 

mailto:mnnlay.sgddt@kontum.gov.vn
mailto:mnnlay.sgddt@kontum.gov.vn
mailto:ptnlay.sgddt@kontum.gov.vn
mailto:ptnlay.sgddt@kontum.gov.vn
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1038  H48.274.12 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Văn 

Xuôi 

Thôn Ba Khen, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ptvxuoi.sgddt@kontum.

gov.vn 
  Cấp mới 

1039  H48.274.13 
Trường Mầm Non 

Ngọc Yêu 

Thôn Ba Tu 2, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnnyeu.sgddt@kontum.

gov.vn 
  Cấp mới 

1040  H48.274.14 

Trường PTDTBT 

TH-THCS Ngọc 

Yêu 

Thôn Ba Tu 2, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ptnyeu.sgddt@kontum.g

ov.vn 
  Cấp mới 

 H48.275 UBND xã Bờ Y      

1041  H48.275.1 

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công xã 

Bờ Y 

Đường Nguyễn Văn 

Linh, thôn 6, xã Bờ 

Y, tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

boy@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1042  H48.275.2 
Văn phòng HĐND -

UBND xã Bờ Y 

Thôn 6, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Vp-

boy@quangngai.gov.vn 
0260.3832118 

 
Cấp mới 

1043  H48.275.3 
Phòng kinh tế xã 

Bờ Y 

Thôn 6, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Kte-

boy@quangngai.gov.vn 
 

 Cấp mới 

1044  H48.275.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Bờ Y 

Thôn 6, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Vhxh-

boy@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1045  H48.275.5 

Ban quản lý dự án 

và Dịch vụ công xã 

Bờ Y 

TDP1, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi 
bqlxd.nh@gmail.com 0260.3505567  Cấp mới 

1046  H48.275.6 

Trung tâm 

VHTTDL&TT xã 

Bờ Y 

Số 01, Nguyễn Trung 

Trực, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttvhttdl.ngochoi@kontu

m.gov.vn 
  Cấp mới 

1047  H48.275.7 

Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp xã Bờ 

Y 

xã Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Trungtamdvnnngochoi@

gmail.com 
  Cấp mới 

mailto:ptvxuoi.sgddt@kontum.gov.vn
mailto:ptvxuoi.sgddt@kontum.gov.vn
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1048  H48.275.8 
Trường THCS Thị 

trấn Plei Kần 

Số 134, đường Hai 

Bà Trung, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttttpleikan.sgddt@quang

ngai.gov.vn 
0260.3504186 

thcspleikan.ngochoi

.edu.vn 
Cấp mới 

1049  H48.275.9 

Trường Tiểu Học số 

1 Thị trấn Plei Kần 

Số 536, đường Trần 

Phú, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi 

uyenchi1973@gmail.co

m 
 

thso1pleikan.ngoch

oi.edu.vn 
Cấp mới 

1050  H48.275.10 

Trường Tiểu Học số 

2 Thị trấn Plei Kần 
TDP6, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhocso2thitranpleikan

@gmail.com 
0260.3504186 

thso2pleikan.ngoch

oi.edu.vn/ 
Cấp mới 

1051  H48.275.11 

Trường Tiều Học 

Trần Quốc Toản 
Thôn 4, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tttquoctoan.sgddt@quan

gngai.gov.vn 
 Cấp mới Cấp mới 

 H48.276 
UBND xã Sa 

Loong 
     

1052  H48.276.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sa Loong 

Thôn Tân Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

saloong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1053  H48.276.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sa 

Loong 

Thôn Tân Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

saloong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1054  H48.276.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sa Loong 

Thôn Tân Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

saloong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1055  H48.276.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Sa Loong 

Thôn Tân Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

saloong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1056  H48.276.5 
Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Thôn Tân Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

dvc-

saloong@quangngai.gov
  Cấp mới 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sa Loong Quảng Ngãi .vn 

1057  H48.276.6 
Trường  Mầm non 

Họa Mi  

Thôn Giang Lố 1, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmnhmi.sgddt@quangng

ai.gov.vn 
 

mnhoami.ngochoi.e

du.vn 
Cấp mới 

1058  H48.276.7 
Trường  Mầm non 

Sơn Ca 

Thôn 3, xã Sa Loong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tmnsca.sgddt@quangnga

i.gov.vn 
 

mnsonca.ngochoi.e

du.vn/ 
Cấp mới 

1059  H48.276.8 
Trường Tiểu học-

THCS xã Sa Loong 

Thôn 2, xã Sa Loong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ththcssaloong@gmail.co

m 
 

ththcssaloong.ngoc

hoi.edu.vn 
Cấp mới 

1060  H48.276.9 
Trường Tiểu học-

THCS Lý Tự Trọng 

Thôn 1, xã Sa Loong, 

tỉnh Quảng Ngãi 

c12lytutrongnh@gmail.c

om 
 

ththcslytutrong.ngo

choi.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.277 
UBND xã Dục 

Nông 
     

1061  H48.277.1 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công xã 

Dục Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1062  H48.277.2 

Văn phòng HĐND-

UBND xã Dục 

Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1063  H48.277.3 
Phòng Kinh tế xã 

Dục Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1064  H48.277.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Dục Nông 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1065  H48.277.5 
Trường Mầm non 

Đăk Ang 

Thôn Đăk Giá 1, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmndang.sgddt@quangn

gai.gov.vn 
 

mndakang.ngochoi.

edu.vn 
Cấp mới 

mailto:tmnsca.sgddt@quangngai.gov.vn
mailto:tmnsca.sgddt@quangngai.gov.vn
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1066  H48.277.6 
Trường Mầm non 

Đăk Dục 

Thôn Nông Kon, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmndduc.sgddt@quangn

gai.gov.vn 
 

mndakduc.ngochoi.

edu.vn 
Cấp mới 

1067  H48.277.7 
Trường Mầm non 

Đăk Nông 

Thôn Kà Nhảy, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tmndnong.sgddt@quang

ngai.gov.vn 
 

mndaknong.ngocho

i.edu.vn 
Cấp mới 

1068  H48.277.8 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 

Thôn Đăk Sút, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1kd.nh@gdkontum.edu.

vn 
  Cấp mới 

1069  H48.277.9 
Trường Tiểu học 

Đăk Ang 

Thôn Đắk giá 1, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1da.nh@gdkontum.edu.

vn 
 

thdakang.ngochoi.e

du.vn 
Cấp mới 

1070  H48.277.10 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở 

Ngô Quyền 

Thôn Đắk giá 1, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tptnquyen.sgddt@quang

ngai.gov.vn 
 

thcsngoquyen.ngoc

hoi.edu.vn 
Cấp mới 

1071  H48.277.11 

Trường Tiểu hoc -

Trung học cơ sở 

Đăk Dục 

Thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

  
ththcsdakduc.ngoch

oi.edu.vn 
Cấp mới 

1072  H48.277.12 

Trường Tiểu học -

Trung học cơ sở 

Đăk Nông 

Thôn Kà Nhảy xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongththcs.daknong@g

mail.com 
 

ththcsdaknong.ngoc

hoi.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.278 UBND xã Xốp      

1073  H48.278.1 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công xã 

Xốp 

Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

tthcc-

xop@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1074  H48.278.2 
Văn phòng HĐND - 

UBND xã Xốp 

Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

vphdnd-

ubndxop@quangngai.go
  Cấp mới 

https://mndak/
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Ngãi v.vn 

1075  H48.278.3 
Phòng Kinh tế xã 

Xốp 

Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

pkt-

xop@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1076  H48.278.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Xốp 

Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

pvhxh-

xop@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1077  H48.278.5 
Trường Mần Non 

xã Xốp 

Thôn Đăk Xốp Dùi, 

xã Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

   Cấp mới 

1078  H48.278.6 
Trường TH-THCS 

xã Xốp 

Thôn Đăk Xốp Dùi, 

xã Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

 

 

 

Cấp mới 

1079  H48.278.7 
Trường Mần non 

Đăk Choong 

Thôn Mô Mam, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

 

 

 

Cấp mới 

1080  H48.278.8 
Trường TH&THCS 

xã Đăk Choong 

Thôn La Lua, xã 

Xốp, tỉnh Quãng 

Ngãi 

 

 

 

Cấp mới 

 H48.279 
UBND xã Ngọc 

Linh 
     

1081  H48.279.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ngọc Linh 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

ngoclinh@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1082  H48.279.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ngọc 

Linh 

Thôn Kung Rang, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

ngoclinh@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

mailto:hcc-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vp-ngoclinh@quangngai.gov.vn
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1083  H48.279.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ngọc Linh 

Thôn Kung Rang, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

ngoclinh@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1084  H48.279.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ngọc 

Linh 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

ngoclinh@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1085  H48.279.5 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

học và Trung học 

cơ sở Mường 

Hoong 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1086  H48.279.6 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

học và Trung học 

cơ sở Ngọc Linh 

Thôn Kung Rang, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1087  H48.279.7 
Trường Mầm non 

Mường Hoong 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

1088  H48.279.8 
Trường Mầm non 

Ngọc Linh 

Thôn Kung Rang, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 

 H48.280 UBND xã Đăk PLô      

1089  H48.280.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Plô 

Thôn Bung Koong, 

xã Đăk Plô 

hcc-

dakplo@quangngai.gov.

vn 

0620.3505008  Cấp mới 

1090  H48.280.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Plô 

Thôn Bung Koong, 

xã Đăk Plô 

nhha-

dakplo@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

mailto:kte-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-ngoclinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-ngoclinh@quangngai.gov.vn
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1091  H48.280.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Plô 

Thôn Bung Koong, 

xã Đăk Plô 
phongktht@gmail.com   Cấp mới 

1092  H48.280.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Plô 

Thôn Bung Koong, 

xã Đăk Plô 

amon-

dakplo@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1093  H48.280.5 
Trường Mầm non 

xã Đăk Plô 

Thôn Bung Tôn , Xã 

Đăk Plô 
tuyentamtien@gmail.co

m 
 

mndakblo.pgddakgl

ei.edu.vn        
Cấp mới 

1094  H48.280.6 
Trường Mầm non 

xã Đăk Man 

Thôn Măng Khên, Xã 

Đăk Plô 
mamnondakman2012@ 

gmail.com 
 

mndakman.pgddak

glei.edu.vn 
Cấp mới 

1095  H48.280.7 
Trường Mầm non 

xã Đăk Nhoong 

Thôn Đăk Nhoong,xã 

Đăk Plô 
buithihoai179@gmail.co

m 
 

mndaknhoong.pgdd

akglei.edu.vn 
Cấp mới 

1096  H48.280.8 
Trường TH&THCS 

xã Đăk Plô 

Thôn Pêng Lang, xã 

Đăk Plô 

trththcsxadakplo 

@gmail.com 
 

ththcsdakblo.pgdda

kglei.edu.vn 
Cấp mới 

1097  H48.280.9 
Trường TH&THCS 

xã Đăk Man 

Thôn Măng Khên, xã 

Đăk Plô 
buituan1511@gmail.com  

ththcsdakman.pgdd

akglei.edu.vn 
Cấp mới 

1098  H48.280.10 
Trường TH&THCS 

xã Đăk Nhoong 

Thôn Đăk Nhoong,xã 

Đăk Plô 

hoangvanviet78@gmail.

com 
 

ththcsdaknhoong.p

gddakglei.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.281 UBND xã Đăk Pék      

1099  H48.281.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Pék 

Thôn 16/5 xã Đăk 

Pék tỉnh Quãng Ngãi 

tthcc-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1100  H48.281.2 

Văn phòng HĐND 

vàUBND xã Đăk 

Pék 

450 Hùng Vương,  

thôn Đăk Xanh, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

vphdnd-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1101  H48.281.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Pék 

Thôn Đăk Xanh, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

pkt-

dakpek@quangngai.gov.
  Cấp mới 
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Ngãi vn 

1102  H48.281.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Pék 

Thôn Đăk Xanh, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

pvhxh-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1103  H48.281.5 

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp xã Đăk 

Pék 

Thôn Đăk Xanh, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

ttdvnn-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

 

 

Cấp mới 

1104  H48.281.6 

Ban quản lý dự án 

và dịch vụ công ích 

xã Đăk Pék 

Thôn 16/5, xã Đăk 

Pék, tỉnh Quãng Ngãi 

bqldadvci-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

 

 

Cấp mới 

1105  H48.281.7 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông 

Thôn 16/5, xã Đăk 

Pék, tỉnh Quãng Ngãi 

ttvhttdltt-

dakpek@quangngai.gov.

vn 

 

 

Cấp mới 

1106  H48.281.8 
Trường THCS xã 

Đăk Pék 

Thôn Đông Thượng 

xã Đăk Pék, tỉnh 

Quãng Ngãi 

thcsdakpek.dl@gmail.co

m 
 

thcsdakglei.pgdakgl

ei.edu.vn 
Cấp mới 

1107  H48.281.9 
Trường TH Võ Thị 

Sáu 

Thôn Pêng Sal Pêng  

xã Đăk Pék, tỉnh 

Quãng Ngãi 

c1vothisau.dl@gmail.co

m 
 

thvothisau.pgddakg

lei.edu.vn 
Cấp mới 

1108  H48.281.10 
Trường TH Kim 

Đồng 

Thôn 14A xã Đăk 

Pék, tỉnh Quãng Ngãi 

thkimdong. 

_dg.kontum@moet.edu.v

n 

 
thkimdong. 

pgddakglei.edu.vn 
Cấp mới 

1109  H48.281.11 
Trường MN xã Đăk 

Pék 

Thôn 14B xã Đăk 

Pék, tỉnh Quãng Ngãi 

Mndakpek_dg.kontum@

moet.edu.vn 
 

mndakpek.pgddakg

lei.edu.vn 
Cấp mới 

1110  H48.281.12 
Trường MN thị trấn 

Đăk Glei 

Thôn 16/5 xã Đăk 

Pék, tỉnh Quãng Ngãi 

MNThitran_dg.kontum

@moet.edu.vn 
 

mnttdakglei.pgddak

glei.edu.vn 
Cấp mới 

1111  H48.281.13 
Trường TH thị trấn 

Đăk Glei 

Thôn Đăk Xanh xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

c1thitran_dg.kontum@m

oet.edu.vn 
 

thttdakglei.pgddakg

lei.edu.vn 
Cấp mới 
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1112  H48.281.14 
Trường TH và 

THCS Lý Tự Trọng 

Thôn Chung Năng xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

ththcslytutrong_dg.kontu

m@moet.edu.vn 
 

ththcslytutrong 

.pgddakglei.edu.vn 
Cấp mới 

1113  H48.281.15 
Trường THCS thị 

trấn Đăk Glei 

Thôn Đông Sông xã 

Đăk Pék, tỉnh Quãng 

Ngãi 

c2thitrandakglei_dg.kont

um@moet.edu.vn 
 

thcsttdakglei.pgdak

glei.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.282 
UBND xã Đăk 

Môn 
     

1114  H48.282.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

dakmon@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1115  H48.282.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Đăk 

Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

dakmon@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1116  H48.282.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

dakmon@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1117  H48.282.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

dakmon@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1118  H48.282.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

dakmon@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1119  
 

H48.282.6 

Trường Tiểu học xã 

Đăk Môn 

Thôn Broong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

truongthxadakmon@gm

ail.com 
 

thdakmon.pgddakgl

ei.edu.vn 
Cấp mới 

1120  
 

H48.282.7 

Trường THCS xã 

Đăk Môn 

Thôn Kon Boong, xã 

Đăk Môn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2dakmon_dg.kontum@

moet.edu.vn 
 

thcsdakmon.pgddak

glei.edu.vn 
Cấp mới 

mailto:c2dakmon_dg.kontum@moet.edu.vn
mailto:c2dakmon_dg.kontum@moet.edu.vn
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1121  
 

H48.282.8 

Trường TH&THCS 

xã Đăk Kroong 

Thôn Đăk Gô, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongcap2dakkroong@

gmail.com 
 

ththcsdakkroong.pg

ddakglei.edu.vn 
Cấp mới 

1122  
 

H48.282.9 

Trường Mầm non 

xã Đăk Môn 

Thôn Broong Mẹt, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mamnondakmon123@g

mail.com 
 

Mndakmon.pgddak

glei.edu.vn 
Cấp mới 

1123  
 

H48.282.10 

Trường Mầm non 

xã Đăk Kroong 

Thôn Đăk Wâk, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

mndakkroong@gmail.co

m 
  Cấp mới 

 H48.283 UBND xã Sa Thầy      

1124  H48.283.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sa Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

sathay@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

1125  H48.283.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sa 

Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

sathay@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

1126  H48.283.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sa Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

sathay@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

1127  H48.283.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Sa Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

sathay@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

1128  H48.283.5 

Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sa Thầy 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

sathay@quangngai.gov.v

n 

  Cấp mới 

1129  H48.283.6 
Trường Mầm non 

Họa Mi  

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoami-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
mnhoami.sgdkt.edu

.vn 
Cấp mới 

mailto:mamnondakmon123@gmail.com
mailto:mamnondakmon123@gmail.com
mailto:mnhoami-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoami-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoami-sathay@quangngai.gov.vn
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1130  H48.283.7 
Trường Mầm non 

Hoa Phượng 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoaphuong-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
mnsanhon.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1131  H48.283.8 
Trường Mầm non 

Sao Mai 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnsaomai-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
mnsaomai.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1132  H48.283.9 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoahong-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
mnhoahong.sgdkt.e

du.vn 
Cấp mới 

1133  H48.283.10 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thlehongphong-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
thlehongphong.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

1134  H48.283.11 
Trường Tiểu học 

Hùng Vương 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thhungvuong-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
thhungvuong.sgdkt.

edu.vn/ 
Cấp mới 

1135  H48.283.12 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Tất 

Thành 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsnguyentatthanh-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
thcsnguyentatthanh.

sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

1136  H48.283.13 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththcslequydon-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
ththcslequydon.sgd

kt.edu.vn/ 
Cấp mới 

1137  H48.283.14 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lý 

Tự Trọng 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththcslytutrong.sathay@

quangngai.gov.vn 
 

ththcssason.sgdkt.e

du.vn 
Cấp mới 

1138  H48.283.15 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Trần Phú 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c12tranphu-

sathay@quangngai.gov.v

n 

 
ththcstranphu.sgdq

n.edu.vn/ 
Cấp mới 

1139  H48.283.16 
Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ththcsntrai-

sathay@quangngai.gov.v
 

nguyentrai.sathay.e

du.vn/ 
Cấp mới 

mailto:mnhoaphuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoaphuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoaphuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnsaomai-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnsaomai-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnsaomai-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoahong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoahong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:mnhoahong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thlehongphong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thlehongphong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thlehongphong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thhungvuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thhungvuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thhungvuong-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thcsnguyentatthanh-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thcsnguyentatthanh-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:thcsnguyentatthanh-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcslequydon-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcslequydon-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcslequydon-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcslytutrong.sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcslytutrong.sathay@quangngai.gov.vn
mailto:c12tranphu-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:c12tranphu-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:c12tranphu-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcsntrai-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:ththcsntrai-sathay@quangngai.gov.vn
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Nguyễn Trãi n 

 H48.284 UBND xã Sa Bình      

1140  H48.284.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

sabinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1141  H48.284.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Sa 

Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

VP-

sabinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1142  H48.284.3 
Phòng Kinh tế xã 

Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

sabinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1143  H48.284.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

sabinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1144  H48.284.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

sabinh@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1145  H48.284.6 
Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Thôn Lung Leng, xã 

Sa Bình 
  

thlevantam.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1146  H48.284.7 
Trường Mầm non 

Hoa Sen 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

mnhoasen.sathay.ed

u.vn 
Cấp mới 

1147  H48.284.8 
Trường TH-THCS 

Sa Nghĩa 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

ththcssanghia.sgdkt

.edu.vn 
Cấp mới 

1148  H48.284.9 
Trường Mầm non 

xã Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

mnsabinh.sathay.ed

u.vn 
Cấp mới 

mailto:ththcsntrai-sathay@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:dvc-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:VP-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:VP-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:VP-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:kte-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:vhxh-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-sabinh@quangngai.gov.vn
mailto:hcc-sabinh@quangngai.gov.vn
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1149  H48.284.10 
Trường TH-THCS 

Sa Bình 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

ththcssabinh.sgdkt.

edu.vn 
Cấp mới 

1150  H48.284.11 
Trường Mầm non 

Tuổi Thơ 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

mntuoitho.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1151  H48.284.12 
Trường Mầm non 

Sơn Ca 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

mnsonca.sathay.edu

.vn 
Cấp mới 

1152  H48.284.13 
Trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

thvothisau.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1153  H48.284.14 
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

tranquoctoan.sathay

.edu.vn 
Cấp mới 

1154  H48.284.15 
Trường THCS Phan 

Đình Phùng 

Xã Sa Bình,  

tỉnh Quảng Ngãi 
  

thcsphandinhphung

.sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.285 UBND xã Ya Ly      

1155  H48.285.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ya Ly 

Thôn Ya De, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

yaly@quangngai.gov.vn  
  Cấp mới 

1156  H48.285.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ya Ly 

Thôn YaDe, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 
vp-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1157  H48.285.3 
Phòng Kinh tế xã 

Ya Ly 

Thôn YaDe, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 
kte-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1158  H48.285.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ya Ly 

Thôn Ya De, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 
vhxh-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1159  H48.285.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ya Ly 

Thôn Ya De, xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 
dvc-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1160  H48.285.6 
Trường Mầm non 

Chim Non  

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 
mnchimnon-   Cấp mới 

mailto:mnchimnon-yaly@quangngai.gov.vn
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yaly@quangngai.gov.vn 

 

1161  
H48.285.7 Trường Mầm non 

Ya Xiêr  

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnhoahuongduong-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1162  
H48.285.8 Trường Mầm non 

Vàng Anh  

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

mnvanganh-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1163  
H48.285.9 Trường Tiểu học và 

THCS Chu Văn An 

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ththcschuvanan-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1164  
H48.285.10 Trường TH& 

THCS xã Ya Ly 

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ththcsyaly-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1165  
H48.285.11 Trường TH& 

THCS xã Ya Xiêr  

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Ththcsnguyenvantroi-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1166  
H48.285.12 Trường TH& 

THCS xã Ya Tăng  

xã Ya Ly, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ththcstranhungdao-

yaly@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

 H48.286 UBND xã Ia Tơi      

1167  H48.286.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

iatoi@quangngai.gov.vn  
  Cấp mới 

1168  H48.286.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

iatoi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1169  H48.286.3 
Phòng Kinh tế xã Ia 

Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

iatoi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1170  H48.286.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

iatoi@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1171  H48.286.5 
Ban Quản lý dự án 

và Dịch vụ công ích 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

iatoi@quangngai.gov.vn 
02603.530.868  Cấp mới  

mailto:mnchimnon-yaly@quangngai.gov.vn
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

xã Ia Tơi 

1172  H48.286.6 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông xã 

Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ttvhttdltt.iah2021@gmail

.com 
  Cấp mới 

1173  H48.286.7 
Trường Mầm Non 

Hoa Mai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nguyentouyen975@gmai

l.com 
  Cấp mới 

1174  H48.286.8 
Trường TH-THCS 

Nguyễn Tất Thành 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
hungdost78@gmail.com   Cấp mới 

1175  H48.286.9 
Trường TH-THCS 

Nguyễn Sinh Sắc 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
iahnss2025@gmail.com   Cấp mới 

1176  H48.286.10 
Trường TH-THCS 

Nguyễn Du 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi  

ththcsnguyendu.iatoi.qua

ngngai@gmail.com 
  Cấp mới 

1177  H48.286.11 
Trường Mầm Non 

Sơn Ca 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi  

suachuada07@gmail.co

m 
  Cấp mới 

1178  H48.286.12 
Trường Mầm Non 

Tuổi Ngọc 

Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi  

thoadinh010189@gmail.

com 
  Cấp mới 

 H48.287 UBND xã Đăk Kôi      

1179  H48.287.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

dakkoi@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1180  H48.287.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

dakkoi@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1181  H48.287.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
kte- dakkoi 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1182  H48.287.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Đăk Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
vhxh- dakkoi 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1183  H48.287.5 

Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công  - 

Xã hội xã Đăk Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
dvc- dakkoi 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1184  H48.287.6 
Trường Mầm non 

Đăk Kôi 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
mndakkoi.konra@gmail.

com 
 

mndakkoi.konray.e

du.vn/ 
Cấp mới 

1185  H48.287.7 
Trường Mầm non 

Đăk Tơ Lung 

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Mndaktolung.konraykon

tum@gmail.com 
 

mndaktolung.konra

y.edu.vn/ 
Cấp mới 

1186  H48.287.8 
Trường Tiểu học 

Đăk Kôi  

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c1dakcoi_kr.kontum@m

oet.edu.vn 
 

thdakkoi.konray.ed

u.vn/ 
Cấp mới 

1187  H48.287.9 
Trường Tiểu học 

Đăk Tơ Lung  

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thdaktolung.konray@g

mail.com  
 

thdaktolung.konray.

edu.vn/ 
Cấp mới 

1188  H48.287.10 

Trường PTDT Bán 

trú - THCS Đăk 

Kôi  

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tuyenkonray@gmail.com

  
 

dakkoi.konray.edu.

vn/ 
Cấp mới 

1189  H48.287.11 

Trường PTDT Bán 

trú - THCS Đăk Tơ 

Lung  

xã Đăk Kôi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongthcsdaktolung@g

mail.com  
 

thcsdaktolung.konr

ay.edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.288 
UBND xã Kon 

Braih 
     

1190  H48.288.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kon Braih 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

konbraih@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1191  H48.288.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Kon 

Braih 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp- konbraih 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1192  H48.288.3 
Phòng Kinh tế xã 

Kon Braih 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte- konbraih 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1193  H48.288.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Kon Braih 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh- konbraih 

@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1194  H48.288.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Kon Braih 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

konbrai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1195  H48.288.6 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và truyền thông 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttvhttdltt-

konbrai@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1196  H48.288.7 
Trường Mầm non 

Hoa Hồng  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnhoahongdaktore@gm

ail.com 
 

Mnhoahong.koray. 

edu.vn 
Cấp mới 

1197  H48.288.8 
Trường Mầm non 

Tân Lập  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mmtanlap2022@gmail.c

om 
 

mntanlap.konray.ed

u.vn/ 
Cấp mới 

1198  H48.288.9 
Trường Mầm non 

Ánh Dương 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Mnanhduong.konray@g

mail.com 
 

mnanhduong.konra

y.edu.vn 
Cấp mới 

1199  H48.288.10 
Trường Mầm non 

Họa Mi  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

truongmnhoami2010@g

mail.com 
 

mnhoami.konray.ed

u.vn/ 
Cấp mới 

1200  H48.288.11 
Trường Tiểu học 

Tân Lập 

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thtanlap.konray@gmail.

com 
 

thtanlap.konray.edu

.vn 
Cấp mới 

1201  H48.288.12 
Trường Tiểu học 

Ka Pa Kơ Lơng  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thkapakonray@gmail.co

m 
 

kapakolong.konray.

edu.vn 
Cấp mới 

1202  H48.288.13 
Trường Tiểu học Lê 

Quý Đôn  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 
thlequydon1@gmail.com  

lequydon.konray.ed

u.vn 
Cấp mới 

1203  H48.288.14 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tieuhockdong@gmail.co

m 
 

kimdong.konray.ed

u.vn 
Cấp mới 

1204  H48.288.15 
Trường THCS Tân 

Lập  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcstanlap.kontum@gma

il.com 
 

thcstanlap.konray.e

du.vn/ 
Cấp mới 



131 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1205  H48.288.16 
Trường THCS Đăk 

Ruồng   

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

c2dakruong.kr@gmail.c

om 
 

Dakruong.konray.e

du.vn 
Cấp mới 

1206  H48.288.17 
Trường THCS Đăk 

Tờ Re  

xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsdaktorekonray@gma

il.com 
 

thcsdaktore.konray.

edu.vn/ 
Cấp mới 

 H48.289 UBND xã Đăk Rve      

1207  H48.289.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Rve 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

dakrve@quangngai.gov.

vn 

0260.3823966  Cấp mới 

1208  H48.289.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Rve 

14 Lê Quý Đôn, 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

dakrve@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1209  H48.289.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Rve 

14 Lê Quý Đôn, 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

dakrve@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1210  H48.289.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Đăk Rve 

14 Lê Quý Đôn, 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

dakrve@quangngai.gov.

vn 

  Cấp mới 

1211  H48.289.5 
Trường Tiểu học 

ĐăkRve 

Thôn 9, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

C1so1ttdakrve-

kr.kontum@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

1212  H48.289.6 
Trường THCS 

ĐăkRve 

Thôn 5, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsdakrve.konray@gma

il.com 
  Cấp mới 

1213  H48.289.7 
Trường PTDTBT-

THCS Đăk Pne 

Thôn 3 - xã Đăk Rve 

-tỉnh quảng ngãi 

thcsdakpnekonray@gma

il.com 
  Cấp mới 

1214  H48.289.8 
Trường PTDBT-TH 

Đăk Pne 

Thôn 2 - xã Đăk rve -

tỉnh quảng ngãi 

thpne.konray@gmail.co

m 
  

Cấp mới 

1215  H48.289.9 
Trường Mầm non 

19/5 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mn195.konray 

@gmail.com 
  

Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1216  H48.289.10 
Trường Mầm non 

Đăk Pne 

Thôn 2, xã Đăk Rve, 

tỉnh Quảng Ngãi 

mnxadakpnekonray@gm

ail.com 
  Cấp mới 

 H48.290 
UBND xã Măng 

Đen 
     

1217  H48.290.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Măng Đen 

01 Nguyễn Huệ, TDP 

1, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1218  H48.290.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Măng 

Đen 

01 Nguyễn Huệ, TDP 

1, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1219  H48.290.3 
Phòng Kinh tế xã 

Măng Đen 

01 Nguyễn Huệ, TDP 

1, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1220  H48.290.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Măng 

Đen 

01 Nguyễn Huệ, TDP 

1, xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1221  H48.290.5 

Ban quản lý dự án 

và Dịch vụ công ích 

xã Măng Đen 

202 Võ Nguyên 

Giáp, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 

bqldadvci-mangden   Cấp mới 

1222  H48.290.6 

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông 

03 Võ Nguyên Giáp, 

TDP 3, xã Măng 

Đen, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ttvh-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1223  H48.290.7 
Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp xã 

107 Võ Nguyên 

Giáp, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 

dvnn-

mangden@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1224  H48.290.8 
Trường Mầm non 

Măng Đen 

02 Phan Đình Phùng, 

TDP 1, Xã Măng 

Đen, Tỉnh Quảng 

mnmangden.konplong@

moet.edu.vn 
 

comangden. 

pgdkonplong.edu.v

n 

Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ngãi. 

1225  H48.290.9 
Trường Tiểu học 

Măng Đen 

Số 253, Võ Nguyên 

Giáp, Tổ dân phố 3, 

xã Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thmangden.konplong@m

oet.edu.vn 
 

thmangden. 

sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

1226  H48.290.10 
Trường Trung học 

cơ sở Măng Đen 

08 Võ Nguyên Giáp 

TDP 4 xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 

thcsmangden.konplong

@moet.edu.vn 
 

thcsmangden.edu.v

n 

 

Cấp mới 

1227  H48.290.11 
Trường Mầm non 

Thị trấn Măng Đen 

Thôn Kon Leang, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnttmangden.konplong

@moet.edu.vn 
 

mnttmangden.edu.v

n 
Cấp mới 

1228  H48.290.12 
Trường Tiểu học thị 

trấn Măng Đen 

Thôn Kon Leang, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thttmangden.konplong@

moet.edu.vn 
 

thttmangden.sgdkt. 

edu.vn 
Cấp mới 

1229  H48.290.13 

Trường Trung học 

cơ sở thị trấn Măng 

Đen 

Thôn Kon Leang, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsttmangden.konplong

@moet.edu.vn 

 

 
thcsttmangden. 

sgdkt.edu.vn 
Cấp mới 

1230  H48.290.14 
Trường mầm non 

xã Măng Cành 

Thôn Kon Chênh, xã 

Măng Đen, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnmangcanh. 

konplong@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

1231  H48.290.15 
Trường THCS 

Măng Cành 

Thôn Kon Chênh, xã 

Măng Đen, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsmangcanh.konplong

@moet.edu.vn 
  Cấp mới 

1232  H48.290.16 

Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Tiểu Học Măng 

Cành 

Thôn Kon Chênh, xã 

Măng Đen, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

thmangcanh.konplong@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1233  H48.290.17 
Trường mầm non 

Đắk Tăng 

Thôn Vi Xây, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mndaktangkonplong@m

oet.edu.vn 
 

mndaktang.sgdkt. 

edu.vn 
 Cấp mới 

1234  H48.290.18 
Trường TH&THCS 

Đắk Tăng 

Thôn Vi Xây, xã 

Măng Đen, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsdaktang.konplong@

moet.edu.vn 
  Cấp mới 

 H48.291 
UBND xã Măng 

Bút 
     

1235  H48.291.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Măng Bút 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

mangbut@quangngai.go

v.vn 

 

  Cấp mới 

1236  H48.291.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Măng 

Bút 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

mangbut@quangngai.g

ov.vn 

 

  Cấp mới 

1237  H48.291.3 
Phòng Kinh tế xã 

Măng Bút 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kte-

mangbut@quangngai.go

v.vn 

  Cấp mới 

1238  H48.291.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Măng Bút 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

mangbut@quangngai.g

ov.vn 

 

  Cấp mới 

1239  H48.291.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Măng Bút 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

   Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1240  H48.291.6 
Trường Mầm Non 

Măng Bút 

Thôn Măng Buk, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnmangbut.konplong@

moet.edu.vn 
 

mnmangbut.sgdkt.e

du.vn 
Cấp mới 

1241  H48.291.7 
Trường PTDT BT 

Cấp 1,2 Măng Bút 1 

Thôn Măng Buk, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsmangbut1.konplong

@moet.edu.vn 
 

ththcsmangbut1.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

1242  H48.291.8 
Trường PTDT BT 

Cấp 1,2 Măng Bút 2 

Thôn Đắk Chun, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsmangbut2.konplong

@moet.edu.vn 
 

ththcsmangbut2.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

1243  H48.291.9 
Trường Mầm Non 

Đắk Nên 

Thôn Đắk Lup, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mndaknen.konplong@m

oet.edu.vn 
 

mndaknen.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1244  H48.291.10 
Trường PTDT BT 

THCS Đắk Nên 

Thôn Đắk Lup, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsdaknen.konplong@

moet.edu.vn 
 c2daknen.edu.vn Cấp mới 

1245  H48.291.11 
Trường Tiểu học 

Đắk Nên 

Thôn Đắk Lup, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thdaknen.konplong@mo

et.edu.vn 
 

https://thdaknen.sg

dkt.edu.vn 
Cấp mới 

1246  H48.291.12 
Trường Mầm Non 

xã Đắk Ring 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mndakring.konplong@m

oet.edu.vn 
 

https://mamnondakr

ing.edu.vn/ 
Cấp mới 

1247  H48.291.13 
Trường PTDT BT 

THCS Đắk Ring 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsdakring.konplong@

moet.edu.vn 
 

 

https://thcsdakring.

sgdkt.edu.vn 

Cấp mới 

1248  H48.291.14 
Trường Tiểu học 

Đăk Ring 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thdakring.konplong@mo

et.edu.vn 
 

https://thdakring.sg

dkt.edu.vn 
Cấp mới 

 H48.292 
UBND xã Kon 

Plông 
     



136 

STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1249  H48.292.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kon Plông 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

hcc-

konplong@quangngai.go

v.vn 

 

  Cấp mới 

1250  H48.292.2 

Văn phòng HĐND 

và UBNDxã Kon 

Plông 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

vp-

konplong@quangngai.g

ov.vn 

 

 

 Cấp mới 

1251  H48.292.3 
Phòng Kinh tế xã 

Kon Plông 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

kte-

konplong@quangngai.go

v.vn 

 

 Cấp mới 

1252  H48.292.4 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Kon 

Plông 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

vhxh-

konplong@quangngai.g

ov.vn 

 

 

 Cấp mới 

1253  H48.292.5 
Trường Mầm non 

xã Hiếu 

Thôn Vi K Tàu, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnxahieu.konplong@mo

et.edu.vn. 
 

mnxahieu.sgdkt.edu

.vn 
Cấp mới 

1254  H48.292.6 
Trường Mầm non 

xã Pờ Ê 

Thôn Vi K Tàu, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnpoe.konplong@moet.

edu.vn 
 

mnpoe.sgdkt.edu.v

n 
Cấp mới 

1255  H48.292.7 
Trường Mầm non 

Ngọc Tem 

Thôn Điek Nót A, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

mnngoctem.konplong@

moet.edu.vn 
 

mnngoktem.sgdkt.e

du.vn 

 

Cấp mới 

1256  H48.292.8 
Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

Thôn Đắk Lom, xã 

Kon Plông, tỉnh 

thxahieu.konplong@moe

t.edu.vn 
 

thxahieu.sgdkt.edu.

vn 
Cấp mới 

mailto:mnxahieu.konplong@moet.edu.vn.
mailto:mnxahieu.konplong@moet.edu.vn.
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

học xã Hiếu Quảng Ngãi  

1257  H48.292.9 
Trường Tiểu học Pờ 

Ê 

Thôn Vi K Tàu, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thpoe.konplong@moet.e

du.vn 
 

thpoe.sgdkt.edu.vn 

 
Cấp mới 

1258  H48.292.10 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

học Ngọk Tem 

Thôn Điek Lò, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thngoctem.konplong@m

oet.edu.vn 
 

thngoktem.sgdkt.ed

u.vn 

 

Cấp mới 

1259  H48.292.11 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở xã 

Hiếu 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsxahieu.konplong@m

oet.edu.vn 
 

thcsxahieu.sgdkt.ed

u.vn 
Cấp mới 

1260  H48.292.12 
Trường Trung học 

cơ sở Pờ Ê 

Thôn Vi K Tàu, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcspoe.konplong@moet

.edu.vn 
 

thcspoe.konplong@

moet.edu.vn 
Cấp mới 

1261  H48.292.13 

Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở 

Ngọk Tem 

Thôn Điek Nót A, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thcsngoctem.konplong@

moet.edu.vn 
 

thcsngoktem.sgdkt.

edu.vn 

 

Cấp mới 

 H48.293 
UBND xã Đăk 

Long 
     

1262  H48.293.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đăk Long 

Thôn Pêng Blong xã 

Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hcc-

daklong@quangngai.gov

.vn  

  Cấp mới 

1263  H48.293.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Đăk 

Long 

Thôn Pêng Blong xã 

Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vp-

daklong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1264  H48.293.3 
Phòng Kinh tế xã 

Đăk Long 

Thôn Pêng Blong xã 

Đăk Long, tỉnh 

kte-

daklong@quangngai.gov
  Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi .vn  

1265  H48.293.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Đăk Long 

Thôn Pêng Blong xã 

Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vhxh-

daklong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1266  H48.293.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Đăk Long 

Thôn Pêng Blong  xã 

Đăk Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dvc-

daklong@quangngai.gov

.vn 

  Cấp mới 

1267  H48.293.6 
Trường Tiểu học xã 

Đăk Long 

Thôn Đăk Tu xã Đăk 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

1268  H48.293.7 
Trường PTDTBT 

THCS xã Đăk Long 

Thôn Đăk Tu xã Đăk 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

1269  H48.293.8 
Trường Mầm non 

xã Đăk Long 

thôn Đăk Tu xã Đăk 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

   Cấp mới 

 H48.294 UBND xã Rờ Kơi      

1270  H48.294.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Rờ Kơi 

Thông Rờ kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

rokoi@quangngai.gov.v

n 

 
rokoi.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

1271  H48.294.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Rờ 

Kơi 

Thông Rờ kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

rokoi@quangngai.gov.v

n 

 
rokoi.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

1272  H48.294.3 
Phòng Kinh tế xã 

Rờ Kơi 

Thông Rờ kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

rokoi@quangngai.gov.v

n 

 
rokoi.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1273  H48.294.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Rờ Kơi 

Thông Rờ kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

rokoi@quangngai.gov.v

n 

 
rokoi.quangngai.go

v.vn 
Cấp mới 

1274  H48.294.5 
Trường Mầm non 

xã Rờ Kơi 

Thôn Kram, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

dinhthikimtung2@gmail.

com 
 

mnrokoi.sgdkt.edu.

vn 
Cấp mới 

1275  H48.294.6 
Trường Tiểu học xã 

Rờ Kơi 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

thrkoi.sgddt@kontum.go

v.vn 
 

throkoi.sgdkt.edu.v

n 
Cấp mới 

1276  H48.294.7 
Trường THCS xã 

Rờ Kơi 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ 

Kơi, tỉnh Quảng Ngãi 

Truongthcsxarokoi.qn@

gamil.com 
 

thcsrokoi.sgdkt.edu

.vn 
Cấp mới 

 H48.295 UBND xã Mô Rai      

1277  H48.295.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Mô Rai 

Làng Kđin, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

buithanhphi_ubsason@q

uangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1278  H48.295.2 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Mô 

Rai 

Làng Kđin, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

nguyenhaichuong82@g

mail.com 
  Cấp mới 

1279  H48.295.3 
Phòng Kinh tế xã 

Mô Rai 

Làng Kđin, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

nduyphuong1110@gmai

l.com 
  Cấp mới 

1280  H48.295.4 
Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Mô Rai 

Làng Kđin, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

nguyenvunoivu@gmail.c

om 
  Cấp mới 

1281  H48.295.5 

Trường phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu 

học Lý Thường 

Kiệt 

Làng Kênh xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

c1moray_st.kontum@mo

et.edu.vn 
 

thlythuongkiet.sgdk

t.edu.vn 
Cấp mới 

1282  H48.295.6 
Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn Huệ  

Làng Kênh xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

thcsnguyenhuestk2022@

gmail.com 
 

thcsnguyenhue.sgd

kt.edu.vn 
Cấp mới 

https://thcsnguyenhue.sgdkt.edu.vn/
https://thcsnguyenhue.sgdkt.edu.vn/
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STT 
Mã định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của cơ quan, 

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1283  H48.295.7 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Võ 

Nguyên Giáp  

Thôn Ia Tri, xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 
c12vng.st@gmail.com  vng-st.edu.vn Cấp mới 

1284  H48.295.8 
Trường Mầm non 

xã Mô Rai 

Làng Kênh xã Mô 

Rai, tỉnh Quảng Ngãi 

lephuongvanganh@gmai

l.com 
 

mnmorai.sathay.ed

u.vn 
Cấp mới 

 H48.296 UBND xã Ia Đal      

1285  H48.296.1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Ia Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

hcc-

iadal@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1286  H48.296.2 
Văn phòng HĐND 

và UBND xã Ia Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

vp-

iadal@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1287  H48.296.3 
Phòng Kinh tế xã Ia 

Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

kte-

iadal@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1288  H48.296.4 
Phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Ia Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

vhxh-

iadal@quangngai.gov.vn 
  Cấp mới 

1289  H48.296.5 

Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công xã 

Ia Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

dvc-

iadal@quangngai.gov.vn   Cấp mới 

1290  H48.296.6 
Trường Mầm non 

Măng non 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

mn-

mn.iahdrai@kontum.gov

.vn 

 

  Cấp mới 

1291  H48.296.7 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

Hùng Vương 

Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 

th-

thcshv.iahdrai@kontum.

gov.vn 

  Cấp mới 

 



 
 

Phụ lục 6 

Danh sách mã định danh diện tử cấp 4 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Sở Công Thương 

 H48.27.3 
Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh Quảng Ngãi 
   

 
 

1  H48.27.3.1 
Đội Quản lý thị trường số 

1 

335 Nguyễn Nghiêm, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
0255.822722 

quangngai.dms.

gov.vn Cấp mới 

2  H48.27.3.2 
Đội Quản lý thị trường số 

2 

xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
0255.859281 

quangngai.dms.

gov.vn 
Cấp mới 

3  H48.27.3.3 
Đội Quản lý thị trường số 

3 

35 Huỳnh Tấu, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
0255.3851245 

quangngai.dms.

gov.vn Cấp mới 

4  H48.27.3.4 
Đội Quản lý thị trường số 

4 

204 Ngô Quyền, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi  

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 

 

 

 

quangngai.dms.

gov.vn Cấp mới 

5  H48.27.3.5 
Đội Quản lý thị trường số 

5 

xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
 

quangngai.dms.

gov.vn 
Cấp mới 

6  H48.27.3.6 
Đội Quản lý thị trường số 

6 

184 Hai Bà Trưng, xã 

Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

qltt-

sct@quangngai.gov.vn 
 

quangngai.dms.

gov.vn Cấp mới 

 Sở Y tế 

 H48.43.23 
Trung tâm Y tế Quảng 

Ngãi 
     



2 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

7  H48.43.23.1 
Trạm Y tế Nguyễn 

Nghiêm 

212 Nguyễn Nghiêm, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytenguyennghiem

@gmail.com 
0255.3825233  001.23.43.H48 

8  H48.43.23.2 
Trạm Y tế Trần Hưng 

Đạo 

02 Ngô Quyền, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tytetranhungdao@gmail

.com 
0255.3827529  002.23.43.H48 

9  H48.43.23.3 
Trạm Y tế Lê Hồng 

Phong 

Số 05 Nguyễn Cư 

Trinh, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

tramytelehongphong@g

mail.com 
0255.3825567  003.23.43.H48 

10  H48.43.23.4 Trạm Y tế Trần Phú 

Số 45 Trương Định, 

phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytetranphu2022@g

mail.com 
0255.3826096  004.23.43.H48 

11  H48.43.23.5 Trạm Y tế Chánh Lộ 

Số 191 Võ Thị Sáu, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytechanhlo@gmail.

com 
0255.3825369  005.23.43.H48 

12  H48.43.23.6 Trạm Y tế Nghĩa Lộ 

Số 110 Nguyễn Công 

Phương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytenghialo@gmail.

com 
0255.3826097  006.23.43.H48 

13  H48.43.23.7 Trạm Y tế Nghĩa Chánh 

Số 133 Lê Thánh 

Tôn, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytepnghiachanh@g

mail.com 
0255.3830797  007.23.43.H48 

14  H48.43.23.8 Trạm Y tế Quảng Phú 
Tổ 16, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Tramytequangphu@gm

ail.com 
0255.3826093  008.23.43.H48 

15  H48.43.23.9 Trạm Y tế Nghĩa Dõng 

615 Hồ Quý Ly, 

Thôn 8, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytenghiadong@gm

ail.com 
0255.3825759  009.23.43.H48 

mailto:tramytechanhlo@gmail.com
mailto:tramytechanhlo@gmail.com
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16  H48.43.23.10 Trạm Y tế Nghĩa Dũng 

210 Trần Anh Tông 

thôn 3, xã An Phú, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tramytexanghiadung@

gmail.com 
0255.3826091  010.23.43.H48 

17  H48.43.23.11 Trạm Y tế Nghĩa Hà 

Thôn Kim Thạch, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiaha2013@gmail.

com 
0255.3846303  011.23.43.H48 

18  H48.43.23.13 
Trạm Y tế Trương Quang 

Trọng 

366 Nguyễn Văn 

Linh, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytephuongtqt@gma

il.com 
0255.3841154  014.23.43.H48 

19  H48.43.23.14 Trạm Y tế Tịnh Ấn Tây 

Thôn Độc Lập, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytetinhantay@gmai

l.com 
0255.3670299  015.23.43.H48 

20  H48.43.23.15 Trạm Y tế Tịnh Ấn Đông 

Thôn Bình Đẳng, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytetinhandong@gm

ail.com 
0255.3842492  016.23.43.H48 

21  H48.43.23.16 Trạm Y tế Tịnh An 

Thôn Long Bàn, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxatinhan@gmail.com 0255.3670302  017.23.43.H48 

22  H48.43.23.17 Trạm Y tế Tịnh Châu 

Thôn Phú Bình, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxatinhchau@gmail.co

m 
0255.3671635  018.23.43.H48 

23  H48.43.23.18 Trạm Y tế Tịnh Long 

Thôn Tăng Long, xã 

Tịnh Khê, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

ytetinhlong@gmail.com 0255.3670301  019.23.43.H48 

mailto:ytetinhlong@gmail.com
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24  H48.43.23.19 Trạm Y tế Tịnh Thiện 

Thôn Long Thành, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyttinhthien@gmail.com 0255.3670305  Cấp mới 

25  H48.43.23.20 Trạm Y tế Tịnh Khê 

Thôn Mỹ Lại, xã 

Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxatinhkhe@gmail.co

m 
0255.3843178  021.23.43.H48 

26  H48.43.23.21 Trạm Y tế Tịnh Kỳ 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytetinhky@gmail.c

om 
0255.3843945  023.23.43.H48 

27  H48.43.23.22 Trạm Y tế An Phú 

Thôn Phổ Trung, xã 

An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiaan2013@gmail.   Cấp mới  

 H48.43.24 
Trung tâm Y tế Đức 

Phổ 
   

 
 

28  H48.43.24.1 
Trạm Y tế Nguyễn 

Nghiêm 

67 Trần Kiên, Tổ 

Dân phố 1, phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ptthao-

yt@quangngai.gov.vn 

 

0255.3975961 

 

001.23.43.H48 

29  H48.43.24.2 Trạm Y tế Phổ Hòa 

73 Phạm Xuân Hòa, 

Tổ Dân phố Hòa 

Thạnh, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

nvtieu- 

yt@quangngai.gov.vn 

 

0255.3859963 

 

002.24.43.H48 

30  H48.43.24.3 Trạm Y tế Phổ Vinh 

Tổ Dân phố Trung 

Lý, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

nttthuy-

yt@quangngai.gov.vn 

 

0255.3859640 

 

003.24.43.H48 

31  H48.43.24.4 Trạm Y tế Phổ Ninh 

Tổ Dân phố An 

Trường, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

nthiet-

yt@quangngai.gov.vn 

 

0255.3859696 

 

004.24.43.H48 
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32  H48.43.24.5 Trạm Y tế Phổ Minh 

Tổ Dân phố Trường 

Sanh, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

hqlbo-

yt@quangngai.gov.vn 

 

0255.3859013 

 

005.24.43.H48 

33  H48.43.24.6 Trạm Y tế Phổ Văn 

Tổ Dân phố Đông 

Quang, phường Trà 

Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ntduoc@quangngai.gov.

vn 
0255.3972044 

 

006.24.43.H48 

34  H48.43.24.7 Trạm Y tế Phổ Quang 

Tổ Dân phố Bàn An, 

phường Trà Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nvpho@quangngai.gov.

vn 
0255.3972230 

 

007.24.43.H48 

35  H48.43.24.8 Trạm Y tế Phổ Thạnh 

Tổ Dân phố Thạch 

By 2, phường Sa 

Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

lttrong-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3860312 

 

008.24.43.H48 

36  H48.43.24.9 Trạm Y tế Phổ Thuận 

Vùng 4, phường Trà 

Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ntbloan-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3972171 

 

009.24.43.H48 

37  H48.43.24.10 Trạm Y tế Phổ Khánh 

Trung Sơn, xã Khánh 

Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vhha-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3970032 

 

010.24.43.H48 

38  H48.43.24.11 Trạm Y tế Phổ Phong 

Hùng Nghĩa, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ltmnguyet-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3855033 

 

011.24.43.H48 

39  H48.43.24.12 Trạm Y tế Phổ Châu 

Châu Me, phường Sa 

Huỳnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ntlinh-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3860970 

 

012.24.43.H48 

40  H48.43.24.13 Trạm Y tế Phổ An 

An Thạch, phường 

Trà Câu, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tmtri-

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3972140 

 

013.24.43.H48 
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41  H48.43.24.14 Trạm Y tế Phổ Nhơn 

Phước Lợi, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi 

lccuong- 

yt@quangngai.gov.vn 
0255.3859159 

 

014.24.43.H48 

42  H48.43.24.15 
Bệnh xá Đặng Thùy 

Trâm 

Nga Mân, xã Khánh 

Cường, tỉnh Quảng 

Ngãi 

nthieu-

pcuong@quangngai.gov

.vn 

0255.3989197 

 

Cấp mới 

 H48.43.25 
Trung tâm Y tế Sơn 

Tịnh 
   

 
 

43  H48.43.25.1 Trạm Y tế Tịnh Minh 
Xã Trường Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi 

tyt-

tminh@quangngai.gov.

vn 
 

 

001.25.43.H48 

44  H48.43.25.2 Trạm Y tế Tịnh Bắc 
Xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

tbac@quangngai.gov.vn  

 
002.25.43.H48 

45  H48.43.25.3 Trạm Y tế Tịnh Sơn 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

tson@quangngai.gov.vn  

 
003.25.43.H48 

46  H48.43.25.4 Trạm Y tế Tịnh Trà 
Xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

ttra@quangngai.gov.vn  

 
004.25.43.H48 

47  H48.43.25.5 Trạm Y tế Tịnh Phong 
Xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

tphong@quangngai.gov.

vn 
 

 

005.25.43.H48 

48  H48.43.25.6 Trạm Y tế Tịnh Thọ 
Xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

ttho@quangngai.gov.vn  

 
006.25.43.H48 

49  H48.43.25.7 Trạm Y tế Tịnh Hà 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

tha@quangngai.gov.vn  

 
007.25.43.H48 

50  H48.43.25.8 Trạm Y tế Tịnh Bình 
Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

tbinh@quangngai.gov.v

n 
 

 

008.25.43.H48 

51  H48.43.25.9 Trạm Y tế Tịnh Giang 
Xã Trường Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi 

tyt-

tgiang@quangngai.gov.  

 
009.25.43.H48 
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vn 

52  H48.43.25.10 Trạm Y tế Tịnh Đông 
Xã Trường Giang,  

tỉnh Quảng Ngãi 

tyt-

tdong@quangngai.gov.v

n 
 

 

010.25.43.H48 

53  H48.43.25.11 Trạm Y tế Tịnh Hiệp 
Xã Ba Gia, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt-

thiep@quangngai.gov.v

n 
 

 

011.25.43.H48 

 H48.43.26 Trung tâm Y tế Mộ Đức    
 

 

54  H48.43.26.1 
Trạm Y tế Mộ đức 

 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytethitranmoduc@g

mail.com 
0255.3930316 

 
001.26.43.H48 

55  H48.43.26.2 
Trạm Y tế Đức Thắng 

 

Xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxaducthang@gmail.c

om 

0255..394009

6 

 
002.26.43.H48 

56  H48.43.26.3 
Trạm Y tế Đức Phong 

 

Xã Lân Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytducphong35@gmail.c

om 
02553930516 

 
003.26.43.H48 

57  H48.43.26.4 
Trạm Y tế Đức Thạnh 

 

Xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tytducthanh@gmail.com 

 

 
004.26.43.H48 

58  H48.43.26.5 
Trạm Y tế Đức Chánh 

 

Xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytducchanh@gmail.co

m 
0255.3939580 

 
005.26.43.H48 

59  H48.43.26.6 
Trạm Y tế Đức Nhuận 

 

Xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytducnhuan0@gmail.co

m 
0255.3940041 

 
006.26.43.H48 

60  H48.43.26.7 
Trạm Y tế Đức Lân 

 

Xã Lân Phong, 

Quảng Ngãi 
tytxaduclan@gmail.com 0255.3855489 

 
007.26.43.H48 

61  H48.43.26.8 
Trạm Y tế Đức Hoà 

 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tytduchoa@gmail.com 0255.3930168 

 
008.26.43.H48 

62  H48.43.26.9 
Trạm Y tế Đức Lợi 

 

Xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tytducloi@gmail.com 0255.3940096 

 
009.26.43.H48 
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63  H48.43.26.10 
Trạm Y tế Đức Tân 

 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramyteductan2@gmail.

com 
0255.3930514 

 
010.26.43.H48 

64  H48.43.26.11 
Trạm Y tế Đức Minh 

 

Xã Mỏ Cày, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytexaducminh@gm

ail.com 
0255.3930526 

 
011.26.43.H48 

65  H48.43.26.12 
Trạm Y tế Đức Hiệp 

 

Xã Long Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tytduchiep@gmail.com 0255.3939502 

 
012.26.43.H48 

66  H48.43.26.13 
Trạm Y tế Đức Phú 

 

Xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramyteducphu@gmail.c

om 
0255.3930295 

 
013.26.43.H48 

 H48.43.27 
Trung tâm Y tế Nghĩa 

Hành 
   

 
 

67  H48.43.27.1 Trạm Y tế Chợ Chùa 

120 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxttchochua@gmail.co

m 
0255.3960547 

 

001.27.43.H48 

68  H48.43.27.2 Trạm Y tế Hành Đức 

Thôn Xuân Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhduc@gmail.co

m 
0255.3967320 

 

002.27.43.H48 

69  H48.43.27.3 Trạm Y tế Hành Thuận 

Thôn Đại Xuân, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhthuan@gmail.c

om 
0255.3962112 

 

003.27.43.H48 

70  H48.43.27.4 Trạm Y tế Hành Phước 

Thôn Hòa Vinh, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhphuoc@gmail.c

om 

0255.966318 

 

004.27.43.H48 

71  H48.43.27.5 Trạm Y tế Hành Minh 

Thôn Tình Phú Bắc, 

xã Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhminh@gmail.c

om 
0255.3964190 

 

005.27.43.H48 

72  H48.43.27.6 Trạm Y tế Hành Thịnh 

Thôn Mỹ Hưng, xã 

Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhthinh@gmail.c

om 
0255.3939779 

 

006.27.43.H48 

mailto:tytxhanhphuoc@gmail.com
mailto:tytxhanhphuoc@gmail.com
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73  H48.43.27.7 Trạm Y tế Hành Trung 

Thôn Hiệp Phổ 

Trung, xã Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytxhanhtrung@gmail.c

om 
0255.3968183 

 

007.27.43.H48 

74  H48.43.27.8 Trạm Y tế Hành Dũng 

Thôn An Phước, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhdung@gmail.co

m 

0255.3963239 

 

008.27.43.H48 

75  H48.43.27.9 Trạm Y tế Hành Thiện 

Thôn Ngọc Sơn, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhthien@gmail.co

m 
0255.3856408 

 

009.27.43.H48 

76  H48.43.27.10 Trạm Y tế Hành Tín Tây 

Thôn Đồng Miếu, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhtintay@gmail.c

om 
0255.3856310 

 

010.27.43.H48 

77  H48.43.27.11 Trạm Y tế Hành Nhân 

Thôn Tân Lập, xã 

Phước Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhnhan@gmail.co

m 
0255.3965136 

 

011.27.43.H48 

78  H48.43.27.12 
Trạm Y tế Hành Tín 

Đông 

Thôn Đồng Giữa, xã 

Thiện Tín, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxhanhtindong@gmail

.com 
0255.3946021 

 

012.27.43.H48 

 H48.43.28 
Trung tâm Y tế Tư 

Nghĩa 
   

 
 

79  H48.43.28.1 Trạm Y tế Sông Vệ 

Sông Vệ, xã Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytsongve2013@gmail.c

om 

tytsve-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3923026 

 

001.28.43.H48 

80  H48.43.28.2 Trạm Y tế La Hà 

34 Lê Quý Đôn, xã 

Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytlaha2021@gmail.com 

tytlha-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3910480 

 

002.28.43.H48 

mailto:tytxhanhdung@gmail.com
mailto:tytxhanhdung@gmail.com
mailto:tytsongve2013@gmail.com
mailto:tytsongve2013@gmail.com
mailto:tytlaha2021@gmail.com
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81  H48.43.28.3 Trạm Y tế Nghĩa Thắng 

Thôn An Hòa Nam, 

xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytnghiathang2013@gm

ail.com 

tytnthang-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3915078 

 

003.28.43.H48 

82  H48.43.28.4 Trạm Y tế Nghĩa Thuận 

Thôn Mỹ Thạnh Bắc, 

xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytnghiathuan2013@gm

ail.com 

tytnthuan-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3916017 

 

004.28.43.H48 

83  H48.43.28.5 Trạm Y tế Nghĩa Kỳ 
Xã Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytnghiaky2013@gmail.

com 

0255.3845307 
 

005.28.43.H48 

84  H48.43.28.6 Trạm Y tế Nghĩa Điền 

Thôn Điền Chánh, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytnghiadien2013@gma

il.com 

tytndien-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3918039 

 

006.28.43.H48 

85  H48.43.28.7 Trạm Y tế Nghĩa Trung 

An Hà 3, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiatrung2013@gm

ail.com 

tytntrung-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3845871 

 

007.28.43.H48 

86  H48.43.28.8 Trạm Y tế Nghĩa Thương 

La Hà 4, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiathuong2013@g

mail.com 

tytnthuong-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3910479 

 

008.28.43.H48 

87  H48.43.28.9 Trạm Y tế Nghĩa Phương 

Năng Tây 2, xã Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiaphuong2013@g

mail.com 

tytnphuong-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3848436 

 

009.28.43.H48 

88  H48.43.28.11 Trạm Y tế Nghĩa Hiệp 

Đồng Viên, xã Vệ 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiahiep2013@gma

il.com 

tytnhiep-

0255.3848066 

 

011.28.43.H48 

mailto:tytnghiathang2013@gmail.com
mailto:tytnghiathang2013@gmail.com
mailto:tytnghiathuan2013@gmail.com
mailto:tytnghiathuan2013@gmail.com
mailto:tytnghiaky2013@gmail.com
mailto:tytnghiaky2013@gmail.com
mailto:tytnghiadien2013@gmail.com
mailto:tytnghiadien2013@gmail.com
mailto:tytnghiatrung2013@gmail.com
mailto:tytnghiatrung2013@gmail.com
mailto:tytnghiathuong2013@gmail.com
mailto:tytnghiathuong2013@gmail.com
mailto:tytnghiaphuong2013@gmail.com
mailto:tytnghiaphuong2013@gmail.com
mailto:tytnghiahiep2013@gmail.com
mailto:tytnghiahiep2013@gmail.com


11 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

yt@quangngai.gov.vn 

89  H48.43.28.12 Trạm Y tế Nghĩa Hoà 

Thu Xà, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiahoa2013@gmai

l.com 

tytnhoa-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3910543 

 

012.28.43.H48 

90  H48.43.28.13 Trạm Y tế Nghĩa Lâm 

Thôn 3, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghialam2013@gmai

l.com 

tytnlam-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3847036 

 

013.28.43.H48 

91  H48.43.28.14 Trạm Y tế Nghĩa Sơn 

Thôn Đá Bàn, xã Trà 

Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytnghiason2013@gmail

.com 

tytnson-

yt@quangngai.gov.vn 

0255.3847056 

 

014.28.43.H48 

 H48.43.29 
Trung tâm Y tế Bình 

Sơn 
   

 
 

92  H48.43.29.1 Trạm Y tế Châu Ổ 
 xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytttco-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
001.29.43.H48 

93  H48.43.29.2 Trạm Y tế Bình Long 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytblong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
002.29.43.H48 

94  H48.43.29.3  Trạm Y tế Bình Hiệp 
xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbhiep-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
003.29.43.H48 

95  H48.43.29.4 Trạm Y tế Bình Chương 
xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbchuong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
004.29.43.H48 

96  H48.43.29.5 Trạm Y tế Bình Mỹ 
xã Bình Chương, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbmy-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
005.29.43.H48 

97  H48.43.29.6 Trạm Y tế Bình Chánh 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbchanh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
006.29.43.H48 

mailto:tytnghiahoa2013@gmail.com
mailto:tytnghiahoa2013@gmail.com
mailto:tytnghialam2013@gmail.com
mailto:tytnghialam2013@gmail.com
mailto:tytnghiason2013@gmail.com
mailto:tytnghiason2013@gmail.com
mailto:tytnson-syt@quangngai.gov.vn
mailto:tytnson-syt@quangngai.gov.vn
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

98  H48.43.29.7 Trạm Y tế Bình Thạnh 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbthanhj-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
007.29.43.H48 

99  H48.43.29.8 Trạm Y tế Bình Đông 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbdong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
008.29.43.H48 

100  H48.43.29.9 Trạm Y tế Bình Thuận 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbthuan-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
009.29.43.H48 

101  H48.43.29.10 Trạm Y tế Bình Phước 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbphuoc-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
010.29.43.H48 

102  H48.43.29.11 Trạm Y tế Bình Trị 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbtri-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
011.29.43.H48 

103  H48.43.29.12 Trạm Y tế Bình Dương 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbduong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
012.29.43.H48 

104  H48.43.29.13 Trạm Y tế Bình Trung 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbtrung-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
013.29.43.H48 

105  H48.43.29.14 Trạm Y tế Bình Minh 
xã Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbminh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
014.29.43.H48 

106  H48.43.29.15 Trạm Y tế Bình Nguyên 
xã Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbnguyen-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
015.29.43.H48 

107  H48.43.29.16 Trạm Y tế Bình Hải 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbhai-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
016.29.43.H48 

108  H48.43.29.17 Trạm Y tế Bình Hoà 
xã Vạn Tường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbhoa-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
017.29.43.H48 

109  H48.43.29.18 Trạm Y tế Bình Tân Phú 
xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbtphu-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
018.29.43.H48 

110  H48.43.29.19 Trạm Y tế Bình Thanh  
xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbthanh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
019.29.43.H48 

111  H48.43.29.20 Trạm Y tế Bình Châu 
xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbchau-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
020.29.43.H48 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

112  H48.43.29.21 Trạm Y tế Bình Khương 
xã Bình Minh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbminh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
021.29.43.H48 

113  H48.43.29.23 Trạm Y tế Tịnh Hoà 
xã Đông Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tytxatinhhoa@gmail.co

m 
0255.3843946 

 
022.23.43.H48 

 H48.43.30 
Trung tâm Y tế Trà 

Bồng (cơ sở 2) 
   

 
 

114  H48.43.30.1 Trạm Y tế Trà Xuân 
Xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytetraxuan@gmail.

com 
 

 
001.30.43.H48 

115  H48.43.30.2 Trạm Y tế Trà Phú 
Xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
yttraphu@gmail.com   

 
002.30.43.H48 

116  H48.43.30.3 Trạm Y tế Trà Bình 
Xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
yttrabinh@gmail.com   

 
003.30.43.H48 

117  H48.43.30.4 Trạm Y tế Trà Sơn 
Xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tytsontra@gmail.com   

 
004.30.43.H48 

118  H48.43.30.5 Trạm Y tế Trà Thuỷ 
Xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tyttrathuy@gmail.com   

 
005.30.43.H48 

119  H48.43.30.6 Trạm Y tế Trà Giang 
Xã Đông Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 
tyttragiang@gmail.com   

 
006.30.43.H48 

120  H48.43.30.7 Trạm Y tế Trà Tân 
Xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 
yttratan@gmail.com   

 
007.30.43.H48 

121  H48.43.30.8 Trạm Y tế Trà Bùi 
Xã Cà Đam, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ytetrabuidong@gmail.c

om 

 
 

008.30.43.H48 

122  H48.43.30.9 Trạm Y tế Trà Hiệp 
Xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
yttrahiep@gmail.com   

 
009.30.43.H48 

123  H48.43.30.10 Trạm Y tế Trà Lâm 
Xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tralam2024@gmail.com  

 
010.30.43.H48 

124  H48.43.30.11 Trạm Y tế Trà Thanh 
Xã Thanh Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyttrathanh2020@gmail.

com 

 
 

011.30.43.H48 

125  H48.43.30.12 Trạm Y tế Sơn Trà Xã Tây Trà, tỉnh tytsontra@gmail.com   012.30.43.H48 

mailto:yttraphu@gmail.com
mailto:yttrabinh@gmail.com
mailto:tytsontra@gmail.com
mailto:tyttrathuy@gmail.com
mailto:tyttragiang@gmail.com
mailto:yttratan@gmail.com
mailto:ytetrabuidong@gmail.com
mailto:ytetrabuidong@gmail.com
mailto:yttrahiep@gmail.com
mailto:tralam2024@gmail.com
mailto:tyttrathanh2020@gmail.com
mailto:tyttrathanh2020@gmail.com
mailto:tytsontra@gmail.com
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi 

126  H48.43.30.13 Trạm Y tế Trà Xinh 
Xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyttraxinh2023@gmail.c

om 

 
 

013.30.43.H48 

127  H48.43.30.14 Trạm Y tế Trà Phong 
Xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 
tyttraphong@gmail.com   

 
014.30.43.H48 

128  H48.43.30.15 Trạm Y tế Hương Trà  
Xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

ytehuongtra156@gmail.

com 

 
 

Cấp mới 

129  H48.43.30.16 Trạm Y tế Trà Tây 
Xã Tây Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytetratay@gmail.co

m  

 
016.30.43.H48 

 H48.43.31 Trung tâm Y tế Sơn Hà    
 

 

130  H48.43.31.1 Trạm Y tế Di Lăng 
Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytdilang-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
001.31.43.H48 

131  H48.43.31.2 Trạm Y tế Sơn Thượng 
Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonthuong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
002.31.43.H48 

132  H48.43.31.3 Trạm Y tế Sơn Bao 
Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonbao-

syt@quangngai.gov.vn  

 
003.31.43.H48 

133  H48.43.31.4 Trạm Y tế Sơn Trung 
xã Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsontrung-

syt@quangngai.gov.vn  

 
004.31.43.H48 

134  H48.43.31.5 Trạm Y tế Sơn Hạ 
xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonha-

syt@quangngai.gov.vn  

 
005.31.43.H48 

135  H48.43.31.6 Trạm Y tế Sơn Thành 
xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonthanh-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3880688 

 
006.31.43.H48 

136  H48.43.31.7 Trạm Y tế Sơn Nham 
xã Sơn Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonnham-

syt@quangngai.gov.vn  

 
007.31.43.H48 

137  H48.43.31.8 Trạm Y tế Sơn Cao 
xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsoncao-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3880456 

 
008.31.43.H48 

mailto:tyttraxinh2023@gmail.com
mailto:tyttraxinh2023@gmail.com
mailto:tyttraphong@gmail.com
mailto:ytehuongtra156@gmail.com
mailto:ytehuongtra156@gmail.com
mailto:tramytetratay@gmail.com
mailto:tramytetratay@gmail.com
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

138  H48.43.31.9 Trạm Y tế Sơn Linh 
 xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonlinh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
009.31.43.H48 

139  H48.43.31.10 Trạm Y tế Sơn Giang 
xã Sơn Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsongiang-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
010.31.43.H48 

140  H48.43.31.11 Trạm Y tế Sơn Hải 
xã Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonhai-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3864752 

 
011.31.43.H48 

141  H48.43.31.12 Trạm Y tế Sơn Thuỷ 
xã Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonthuy-

syt@quangngai.gov.vn  

 
012.31.43.H48 

142  H48.43.31.13 Trạm Y tế Sơn Kỳ 
xã Sơn Kỳ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonky-

syt@quangngai.gov.vn 
0255.3864562 

 
013.31.43.H48 

143  H48.43.31.14 Trạm Y tế Sơn Ba 
xã Sơn Kỳ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonba-

syt@quangngai.gov.vn  

 
014.31.43.H48 

 H48.43.32 Trung tâm Y tế Sơn Tây    
 

 

144  H48.43.32.1 Trạm Y tế Sơn Tân 

Thôn Bãi Màu, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytesontan19@gmail

.com 
 

 

001.32.43.H48 

145  H48.43.32.2 Trạm Y tế Sơn Tinh 

Xà Ruông, xã Sơn 

Tây Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytsontinhsontay@gmail

.com 
 

 

002.32.43.H48 

146  H48.43.32.3 Trạm Y tế Sơn Lập 

Thôn Mang Trảy, xã 

Sơn Tây Hạ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

quynhchidiemquynh@g

mail.com 
 

 

003.32.43.H48 

147  H48.43.32.4 Trạm Y tế Sơn Dung 

Thôn Tan Via, xã 

Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytsondung@gmail.com  

 

004.32.43.H48 

148  H48.43.32.5 Trạm Y tế Sơn Mùa 

Huy Ra Long, xã Sơn 

Tây Thượng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytsonmua@gmail.com  

 

005.32.43.H48 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

149  H48.43.32.6 Trạm Y tế Sơn Bua 

Mang He, xã Sơn 

Tây Thượng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tytsonbuasb@gmail.co

m 
 

 

006.32.43.H48 

150  H48.43.32.7 Trạm Y tế Sơn Màu 
Hà Lên, xã Sơn Tây 

Hạ, tỉnh Quảng Ngãi 
ytesonmau@gmail.com  

 
Cấp mới 

151  H48.43.32.8 Trạm Y tế Sơn Liên 

Nước Vương, xã Sơn 

Tây Thượng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

duochuynh081@gmai.c

om 
 

 

008.32.43.H48 

152  H48.43.32.9 Trạm Y tế Sơn Long 
Ra Pân, xã Sơn Tây, 

tỉnh Quảng Ngãi 
tyt.slg@gmail.com  

 
009.32.43.H48 

 H48.43.33 
Trung tâm Y tế Minh 

Long 
   

 
 

153  H48.43.33.1 Trạm Y tế Long Sơn 

Thôn Diên Sơn, xã 

Sơn Mai, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ytlongson2013@gmail.c

om 

 

 

001.33.43.H48 

154  H48.43.33.2 Trạm Y tế Long Mai 

thôn Mai Lãnh Hạ, 

xã Sơn Mai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ytlongmai@gmail.com   

 

002.33.43.H48 

155  H48.43.33.3 Trạm Y tế Long Hiệp 

Thôn 3, xã Minh 

Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

ytlonghiep@gmail.com   

 

003.33.43.H48 

156  H48.43.33.4 Trạm Y tế Thanh An 

thôn Thượng đố, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ytthanhan2013@gmail.c

om 

 

 

004.33.43.H48 

157  H48.43.33.5 Trạm Y tế Long Môn 

thôn Làng Trê, xã 

Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ytlongmon@gmail.com   

 

005.33.43.H48 

 H48.43.34 Trung tâm Y tế Ba Tơ    
 

 

mailto:ytlongson2013@gmail.com
mailto:ytlongson2013@gmail.com
mailto:ytlongmai@gmail.com
mailto:ytlonghiep@gmail.com
mailto:ytthanhan2013@gmail.com
mailto:ytthanhan2013@gmail.com
mailto:ytlongmon@gmail.com
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

158  H48.43.34.1 Trạm Y tế Ba Tơ 
xã Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytttbato-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
001.34.43.H48 

159  H48.43.34.2 Trạm Y tế Ba Động 
xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbadong-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
002.34.43.H48 

160  H48.43.34.3 Trạm Y tế Ba Dinh 
xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbdinh-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
003.34.43.H48 

161  H48.43.34.4 Trạm Y tế Ba Điền 
xã Ba Vinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbdien-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
004.34.43.H48 

162  H48.43.34.5 Trạm Y tế Ba Thành 
xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbathanh-

syt@quangngai.gov.vn 
 

 
005.34.43.H48 

163  H48.43.34.6 Trạm Y tế Ba Vinh 
xã Ba Vinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbvinh-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
006.34.43.H48 

164  H48.43.34.7 
Trạm Y tế Đặng Thùy 

Trâm  

xã Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tytbtrang-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
007.34.43.H48 

165  H48.43.34.8 Trạm Y tế Ba Lế 
Xã Ba Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytble-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
008.34.43.H48 

166  H48.43.34.9 Trạm Y tế Ba Bích 
Xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbbich-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
009.34.43.H48 

167  H48.43.34.10 Trạm Y tế Ba Vì 
xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbvi-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
010.34.43.H48 

168  H48.43.34.11 Trạm Y tế Ba Tiêu 
xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbtieu-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
011.34.43.H48 

169  H48.43.34.12 Trạm Y tế Ba Xa 
xã Ba Xa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbxa-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
012.34.43.H48 

170  H48.43.34.13 Trạm Y tế Ba Ngạc 
xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbngac-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
013.34.43.H48 

171  H48.43.34.14 Trạm Y tế Ba Tô 
xã Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbto-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
014.34.43.H48 

172  H48.43.34.15 Trạm Y tế Ba Cung xã Ba Tơ, tỉnh Quảng tytbcung-   015.34.43.H48 
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Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ngãi yt@quangngai.gov.vn 

173  H48.43.34.16 Trạm Y tế Ba Nam 
xã Ba Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytbnam-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
016.34.43.H48 

174  H48.43.34.17 Trạm Y tế Ba Liên  
xã Ba Động, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytblien-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
017.34.43.H48 

175  H48.43.34.18 Trạm Y tế Ba Khâm 
xã Đặng Thùy Trâm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tytbkham-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
018.34.43.H48 

176  H48.43.34.19 Trạm Y tế Ba Giang 
xã Ba Dinh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytbgiang-

yt@quangngai.gov.vn 
 

 
019.34.43.H48 

 H48.43.45 
Trung tâm Y tế Kon 

Tum  
   

 
 

177  H48.43.45.1 Trạm Y tế Quyết Thắng 

Số 88 Lê Hồng 

Phong, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramyteqthangkontum@

gmail.com 
0260.3861091 

 

Cấp mới 

178  H48.43.45.2 Trạm Y tế Quang Trung 

60 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytequangtrungkt@g

mail.com 
0260.3865668 

 

Cấp mới 

179  H48.43.45.3 Trạm Y tế Thắng Lợi 

07 Phan Chu Trinh, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytethangloikt@gma

il.com 
0260.3868191 

 

Cấp mới 

180  H48.43.45.4 Trạm Y tế Thống Nhất 

408 Đào Duy Từ, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytethongnhatkt@g

mail.com 
0260.3869841 

 

Cấp mới 

181  H48.43.45.5 Trạm Y tế Duy Tân 

27 Mai Hắc Đế, 

phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramyteduytan@gmail.c

om 
0260.3861243 

 

Cấp mới 

182  H48.43.45.6 Trạm Y tế Lê Lợi 
02 Ngô Đức Kế, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

tramytephuongleloi2013

@gmail.com 
0260.3851197 

 
Cấp mới 
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Quảng Ngãi 

183  H48.43.45.7 Trạm Y tế Nguyễn Trãi 

203 Nguyễn Văn 

Linh, phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

tramytenguyentraikt@g

mail.com 
0260.3851726 

 

Cấp mới 

184  H48.43.45.8 Trạm Y tế Trường Chinh 

90 Trần Văn Hai, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

tramytetruongchinhkt@

gmail.com 
0260.3911633 

 

Cấp mới 

185  H48.43.45.9 Trạm y tế Ngô Mây 

20 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytengomaykontum

@gmail.com 
0260.3856248 

 

Cấp mới 

186  H48.43.45.10 
Trạm Y tế Trần Hưng 

Đạo 

Phùng Chí Kiên, 

phường Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytetranhungdaokt@

gmail.com 
0260.3851264 

 

Cấp mới 

187  H48.43.45.11 Trạm Y tế Ia Chim 

Thôn Nghĩa An, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramyteiachimkt@gmail

.com 
0260.3955567 

 

Cấp mới 

188  H48.43.45.12 Trạm Y tế Hòa Bình 
Thôn 4, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 

tramytehoabinhkt@gma

il.com 
0260.3851055 

 
Cấp mới 

189  H48.43.45.13 Trạm Y tế Đoàn Kết 
Thôn 5, xã Ia Chim, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytedoanket@gmail.

com 
0260.3855209 

 
Cấp mới 

190  H48.43.45.14 Trạm Y tế Đăk Cấm 
phường Đăk Cấm, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tramytedakcam@gmail.

com 
0260.3859840 

 
Cấp mới 

191  H48.43.45.15 Trạm Y tế Ngọc Bay 

Thôn Măng La, xã 

Ngok Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytengokbay@gmail

.com 
0260.3856349 

 

Cấp mới 

192  H48.43.45.16 Trạm Y tế Đăk Blà 
Xã Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedakbla@gmail.c

om 
0260.3862080 

 
Cấp mới 

193  H48.43.45.17 Trạm Y tế Vinh Quang 
Thôn Phương quý 1, 

xã Ngọc Bay, tỉnh 

tramytevinhquangkt@g

mail.com 
0260. 

 
Cấp mới 
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Quảng Ngãi 

194  H48.43.45.18 Trạm Y tế Chư Hreng 

Thôn Đăk Prong, xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytexachuhreng.tp@

gmail.com 
0260.3851248 

 

Cấp mới 

195  H48.43.45.19 Trạm Y tế Kroong 
xã Ngok Bay, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

tramytekroong@gmail.c

om 
0260.3859123 

 
Cấp mới 

196  H48.43.45.20 Trạm Y tế Đăk Rơ Wa 

Thôn Konklor, Xã 

Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedakrowakt@gm

ail.com 
0260.3865698 

 

Cấp mới 

197  H48.43.45.21 Trạm Y tế Đăk Năng 

Thôn Rơ Wăk, xã Ia 

Chim, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytedaknangkt@gma

il.com 
0260.3955979 

 

Cấp mới 

 H48.43.46 
Trung tâm Y tế Ngọc 

Hồi  

  
 

   
 

198  H48.43.46.1 Trạm Y tế Plei Kần 
Tổ dân phố 6, xã Bờ 

Y, tỉnh Quảng Ngãi 

tramytepleikan@gmail.c

om 
 

 
Cấp mới 

199  H48.43.46.2 Trạm Y tế Bờ Y 

Thôn Măng Tôn, xã 

Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramyteboy@gmail.com  

 

Cấp mới 

200  H48.43.46.3 Trạm Y tế Đăk Xú 

Thôn Chiên Chiết, xã 

Bờ Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytedakxu@gmail.co

m 
0260.832933 

 

Cấp mới 

201  H48.43.46.4 Trạm Y tế Đăk Ang 

Thôn Đắk Giá 1, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedakang@gmail.c

om 
0260.3504215 

 

Cấp mới 

202  H48.43.46.5 Trạm Y tế Đăk Dục 

thôn Ngọc Hiệp, xã 

Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedakduc@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

203  H48.43.46.6 Trạm Y tế Đăk Nông Thôn Nông Nội, xã tramytedaknong@gmail 0260.3504115  Cấp mới 
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Dục Nông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

.com 

204  H48.43.46.7 Trạm Y tế Đăk Kan 

Thôn Hòa Bình, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytexadakkan@gmai

l.com 
 

 

Cấp mới 

205  H48.43.46.8 Trạm Y tế Sa Loong 

thôn Giang Lố 1, xã 

Sa Loong, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytexasalong@gmail

.com 
0260.3504125 

 

Cấp mới 

 H48.43.47 Trung tâm Y tế Đăk Hà       

206  H48.43.47.1 Trạm Y tế Đăk Pxi 

Thôn Đăk Wek, xã 

Đăk Pxi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tyt.dakpxi@gmail.com  

 

Cấp mới 

207  H48.43.47.2 Trạm Y tế Đăk Mar 
Thôn 1, xã Đăk Mar, 

tỉnh Quảng Ngãi 
tyt.dakmar@gmail.com  

 
Cấp mới 

208  H48.43.47.3 Trạm Y tế Đăk Ui 

Thôn Kon Năng 

Treang, xã Đăk Ui, 

tỉnh Quảng Ngãi 

tyt.dakui@gmail.com  

 

Cấp mới 

209  H48.43.47.4 Trạm Y tế Đăk Hà 
Tổ dân phố 6, xã Đăk 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi.  
tyt.dakha@gmail.com  

 
Cấp mới 

210  H48.43.47.5 Trạm Y tế Ngọk Réo 

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tyt.ngocreo@gmail.com  

 

Cấp mới 

211  H48.43.47.6 Trạm Y tế Đăk Long 
Thôn Pa Cheng, xã 

Pxi, tỉnh Quảng Ngãi 
tyt.daklong@gmail.com  

 
Cấp mới 

212  H48.43.47.7 Trạm Y tế Đăk Hring 

Thôn Tân Lập A, xã 

Đăk Mar, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tyt.dakhring@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

213  H48.43.47.8 Trạm Y tế NgọK Wang 
Thôn Kon Stiu II, xã 

Ngọk Réo, tỉnh 

tyt.ngocwang@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 
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Quảng Ngãi 

214  H48.43.47.9 Trạm y tế Đăk La 
Thôn 1, xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 
tyt.dakla@gmail.com  

 
Cấp mới 

215  H48.43.47.10 Trạm y tế Hà Mòn 
Thôn 2, xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi  
tyt.hamon@gmail.com  

 
Cấp mới 

 H48.43.48 Trung tâm Y tế Đăk Tô       

216  H48.43.48.1 Trạm Y tế Diên Bình 
Xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dienbinhhema@gmail.c

om 
 

 
Cấp mới 

217  H48.43.48.2 Trạm Y tế Đăk Tô 
Xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytthitrandakto@gmail.c

om 
 

 
Cấp mới 

218  H48.43.48.3 Trạm Y tế Pô Kô 
Xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 
pokohema@gmail.com  

 
Cấp mới 

219  
H48.43.48.4 

Trạm Y tế Tân Cảnh 
Xã Đăk Tô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tancanhhema@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

220  
H48.43.48.5 

Trạm Y tế Đăk Rơ Nga 
Xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dakrongahema@gmail.c

om 
 

 
Cấp mới 

221  
H48.43.48.6 

Trạm Y tế Ngọk Tụ 
Xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ngoctuhema@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

222  
H48.43.48.7 

Trạm Y tế Văn Lem 
Xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vanlemhema@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

223  
H48.43.48.8 

Trạm Y tế Đăk Trăm 
Xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

daktramhema@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

224  
H48.43.48.9 

Trạm Y tế Kon Đào 
Xã Kon Đào, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kondaohema@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

 H48.43.49 
Trung tâm Y tế Đăk 

Glei  
   

 
 

225  H48.43.49.1 Trạm Y tế Xốp 

Thôn Xốp Dùi, xã 

Xốp, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytxopdl@gmail.com  

 

Cấp mới 
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226  H48.43.49.2 Trạm Y tế Ngọc Linh 

Thôn Kung Rang, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytngoclinhdl@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

227  H48.43.49.3 Trạm Y tế Đăk Plô 

Thôn Bung Kon, xã 

Đăk Plô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytdakblodl@gmail.com  

 

Cấp mới 

228  H48.43.49.4 Trạm Y tế Đăk Pék 

Thôn Măng Rao, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytdakpetdl@gmail.com  

 

Cấp mới 

229  H48.43.49.5 
Phòng khám ĐKKV Đăk 

Môn 

Thôn Proong Mỹ, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

pkkvdakmondl@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

230  H48.43.49.6 Trạm Y tế Đăk Long 

Thôn Đăk Tu,  xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi  

tytdaklongdl@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

231  H48.43.49.7 Trạm Y tế Đăk Gle 
Thôn 16/5, xã Đăk 

Pék, tỉnh Quảng Ngãi 
tytthitrandl@gmail.com  

 
Cấp mới 

232  H48.43.49.8 Trạm Y tế Đăk Kroong 

Thôn Đăk Wak, xã 

Đăk Môn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytdakkroongdl@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 

233  H48.43.49.9 Trạm Y tế Đăk Nhoong 

Thôn Đăk Nhoong, 

xã Đăk Plô, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytdaknhoongdl@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 

234  H48.43.49.10 Trạm Y tế Đăk Man 

Thôn Măng Khên, xã 

Đăk Plô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytdakmandl@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

235  H48.43.49.11 Trạm Y tế Đăk Choong 

Thôn Kon Brỏi , xã 

Xốp, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tytdakchoongdl@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 
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236  H48.43.49.12 Trạm Y tế Mường Hoong 

Thôn Làng Mới, xã 

Ngọc Linh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytmuonghoongdl@gma

il.com 
 

 

Cấp mới 

 H48.43.50 Trung tâm Y tế Sa Thầy       

237  H48.43.50.1 Trạm Y tế Sa Thầy 
Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

thitran62101@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

238  H48.43.50.2 Trạm Y tế Sa Bình 
Xã Sa Bình, tỉnh 

Quảng Ngãi 
sabinhtyt@gmail.com  

 
Cấp mới 

239  H48.43.50.3 Trạm Y tế Ya Ly 
Xã Ya Ly, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Yaly62110@gmail.com  

 
Cấp mới 

240  H48.43.50.4 Trạm Y tế Rờ Kơi 
Xã Rờ Kơi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
rokoi62069@gmail.com  

 
Cấp mới 

241  H48.43.50.5 Trạm Y tế Mô Rai 
Xã Mô Rai, tỉnh 

Quảng Ngãi 

morai62104@gmail.co

m 
 

 
Cấp mới 

242  H48.43.50.6 Trạm Y tế Sa Sơn 
Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 
sason62105@gmail.com  

 Cấp mới 

243  H48.43.50.7 Trạm Y tế Sa Nhơn 
Xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sanhon62103@gmail.co

m 
 

 Cấp mới 

244  H48.43.50.8 Trạm Y tế Sa Nghĩa 
Xã Sa Bình, tỉnh 

Quảng Ngãi 

sanghia62106@gmail.c

om 
 

 Cấp mới 

245  H48.43.50.9 Trạm Y tế Hơ Moong 
Xã Sa Bình, tỉnh 

Quảng Ngãi 

homong62111@gmail.c

om 
 

 Cấp mới 

246  H48.43.50.10 Trạm Y tế Ya Xiêr 
Xã Ya Ly, tỉnh 

Quảng Ngãi 

yaxier62131@gmail.co

m 
 

 Cấp mới 

247  H48.43.50.11 Trạm Y tế Ya Tăng 
Xã Ya Ly, tỉnh 

Quảng Ngãi 

yatang62109@gmail.co

m 
 

 Cấp mới 

 H48.43.51 
Trung tâm Y tế Kon 

Rẫy 
   

 
 

248  H48.43.51.1 Trạm Y tế xã Đăk Ruồng xã Kon Braih, tỉnh tramytedakruong@gmai   Cấp mới 
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Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi l.com 

249  H48.43.51.2 Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 
xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hoangngochan7@gmail.

com 
 

 
Cấp mới 

250  H48.43.51.3 Trạm Y tế xã Tân Lập 
xã Kon Braih, tỉnh 

Quảng Ngãi 
kimvankrkt@gmail.com  

 
Cấp mới 

251  H48.43.51.4 
Phòng khám đa khoa khu 

vực thị trấn Đăk Rve 

xã Đăk Rve, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dinhvanhung.bskr@gma

il.com 
 

 Cấp mới 

252  H48.43.51.5 Trạm Y tế xã Đăk Pne 
xã Đăk Rve, tỉnh 

Quảng Ngãi 

kimhuekhth@gmail.co

m 
 

 Cấp mới 

253  H48.43.51.6 Trạm Y tế xã Đăk Kôi 
xã Đăk Kôi, tinh 

Quảng Ngãi 
dungytdk@gmail.com  

 Cấp mới 

254  H48.43.51.7 
Trạm Y tế xã Đăk Tơ 

Lung 

xã Đăk Kôi, tinh 

Quảng Ngãi 

dientanlap708@gmail.c

om 
 

 Cấp mới 

 H48.43.52 
Trung tâm Y tế Kon 

Plông 
   

 
 

255  H48.43.52.1 Trạm Y tế Đắk Nên 

Thôn Đăk Lúp, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng ngãi 

tytdaknenkpl@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

256  H48.43.52.2 Trạm Y tế Măng Bút 

Thôn Măng Bút, xã 

Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

nhsdaomangbuk@gmail

.com 
 

 

Cấp mới 

257  H48.43.52.3 Trạm Y tế Đắk Ring 

Thôn Vác Y Nhông, 

xã Măng Bút, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytdakring123@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

258  H48.43.52.4 Trạm Y tế Măng Cành 

Thôn Kon Chênh, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytemc2020@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 

259  H48.43.52.5 Trạm Y tế Măng Đen 
Thôn Kon Leng, xã 

Măng Đen, tỉnh 

lantytmangcanh@gmail.

com 
 

 
Cấp mới 



26 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Quảng Ngãi 

260  H48.43.52.6 Trạm Y tế Đắk Tăng 

Thôn Vi Xây, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dinhthuongkr@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

261  H48.43.52.7 Trạm Y tế Hiếu 

Thôn Vi Chring, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hoangchinhkpl@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

262  H48.43.52.8 Trạm Y tế Pờ Ê 

Thôn Vi Ktàu, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tytxapoekpl@gmail.com  

 

Cấp mới 

263  H48.43.52.9 Trạm Y tế Ngọk Tem 

Thôn Điek Nót A, xã 

Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

dinhhongkr@gmail.com  

 

Cấp mới 

 H48.43.53 
Trung tâm Y tế Tu Mơ 

Rông 
   

 
 

264  H48.43.53.1 Trạm Y tế Đăk Sao 

Thôn Kạch Lớn 2, xã 

Đăk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytedaksao@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

265  H48.43.53.2 Trạm Y tế Đăk Tờ Kan 

Thôn Đăk Prông, xã 

Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedaktokan@gmai

l.com 
 

 

Cấp mới 

266  H48.43.53.3 Trạm Y tế Tu Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, 

xã Tu Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytetumorong@gmai

l.com 
 

 

Cấp mới 

267  H48.43.53.4 Trạm Y tế Măng Ri 

Thôn Đăk Dơn, xã 

Măng Ri, Quảng 

Ngãi 

tramytemangri@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

268  H48.43.53.5 Trạm Y tế Văn Xuôi 
Thôn Ba khen, xã 

Măng Ri, Quảng 

tramytevanxuoi@gmail.

com 
 

 
Cấp mới 



27 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ngãi 

269  H48.43.53.6 Trạm Y tế Ngọc Yêu 

Thôn Ba Tu 2, xã 

Măng Ri, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytengocyeu@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 

270  H48.43.53.7 Trạm Y tếNgọc Lây 

Thôn Đăk Kinh 1, xã 

Măng Ri, Quảng 

Ngãi 

tramytengoklay@gmail.

com 
 

 

Cấp mới 

271  H48.43.53.8 Trạm Y tế Tê Xăng 

Thôn Đăk Sông, xã 

Măng Ri, Quảng 

Ngãi 

tramytetexang@gmail.c

om 
 

 

Cấp mới 

272  H48.43.53.9 Trạm Y tế Đăk Hà 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tramytedakha@gmail.co

m 
 

 

Cấp mới 

273  H48.43.53.10 Trạm Y tế Đăk Na 

Thôn Đắk Riếp 2, xã 

Đắk Sao, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tramytedakna.tumorong

@gmail.com 
 

 

Cấp mới 

274  H48.43.53.11 
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rơ Ông 

Thôn Ngọc Năng 2, 

xã Đăk Tờ Kan, tỉnh 

Quảng Ngãi 

phongkhamdkkvdakroo

ng@gmail.com 
 

 

Cấp mới 

 H48.43.54 
Trung tâm Y tế Ia 

H’Drai  
   

 
 

275  H48.43.54.1 Trạm Y tế Ia Đal 
Thôn Ia Đal, xã Ia 

Đal, tỉnh Quảng Ngãi 
ybluh1990@gmail.com  

 
Cấp mới 

276  H48.43.54.2 Trạm Y tế Ia Tơi 
Thôn 1, xã Ia Tơi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
yhuyt93st@gmail.com  

 
Cấp mới 

277  H48.43.54.3 Trạm Y tế Ia Dom 
xã Ia Tơi, tỉnh Quảng 

Ngãi 
pthao022@gmail.com  

 
Cấp mới 

 Sở Nông nghiệp và Môi Trường 



28 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 H48.103.10 Chi cục Thủy sản      

278  H48.103.10.1 
Trung tâm Đăng kiểm tàu 

cá 

Số 41 đường Phạm 

Văn Đồng, phường 

Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

ttdktc-

ccts@quangngai.gov.vn 
0255.3715477 

 

H48.35.19.1 

 H48.103.24 
Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh Quảng Ngãi 
   

 
 

279  H48.103.24.1 
Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực I  

Số 408 đường Phạm 

Văn Đồng, thôn 4, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv1-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

280  H48.103.24.3 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

II 

thôn Hà Tây, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv2-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

281  H48.103.24.8 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

III  

Số 508 đường 

Nguyễn Văn Linh, 

phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpdkddkv3-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

282  H48.103.24.4 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

IV 

Số 486 Nguyễn Huệ , 

xã Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv4-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

283  H48.103.24.5 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

V  

503 Phạm Văn Đồng, 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpdkddkv5-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

284  H48.103.24.6 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

VI  

02 Lê Trọng Lung, 

xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpdkddkv6-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

285  H48.103.24.7 Chi nhánh Văn phòng Đặc khu Lý Sơn, tỉnh vpdkddlson-   Cấp mới 

mailto:ttdktc-ccts@quangngai.gov.vn
mailto:ttdktc-ccts@quangngai.gov.vn
mailto:vpdkddlson-snn@quangngai.gov.vn
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STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Đăng ký đất đai đặc khu 

Lý Sơn 

Quảng Ngãi snn@quangngai.gov.vn 

286  H48.103.24.9 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

VII 

Số 21 Đỗ Quang 

Thắng, Phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

vpdkddkv7-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

287  
H48.103.24.1

0 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

VIII 

266 phan đình phùng. 

Phường đăk cấm. 

Tỉnh quảng ngãi 

vpdkddkv8-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

288  
H48.103.24.1

1 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

IX 

01 Võ Thị Sáu, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv9-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

289  
H48.103.24.1

2 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

X 

01 Võ Thị Sáu, xã 

Đăk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv10-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

290  
H48.103.24.1

3 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

XI 

Thôn 6, xã Bờ y, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpdkddkv11-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

291  
H48.103.24.1

4 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

XII 

Thôn 16/5, xã Đăk 

Pék, tỉnh Quảng Ngãi 

vpdkddkv12-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

292  
H48.103.24.1

5 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

XIII 

Thôn 2, xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi  

vpdkddkv13-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

293  
H48.103.24.1

6 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

XIV 

tổ dân phố 1, xã 

Măng Đen, tỉnh 

Quảng Ngãi 

vpdkddkv14-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

294  
H48.103.24.1

7 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai khu vực 

XV 

Thôn 1, xã Kon 

BRaih, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vpdkddkv15-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

mailto:vpdkddlson-snn@quangngai.gov.vn
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Mã định 

danh điện tử 
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đơn vị 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

295  H48.103.7 Chi cục Kiểm lâm      

296  H48.103.7.13 
Đội Kiểm lâm PCCCR 

chuyên ngành số 1 

xã Đăk Rơ Wa, tỉnh 

Quãng Ngãi 

doiklpcccr1-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

297  H48.103.7.14 
Đội Kiểm lâm PCCCR 

chuyên ngành số 2 

Xã Ia Tơi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

doiklpcccr2-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

298  H48.103.7.15 
Đội Kiểm lâm PCCCR 

chuyên ngành số 3 

Hẻm 173 Ngô Sỹ 

Liên, phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

doiklpcccr3-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

299  H48.103.7.16 Hạt Kiểm lâm khu vực I 

471 Hùng Vương, xã 

Đăk Pék, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hatklkv1-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

300  H48.103.7.17 Hạt Kiểm lâm khu vực II 

Số 208, đường Trà 

Bồng Khởi nghĩa, xã 

Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hatklkv2-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

301  H48.103.7.18 Hạt Kiểm lâm khu vực III 

517 Võ Nguyên 

Giáp, phường Tịnh 

Ấn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hatklkv3-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

302  H48.103.7.19 Hạt Kiểm lâm khu vực IV 
Thôn 5, xã Bờ Y, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv4-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

303  H48.103.7.20 Hạt Kiểm lâm khu vực V 

Thôn Mô Pả, xã Tu 

Mơ Rông, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hatklkv5-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

304  H48.103.7.21 Hạt Kiểm lâm khu vực VI 

số 10 Phạm Văn 

Đồng, xã Măng Đen, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv6-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

305  H48.103.7.22 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

VII 

Số 08, thôn 5, xã Đăk 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv7-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 
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306  H48.103.7.23 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

VIII 

Thôn 1, Xã KonBrai, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv8-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

307  H48.103.7.24 Hạt Kiểm lâm khu vực IX 
xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hatklkv9-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

308  H48.103.7.25 Hạt Kiểm lâm khu vực X 

Số 155 Phạm Xuân 

Hòa, Phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv10-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

309  H48.103.7.26 Hạt Kiểm lâm khu vực XI 

165 Hùng Vương, Xã 

Đăk Tô, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hatklkv11-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

310  H48.103.7.27 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XII 

Số 08, thôn 5, xã Đăk 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv12-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

311  H48.103.7.28 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XIII 

Thôn 1, Xã KonBrai, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv13-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

312  H48.103.7.29 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XIV 

xã Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hatklkv14-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

313  H48.103.7.30 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XV 

xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi 

hatklkv15-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

314  H48.103.7.31 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XVI 

Số 187 Phạm Văn 

Đồng, Phường Đăk 

Bla, tỉnh Quảng Ngãi 

hatklkv16-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 

Cấp mới 

315  H48.103.7.32 
Hạt Kiểm lâm khu vực 

XVII 

thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh 

Quãng Ngãi 

hatklkv17-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

316  H48.103.17 

Ban Quản lý rừng 

phòng hộ tỉnh Quảng 

Ngãi 

   

 

 

317  H48.103.17.7 
Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng khu vực Ba Tơ 

Xã Ba Vì, tỉnh Quảng 

Ngãi 

tqlbvrkvbato-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

318  H48.103.17.8 Trạm Quản lý bảo vệ Xã Sơn Mai, tỉnh tqlbvrkvminhlong-   Cấp mới 

mailto:tqlbvrkvbato-snn@quangngai.gov.vn
mailto:tqlbvrkvbato-snn@quangngai.gov.vn
mailto:tqlbvrkvminhlong-snn@quangngai.gov.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

rừng khu vực Minh Long Quảng Ngãi snn@quangngai.gov.vn 

319  H48.103.17.9 
Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng khu vực Trà Bồng 

Xã Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tqlbvrkvtrabong-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

320  
H48.103.17.1

0 

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng khu vực Tây Trà 

Xã Tây Trà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tqlbvrkvtaytra-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

321  
H48.103.17.1

1 

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng khu vực Sơn Tây 

Xã Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tqlbvrkvsontay-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 

322  
H48.103.17.1

2 

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng khu vực Sơn Hà 

Xã Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

tqlbvrksonha-

snn@quangngai.gov.vn 
 

 
Cấp mới 
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